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“Sabbadanam dhammadanam jina1i. ” 
Pháp-thí là cao thượng hơn các loại thí. 


BHIKKHUPÄTIMOKKHA TÓM TÁT 


Dhammapannuakara 
Món Quà Pháp 


Dhammananda upasikã kính dáng 


= (xe) 





-_“ưưnN dc 
Thành Kính Tri Ẩn 


Tất cả chúng con biết được Phật-giáo 
Nguyên-thủy Theravada là nhờ ơn Ngài 
Sư Tổ Hộ-Tông cùng với chư Trưởng- 
lão khác đã dày công đem Phát-giáo 
Nguyên-thủy Theravada về truyễn bá 
trên đất nước Việt-Nam thân yêu này. 

Tắt cả chúng con đem hết lòng thành 
kính đảnh lễ Ngài Sư Tổ Hộ-Tông cùng 
quý Ngài Trưởng-lão với tắm lòng chân 
thành tôn kính và trì ân sâu sắc của tất 
Ệ cả chúng con. 
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PHẬT-GIÁO NGUYÊN-THỦY 
THERAVADA 
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BHIXXBUPÄTIM0KKNA TÓM TẮT 


TỲ-KHUU HỘ-PHÁP 
(DHAMMARAKKHITA BHIKKHU) 
(AGGAMAH.IPANDITA) 


DƯƠNG-LỊCH 2021 


NamoTassa Bhagavato Arahato Sammaãsambuddhassa. 
Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức-Thế-T: ồn 
ây, Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. 


Panämagäthä 


Tilokekagarum Buddha1m, 
paãyãsibhayahimsakam. 
Ayunopariyosanaim, 
gacchđmi saranarn aha1. 


Adimajjhantakalyanam, 
Buddhassa dhammamosadham. 
Nibbanapariyosanarn, 
gacchämi saranarn ahaq1n. 


Tassa sãvakasarnghañca, 
punfiakkhettan anuftaram. 
ArahafIapriyosanam, 

gacchđmi saranarn aha1. 
Buddham Dhammañca Samghañca, 
abhivandiya sãdara1m. 
BhikkhUpatiiniokkhUddeso, 
Ayam gantho maya ka1o. 


Kệ Đảnh Lễ Tam-Bảo 


Đức-Thế-Tôn cao thượng nhất tam-giỏi, 
Dắt dẫn chúng-sinh thoát khỏi tai họa, 
Nguyện suốt đời con xin quy-y-Phật, 
Mong chứng ngộ chân-]|ý tứ Thánh-đề. 
Pháp của Ngài như linh dược nhiệm mẫu, 
Hoàn hảo ở ; phân đâu giữa và cuối, 
Nguyện suốt đời con xin quy-y-Pháp, 
Mong được chứng ngộ Niễt-bàn thoát khổ. 


Tăng bậc Thánh Thanh-văn đệ-tử-Phát, 

Là phước điển cao thượng của chúng-sinh, 
Nguyện suốt đời con xin quy-y- Tăng, 

Mong được chứng đắc Thánh A-ra-hán. 
Đức-Phát Đức-Pháp Đức- Tăng cao thượng, 
Con hết lòng thành kính lạy Tam-bảo, 

Rồi gom nhặt biên soạn tập sách nhỏ, 
BhikkhUpaätimokkha Tóm TẮC. 


Namo Tassa Bhagavafo Arahato Sammasambuddhassa. 
Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức-Ti hé- Tôn 
ây, Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. 


Bhikkhupätimokkha Tóm Tắt 


Soạn-giả: T)-Khưu Hộ-Pháp 
(Dhammarahkhita Bhikkhu) 
(Aggamahapandgia) 


Lời Nói Đầu 
Patimokkha có 2 loại: 


- Qvädapatimokkha: Lời giáo huấn của Đúc-Phật. 
Ẽ Anapatimokkha: Đức-Phật chê-định ra các 
điêu-giới, rồi ban hành đên chư tÈ-khưu giữ gì. 


1- Ovädapaätimokkha là lời giáo huấn của 
Đức-Phật, có 3 câu kệ như sau: 

“KhanfI paramam tapo titikkha, 

Nibbanam paramam vadanti Buddha. 

Na hi pabbajito paripaghaii, 

Na samano hofi param vihethayamn0o. 

Sabbapapassa akaranam, 

kusalassa upasampada. 
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Sacifttapariyodapanan, 
ctan Buddhaãnasãsana1. 
Anupavado anupaghaio, 
patimokkhe ca sainvaro. 
MMaHafnfutã ca bhatftasmmim. 
pantafica sayanasanan, 
Adhicifte ca ãyogo, 


etamn Buddhänasãsanam. ” ( 


(Nhân-nại là đức-hạnh cao thượng, 
chư Phật dạy Niễt-bàn là cao thượng. 
Bậc xuất gia không sát hại chúng-sinh. 
Bậc sa-môn không làm khô chúng-sinh. 
Không tạo mọi ác-nghiệp, 

hoàn thành 4 loại thiện-nghiệp. 

Tam trong sạch thanh-tịnh, 

đó là lời giáo huấn của chư Phật. 
Không vu oan người khác, 

không làm hại chúng-sinh. 

Biết trì túc vật thực, nằm ngồi nơi thanh vắng. 
Tinh-tần trong pháp-hành nhập định, 
đó là lời giáo huấn của chư Phật). 


Đức-Phật Gotama thuyết dạy ovädapatimokkha 


! Dighanikäya Mahävaggapäli, Mahãäpadãnasutta. 
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bằng ba câu kệ này vào ngày rằm tháng giêng, là 
ngày đại hội chư Thánh-Tăng lân đâu tiên gỗm 
có 1.250 bác Thánh A-ra-hán, tại ngôi chùa 
Veluvana, gân kinh-thành Räãjagaha. 


Trong thời-kỳ ấy, chư bậc Thánh-Tăng và chư 
bậc phàm-Tăng đêu là những bậc có thân, khẩu 
trong sạch thanh-tịnh hoàn toàn, chưa hệ có lỗi 
nào bị người đời chê trách (Đức-Phật chưa chế- 
định ra điểu-giới nào ban hành đến chư tỳ-khưu). 

Cho nên, từ hạ thứ nhất cho đến hạ thứ 20, 
đến ngày Samgha uposatha chư tỳ-khưu-Tăng tụ 
hội tại Sima, Đức-Phật chỉ thuyết dạy ovãdapaii- 
mokkha bằng 3 câu kệ ấy đến chư t)-khưu-Tăng 
mà thôi. 

2- Auäpätimokkha: Đức-Phật chế-định Ta các 
điểu-giới, rồi ban hành đến chư tỳ-khưu cân phải 
giữ gìn các điều-giới ấy cho được trong sạch. 


Đến hạ thứ 20, giáo-pháp của Đúc-Phát càng 
ngày càng phát triển, được truyễn bá khắp mọi nơi, 
có nhiều người nam đến xin xuất gia trở thành t)- 
khưu, và nhiều người nữ cũng xin xuất gia trở 
thành tỳ-khưu-ni càng ngày càng đông. Có số vị 
tỳ-khưu phàm-nhân, vị t)-khưu-ni phàm-nhân có 
tâm dễ duôi, thân, khẩu bắt-thiện, tạo ác-nghiệp, 
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bị người đời chê trách. Vì vậy, Đưức-Phật chế. 
định ra các điểêu-giới, rồi cho ban hành đến chư 
f)-khưu, chư t)È-khưu-Hmi cán phải giữ gìn các điêu- 
giới cho được trong sạch, gọi là ãq„ãpatinokkha. 


Đức-Phật cho phép tụng bhikkhupätimokkha 


Trong Vinayapiaka, Chịavagsa, Patiinokkhud- 
desayäcqna. 


Một thuở nọ, Đúc-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
Pubbäräma, gân kinh-thành Sãvathĩ. Trong ngày 
Samgha uposatha chư t}-khưu-Tăng đông đủ tụ 
hội tại Simä. Khi ấy, Đức-Phật ngự đến ngôi trên 
Pháp-tòa. 


Canh đâu đêm đã qua, Ngài Trưởng-lão Ananda 
chặp tay hướng về Đức- ]hê- Tôn, bạch răng: 

- Kính bạch Đức-Ti hé-T ồn, cạnh đâu đêm đã 
qua, kính thỉnh Đức-Thê-Tôn thuyết dạy ovada- 
patimokkha. Bạch Ngài. 

Đức-Thế-Tôn ngôi im lặng. 

Canh giữa đêm đã qua, ... 

Canh chót đêm đã qua, Sắp rạng đông, Ngài 
Trưởng-lão Ananda chấp tay hướng về Đức-Thé- 
Tôn, bạch răng: 
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- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, canh chót đêm đã 
qua, sắp rạng đông, chư tỳ-khưu-Tăng ngôi chờ 
đợi đã lâu. Kính thỉnh Đức-Thế-Tôn thuyết dạy 
ovädapatimokkha. Bạch Ngài. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này Ananda! Trong nhóm chư tÈ-khưu này 
có fÈ-khưwu phạm giới, giới không trong sạch. 

Nghe Đức-Phật truyền dạy như vậy, Ngài Đại- 
Trưởng-lão Mahãmoggalläna suy xét rằng: 

“Vậy, Đức-Phật ám chỉ đến vị f)-khưu nào? ” 

Ngài Đại-Trưởnglão Mahamoggalana sử 
dụng phép- thân- thông (abhinna) xem xéí thấy rõ, 
biết rõ vị tỳ-khưu ấy phạm giới, giới không trong 
sạch, hành ác, đáng bị chê trách, che giấu tội lôi 
của mình, không phải bác hành phạm-hạnh tự 
cho là bậc hành phạm-hạnh, tâm bị ô nhiễm bởi 
phiên não. Vị t)-khưu ấy đang ngôi trong nhóm 
chư tÈ-khưu có giới-hạnh trong sạch. 

Khi ấy, Ngài Đại-Trưởng-lão Mahamoggallana 
đến đứng trước vị tỳ-khưu phạm giới ấy, bảo rằng: 

- Này f)-khưu phạm giới! Ngươi hãy đứng dậy 
đi ra khỏi nơi này, Đức-Thế-Tôn đã biết rõ ngươi 
rôi! Ngươi không được phép ngồi chung với chư 
f)-khưu- Tăng có giới-hạnh trong sạch. 
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Dù Ngài Đại-Trưởng-lão Mahamoggallana 
bảo như vậy, nhưng vị tỳ-khưu phạm giới vân 
ngồi lì không chịu đi ra. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Mahamoggallana nắm 
tay vị 0)-khưu phạm giới áy dắt ra khỏi cửa, rồi 
vào hâu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-T\ ôn, con đã bắt vị f)- 
khưu phạm giới ấy đưa ra khỏi nhóm chư tf}- 
khưu- Tăng có giới-hạnh trong sạch. 

- Kính thỉnh Đức-Thế-Tôn thuyết dạy oväda- 
patimokkha. Bạch Ngài. 


Đức-Phật thuyết giảng ð điều phi thường 
trong đại dương với 8 điều ' phi thường trong Phật 
giáo xong, Đức-Phật thuyết bài kệ rằng: 


Channamatfivassati, yivafam nafivassa11. m. 


Tasmäã channam vivaretha, evam tam nãfvassafi. 
Phiên não thấm ướt tỳ-khưu che giấu äãpafi. 
Phiên não không thấm ướt t)-khưu sám hồi ãpdHi. 

Vì vậy, đã che giấu äpati thì phải nên sám hồi. 
Như vậy, phiên não không thấm ướt t)-khưu 
đã sám hồi ãpdafi. 


! Vinayapitaka, Cũlavagga, Patimokkhat(hapanakkhandhaka. 
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Khi ấy, Đức-Phật truyền dạy chư tỳ-khưu rằng: 

- Này chư t)-khưu! Kể từ nay về sau, Như-lai 
sẽ không đên dự ngày uposatha nữa, Như-lai 
không thuyết dạy ovãdapatinokkha nữa. 

Kể từ nay về sau, các con hành lễ samgha 
uposatha, các con tụng bhikkhupaätimokkha. 

- Này chư tỳ-khưu! Chẳng do nhân do duyên 
nào, Như-lai dự ngày uposatha, Như-lai thuyết 
dạy ovãdapatimokkha trong nhóm chư fÈ-khưu có 
f)-khưu phạm điểu-giới, giới không trong sạch. 

- Này chư t)-khưu! T)-khưu có phạm điểu-giới, 
không được phép vào ngôi chung với chư t)-khưu 
có giới-hạnh trong sạch, nghe bhikkhupatimokkha. 

T)-khuưu nào nghe, tỳ-khưu ấy bị phạm điều- 
giới dukkq{a. 


Kỳ kết tập Tam-tạng Päli lần thứ nhất 


Sau khi Đức-Phật Gotama tịch diệt Niết-bàn 
được 3 tháng 4 ngày, Ngài Đại-Trưởng-lão 
Mahäkassapa đứng ra tổ chức kỳ kết. Tam-tạng 
Pali và Chú-giải Pali lần thứ nhất, gồm có 500 
bác Thánh A-ra-hản có tứ-tuệ-phán-tích, lục- 
thông, đặc biệt thông thuộc Tam-tạng, rành Chú- 
giải Pali do Ngài Đại-trưởng-lão Mahakassapa 


§ BHIKKHUPÄTIMOKKHA TÓM TẮT 
chủ trì, tại động Sattapanni, gân kinh-thành Rãja- 
gaha, đát nước Magadha. 


Tipqaka: Tam-tạng đó là Vinayapifaka: Tạng- 
luật, Suttantapifaka: Tạng-kinh, AbhidhammapitaRa: 
Tạng-vi-diệu-pháp. Trong 3 Tạng này, Tạng-luật 
là nên tảng của Phật-giáo. 

“Winayo nãma Buddhasaãsanassa ãyu, 

vinaye thite, säsanam thitam hofi. ” Ñ 

(Tạng-luật gọi là tuổi thọ của Phật-giáo, khi 
Tạng-luật tôn tại thì Phật-giáo tôn tại. ) 

Chư Ngài Đại-Trưởng-lão đều tôn trọng 
Tạng-luật, nên các Ngài đã kết tập Tạng-luật đầu 
tiên. Tất cả mọi điểu-giới và mọi pháp-hành 
Tăng-sự mà Đức-Phật đã chế-định đều thuộc về 
phân Tạng-luật. 

Ngài Đại- Trưởng-lão Mahakassapa chủ trì tại 
động Saftapanni, đọc tHyên-Hgôn (Tĩaffi) trong 
đoạn cuối rằng: 

“,,.  Yadi Samghassa paftakallam, Samgho 
qDpannalaqmwé nappanñapeyya pannaifam na 
samucchindeywva, yathapafñnattesu sikkhäpadesu 
samadaäya vafteyya, esa ñaffi. ” 


! Vinayapitaka, Parãjikakandatthakathä, Bãhiranidanakathä. 
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.. Nếu hợp pháp đối với chư tỳ-khưu-Tăng, 
thì chư t)-khưu-Tăng không được phép chế-định 
thêm điểu-giới nào mà Đức-Phát không chế-định, 
không được phép cắt bỏ điểu-giới nào mà Đức- 
Phật đã chế-định. Chư tỳ-khưu- Tăng cân phải giữ 
gìn duy trì thực hành nghiêm chỉnh đúng theo 
các điêu-giới mà Đức-Phật đã chế-định. Đó là lời 
tuyên-ngôn. 


Ngài Đại- Trưởng-lão Mahakassapa chủ trì tại 
động Saffapanmi, đọc thành-sự-ngôn (Wamma- 
vãca) trong đoạn cuối rằng: 


« 


Samgho  appafñfñattan nappañnapeti, 
paññattam na samucchindati yathäapañnattesu 
sikkhãapadesu samadäya vaffafi, yassayasmafo 
khamdatfi appañf'iattassa nappaññapana, 
paññatIasa asamucchedo, yathäpafñnaftesu 
sikkhäapadesu samadaya vaftana, so tunhassa, 
yassa nakkhamdfi, so bhãseyya. 

Samegho appafñfiattamn nappafñfñapeti, paññattam 
na samucchinddti, yathäapafñnattesu sikkhãpadesu 
samadaya vaftadli khamati Samghassa, fasma 
tunhT evametamnmn dhãrayaämi. & 


' Vinayapitaka, Cũlavaggapäli, Pañcasatikakkhandhaka. 
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- .. Chư t)-khưu-Tăng không được phép chế- 
định thêm điểu-giới nào mà Đức-Phật không chế- 
định, không được phép cắt bỏ điểu-giới nào mà 
Đức-Phật đã chế-định. Chư tỳ-khưu-Tăng cân 
phải giữ gìn duy trì, thực hành nghiêm chỉnh 
đúng theo các điểu-giới mà Đức-Phật đã chế-định. 


Không được phép chế-định thêm điễu-giới nào 
mà Đức-Phật không chế-định, không được phép 
cắt bỏ điểu-giới nào mà Đức-Phật đã chế-định, 
cần phải giữ gìn duy trì, thực hành nghiêm chỉnh 
đúng theo các điểu-giới mà Đức-Phật đã chế- 
định. Vị nào hài lòng thì Vị ấy ngôi làm thỉnh, 
nếu Vị nào không hài lòng thì xin V† ấy phát biểu 
lên giữa chư tÈ-khưu- Tăng. 


Chur t)-khưu-Tăng không được phép chế-định 
thêm điểu-giới nào mà Đức-Phật không chế-định, 
không được phép cắt bỏ điểu-giới nào mà Đức- 
Phật đã chế-định. Chư tỳ-khưu- Tăng cân phải giữ 
gìn duy trì, thực hành nghiêm chỉnh đúng theo 
các điểu-giới mà Đức-Phật đã chế-định. Chư tỳ- 
khưu-Tăng đều hài lòng, vì vậy, đêu ngôi làm 
thỉnh im lặng. Bần tăng xin ghỉ nhận trạng thái 
hài lòng bằng cách làm thỉnh im lặng ấy. Đó là 
lời thành-sự-ngôn. 
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Điều-giới của tf)-khưu trong bhikkhupati- 
mokkha gôm có 227 điêu-giới, còn trong Tạng- 
luật gôm có 91.805.036.000 điêu-giới. 'ˆ 


Bhikkhupatimokkha nghĩa là vị t-khưu có 
tlác-ÿ giữ gìn các điểu-giới của mình trong sạch 
và đây đủ, giữ gìn thân và khẩu được trong sạch 
khỏi mọi ác-nghiệp nên không tự chê trách mình, 
trảnh khỏi bị bậc thiện-trí chê trách, thoát khỏi 4 
cối ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, suc-sinh). 

Vị tỳ-khưu có giới-hạnh trong sạch làm nên 
tảng, làm nơi nương nhờ cho mọi thiện-pháp phát 
sinh và tăng trưởng, từ tam-giới thiện-pháp cho 
đến 9 siêu-tam-giới-pháp đó là 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả và Niết-bàn. 

Đề giới-hạnh của vị t}-khưu được trong sạch, 
mỗi vị tỳ-khưu cân phải học hỏi hiểu biết 227 
điểu-giới của tỳ-khưu và 14 pháp-hành của tỳ- 
khưu, rồi nghiêm chỉnh thực hành đây đủ. 

Mỗi khi biết phạm điểu-giới nào, vị tỳ-khưu 
liền biết cách sám hồi điều-giới ấy, làm cho giới 
của mình trong sạch trở lại, làm nơi nương nhờ 
cho mọi thiện-pháp phát sinh và phát triển tốt. 


! Visuddhimagga, phần Silaniddesa. 
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Mỗi tháng có 2 ngày lễ Samngha uposatha tại 
Sima vào ngày l5 và ngày 14 cuôi tháng thiểu 00 
mỗi vị f}- -khưu không thể vắng mặt; và đặc biệt 
vào ngày rằm tháng 9 (âmlịch) là ngày lễ 
Pavaäranä thay ngày Samgha uposatha, mỗi vị f}- 
khưu lớn hạ, nhỏ hạ đêu phải đọc lời pavãranã 3 
lần giữa chư tỳ-khuu- Tăng. 

Hằng năm đến ngày 16 tháng 6 (âm-lịch), chư 
t)-khưu đêu phải an cư nhập hạ tại một ngôi chùa 
hoặc một chỗ có định nào trong suốt 3 tháng mùa 
mưa, không được phép tự thay đổi chổ ở. 

Sau khi chư t)-khưu mãn hạ 3 tháng mùa mưa, 
nếu có thí-chủ có trí-tuệ hiểu biết làm lỄ cúng- 
dường kính dâng y kathinacwvara đến chư tỳ- 
khưu- Tăng, thì chư tỳÈ-khưu- Tăng được phép nhận 
y kathinacnara ấy của các thí-chủ. Chư tỳ-khưu- 
Tăng chọn vị t)-khưu xứng đáng làm lễ thọ tắm y 
kathinacvara ấy của chư t)-khưu- Tăng xong, chư 
t-khưu-Tăng đồng đọc câu hoan-hÿ lễ thọ y 
kathinacTvara của chư t)-khưu- lăng. 





' Một tháng đủ có 30 ngày chia ra 2 thời. Sukkapakkha: nửa 
tháng đầu từ ngày I đến ngày /5 (pannaraso), và kã|a- 
pakkha: nửa tháng sau từ ngày I đến ngày /5 cuối tháng 
(pannaraso). Nếu tháng thiếu có 29 ngày, thì nửa tháng sau từ 
ngày I đến ngày 74 cuối tháng (cãtuddaso). 
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Tắt cả chư t)-khưu ấy hưởng được 5 đặc-ân 
trong 5 tháng kể từ ngày 16 tháng 9 (âm-lịch) đến 
ngày rằm tháng 2 (âm-lịch), mãn thời hạn đặc-ân 
của lễ thọ y kathinacNara. 

Sau khi chư t)-khưu mãn hạ 3 tháng mùa mưa, 
nếu không có thíchủ làm lễ kính dâng y 
kathinacara đến chư tỳ-khưu-Tăng, thì chư ƒ)- 
khưu chỉ hưởng được 5 đặc-ân trong l tháng kể 
từ ngày 16 tháng 9 (âm-lịch) đến ngày rằm tháng 
10 (am-lịch) mà thôi. 


Quyển sách BhikkhUpaätimokkha Tóm T‹ ất 
này tuy nhỏ nhưng gom nhặt những điêu nên biết 
đổi với chư t)-khưu như sau: 

* Ngày lễ Samegha uposatha có 3 loại: 

1- Samgha uposatha. 

2- Gana uposatha. 

3- Puggala uposatha. 

- Nếu chư t)-khuu- Tăng có 4 vị tỳ-khưu trở lên 
thì hành Tăng-sự Samgha uposatha tại Sima, vị 
f)-khưu luật-sư tụng bhikkhupatimokkha. 

- Nếu chư tỳ-khưu-Tăng chỉ có 4 vị t-khưu thì 
hành Tăng-sự Sarmngha uposatha tại Sima, vị f}- 
khưu luật-sư tụng bhikkhupatimokkha. 
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sẽ Nếu chư tỳ-khưu chỉ có 3 vị tỳ-khưu thì hành 
lê gana uposatha tại Sima, vị t}-khưu tụng ñatii, 
rồi môi Vị tÈ-khưu đọc lời parisuddlhi. 

bo Nếu chư tỳ-khưu chỉ có 2 vị f)-khuu thì hành 
lê gana uposatha tại Sima, môi vị tÈ-khưu đọc lời 
parisuddlhi. 

- Nếu t)-khưu chỉ có 1 vị thì vị ấy hành lễ 

puggala uposatha tại Sima, vị tỳ-khưu đọc lời 
phát nguyện ngày uposatha. 


Trong quyền sách này có trình bày nghỉ thức 
tụng bhikkhupatimokkha tóm tắt (xem trang 46). 

* Ngày lễ Samghapavarani có 3 loại: 

1- Samghapavarana. 

2- Ganapavarana. 

3- Puggalapavarana. 

- Nếu chư t)-khưu-Tăng có 5Š vị tỳ-khưu trở lên 
thì hành Tăng-sự Sarmnghapavarana tại Sima, vị 
t)-khuu luật-sw tụng tuyên-ngôn pavaranafatii 
xong, đâu tiên Ngài Đại-Trưởng-lão lớn hạ nhát 
đọc lời pavaärana 3 lân, tiêp theo Ngài Trưởng- 
lão nhỏ hạ theo tuán tự cho đên vị tÈ-khưu nhỏ hạ 
nhát đọc lời pavaãrana 3 lân. 
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- Nếu t)-khưu-Tăng chỉ có 5 vị tỳ-khưu thì 
hành Tăng-sự Samghapavarana tại S1ma, vị f}- 
khuu luật-sw tụng tuyênngôn pavaäranandfi 
xong, vị f}-khưu lớn hạ đọc lời pavãrana 3 lần, 
tiếp theo vị fÈ-khưu nhỏ hạ theo tuân tự đọc lời 
paväranä 3 lấn. 

- Nếu t)-khưu chỉ có 4 vị tỳ-khưu thì hành lễ 
ganapavarana tại Sima, vị tỳ-khưu luật-sư tụng 
tuyên-ngôn pavaranafiatti xong, vị t}-khưu lớn hạ 
đọc lời pavarana 3 lần, tiếp theo vị tỳ-khưu nhỏ 
hạ theo tuân tự đọc lời paväranä 3 lân. 


- Nếu tỳ-khưu chỉ có 3 vị tỳ-khưu thì hành lễ 
ganapavarana tại Sima, vị tỳ-khưu luật-sư tụng 
tuyên-ngôn pavaranafatfi xong, vị t}-khưu lớn hạ 
đọc lời paväranä 3 lân, tiếp theo vị tỳ-khưu nhỏ 
hạ theo tuần tự đọc lời pavarana 3 lần. 

- Nếu tỳ-khưu chỉ có 2 vị tỳ-khưu thì hành lễ 
ganapavarana tại Sima, vị t}-khưu lớn hạ đọc lời 
paväranä 3 lân, diếp theo vị f)È-khưu nhỏ hạ đọc 
lời paväranä 3 lân. 

- Nếu tỳ-khưu chỉ có 1 vị thì hành lễ puggala- 
paväranä tại Simä, vị tỳ-khưu ấy đọc lời phát 
nguyện ngày lễ pavãranä. 


Vị tỳ-khưu nào đã phạm điễu-giới, Đức-Phật 
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không cho phép vị tỳ-khưu ấy tham dự lễ Samgha 
uposatha, nghe tụng bhikkhupdatimokkha và cũng 
không cho phép hành lễ Samghapavaranäa, đọc 
lời paväranä 3 lân. 

Tuy nhiên, nếu vị tỳ-khưu nào đã phạm điễu- 
giới (apaffi) nào thì làm lễ sám hồi ãpatti ấy. Sđu 
khi làm lễ sám hồi äpatti ấy xong, vị tÈ-khưu ấy 
có giới-hạnh trong sạch, được phép tham dự lễ 
Samgha uposatha, nghe tụng bhikkhupatimokkha 
và cũng được phép hành lễ Samghapavaranä, đọc 
lời paväranä 3 lân. 


Sau khi chư tỳ-khưu đã an cư nhập hạ suốt 3 
tháng mùa mưa, nếu có thí-chủ biết cúng-dường 
dâng y kathinacwara đến chư tỳ-khưu-Tăng, 
Đức-Phát cho phép chư tÈ-khưu-Tăng nhận y 
kathinachwara của thi-chủ, rồi chọn một vị f)- 
khưu xứng đáng làm lễ thọ tấm y kathinacivara 
của chư t)-khưu-lăng, đúng theo luật. Chư tf}- 
khưu-Tăng đồng thanh nói lên lời hoan-hỷ lễ thọ 
y kathinacwara của chư t)-khưu-Tăng xong, tất 
cả chư t)È-khưu hưởng được 5 đặc-ân của lễ thọ y 
kathmacivara của chư tỳ-khưu-Tăng trong 5 
tháng, kể từ ngày 16 tháng 9 (âm-lịch) cho đến 
ngày rằm tháng 2 (âm-lịch), mãn thời hạn đặc-ân 
của lễ thọ y kathinacvara. 
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Quyến sách nhỏ “BhikkhuUupätimokkha Tóm 
Tắt” này, bân sư đã cố gắng sưu tầm gom nhặt 
nhiều nguồn tài liệu từ trong Tam-tạng Pah, bộ 
Chủú-giải Pali, và các bộ sách khác chỉ được bấy 
nhiêu thôi! 

Tuy bẩn sư cố găng giải thích những điều nên 
biết đối với chư tỳ-khưu, song vì khả năng có hạn, 
nên chắc chăn không tránh khỏi những điều Sơ 
sói, thậm chí còn có chỗ sai ngoài khả năng hiểu 
biết của bắn sư. 

Để lần sau tải bản được hoàn thiện hơn, kính 
mong chư f)-khưu có tâm từ chỉ giáo, góp ý chân 
tình. Kính xin chư tỳ-khưu xem soạn phẩm này 
như là của chung, mà mỗi vị t)-khưu có bồn phận 
đóng góp xây dựng, để cho soạn phẩm này được 
hoàn hảo, hấu mong đem lại sự lợi ích chung. 

Bấn sư kinh cần đón nhận những lời đóng góp 
phê bình xây dựng ấy của chư tỳ-khưu, và kính 
xin quý vị ghỉ nhận nơi đây lòng chân thành biết 
ơn sâu sắc của bẩn sư. 


* Quyển sách nhỏ “Bhikkhupatinokkha Tóm 
Tắt” này được hoàn thành do nhờ nhiều người 
giúp đỡ như là Dhammavara Sãmanera xem kỹ 
bản thảo, Dhammanandã upasika đã tận tâm xem 
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kỹ lại bản thảo, làm thành quyển sách, in thành 
quyên sách nhỏ làm Pháp-thí dâng cúng dường 
đên chư tỳ-khưu. 

Bần sư vô cùng hoan-hỷ biết ơn tất cả quỷ vị. 


Nhân dịp này, con là Dhammarakkhita Bhikkhu 
(tỳ-khưu Hộ-Pháp) thành kính dâng phân pháp- 
thí thanh cao này đến Ngài Đại-Trưởng-lão Hộ- 
lông, Vamsarakkhitamahathera là sư phụ của 
con, đồng thời kính dâng đến Ngài Đại-Trưởng- 
lão Thiện-Luật, Ngài Đại-Trưởng-lão Bửu-Chơn, 
Ngài Đại-Trưởng-lão Giới-Nghiêm, Ngài Trưởng- 
lão Hộ-Giác (chùa Từ-Quang), Ngài Trưởng-lão 
Hộ-Nhẫn (chùa Thiên-Lâm, Huế) cùng chư Đại- 
Trưởng-lão đã dày công đem Phật-giáo Nguyên- 
thủy (Theraväda) về truyền bá trên quê hương 
Việt-Nam thân yêu, và xin kinh dâng phần phước- 
thiện thanh cao này đến chư Đại-Trưởng-lão ở 
nước Thái-Lan, nước Myanmar (Miến-Điện), đã 
có công dạy dỗ con về pháp-học và pháp-hành. 

Con kính mong quý Ngài hoan-hÿ. 


lam no ñãtna1ụ hotu, sukhitfã hontH ñãfayo. 


Phước-thiện pháp-thí thanh cao này, xin hồi 
hướng đên tát cả bà con thân quyên của chúng 
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C0ñ, fỪ kiếp hiện-tại cho đến vô lượng kiếp trong 
quá-khứ, cầu mong quỷ vị hoan-hỷ nhận phân 
phước-thiện thanh cao này để thoát khỏi cảnh 
khổ, được an-lạc lâu dài. 


ram puññabhqgam mãtã-pifH-ãcariyd- 
Hãti-mitãnaHceva sesasabbasatnaica dema, 
sabbepi te puññapaffin laddhãna sukhita hontu, 
dukkhã muccanfu sabbattha. 

Chúng con thành tâm hôi hướng, chia phân 
phước-thiện pháp-thí thanh cao này đến ông bà, 
cha mẹ, thầy tổ, thân quyến, bạn hữu cùng tất cả 
chuúng-sinh từ cõi địa-Hgục, q-su-ra, ngq-qMỷ, súc- 
sinh, nhân-loại, chư-thiên trong các cõi trời dục-giới. 

Xin tất cả quỷ vị hoan-hỷ nhận phần phước- 
thiện pháp-thí thanh cao này, mong quỷ vị thoát 
khỏi mọi cảnh khổ, hưởng được mọi sự an-lạc lâu 
dài trong khắp mọi nơi. 
lam me dhanunadaãngy asavakkhayavaham hoíu. 

Phước-thiện pháp-thí thanh cao này của mỗi 
người chúng con, xin làm duyên lành dẫn dắt mỗi 
người chúng con đến chứng đắc A-ra-hán Thánh- 
đạo, A-ra-hản Thánh-quả, Niễt-bàn, diệt tận 
được mọi phiên-não trâm-luân, giải thoát khổ tử 
sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 
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Nếu mỗi người trong chúng con chưa giải thoát 
khô sinh, vẫn còn tử sinh luân-hôi, thì do năng lực 
phước-thiện pháp-thí thanh cao này ngăn cản mọi 
ác-nghiệp không có cơ hội cho quả tái-sinh trong 
4 cối ác-giới, và cũng do năng lực phước-thiện 
pháp-thí thanh cao này hỗ trợ đại-thiện-nghiệp 
cho quả tái-sinh trong 7 cõi thiện-dục-giới. 


Được sinh kiếp nào, mỗi người trong chúng 
con đều là người có chánh-kiến, có đức-tin trong 
sạch nơi Tam-bảáo, tin nghiệp và quả của nghiệp, 
có duyên lành được gân gũi thân cận với bậc 
thiện-trí, lắng nghe chánh-pháp của bậc thiện-trí, 
có đức-tin trong sạch nơi bậc thiện-trí, cố gắng 
tinh-tấn thực-hành theo lời giáo-huấn của bậc 
thiện-trí, không ngừng tạo mọi pháp-hạnh ba-la- 
mật cho sớm được đây đủ trọn vẹn, để mong sớm 
chứng ngộ chân-|ý tứ Thánh-để, mong chứng đắc 
4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niễt-bàn, trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán. 


Do nhờ năng lực phước-thiện pháp-thí thanh 
cao này fheo hỗ trợ, nhắc nhở mỗi người chúng con 
trong mỗi kiếp, dù có được thành tựu quả báu ở cỗi 
người, hưởng được mọi sự an-lạc như thế nào, 
cũng không đắm say trong cõi người; hoặc dù được 
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thành tựu quả báu ở cõi trời, hưởng được mọi an- 
lạc như thê nào, cũng không đăm say trong cõi trời. 


Thật ra, mục đích cứu cánh cao cả của môi 
người chúng con chỉ có mong sớm được thành 
tựu quả bảu chứng ngộ Niêt-bàn mà thôi. 


lcchitam patthitam amhamm, 

khippameva sam1Jj]ha1u. 

Điêu mong ước, ý nguyện của chúng con 
Mong câu sớm được thành tựu như ÿ. 
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PHÀN PHỤ LỤC 


Namo Tassa Bhagavafo Arahato Sammasambuddhassa. 
Con đem hết lòng thành kinh đảnh lễ Đức-Ti hé- Tôn 
ây, Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. 


Bhikkhupätimokkha Tóm Tắt 


Tụng bhikkhupatimokkha đầy đủ là việc hành 
Tăng-sự của tât cả chư tỳy-khưu từ 4 vị ty-khưu 
trở lên trong ngày Samgha uposatha tại Sĩimã, mỗi 
tháng 2 ngày: ngày pannaraso là ngày nà và ngày 
cãtuddaso là ngày 14 cuối tháng thiếu. t 

Đức-Phật truyền dạy rằng: 

“Anujanami bhikkhave theradhikam 

pãtimokkham. ” 

- Này chư tỳ-khưu! Như-lai cho phép? tụng 
bhikkhupatimokkha là phận-sự của Ngài Trưởng- 
lão cao hạ. 


Bhikkhupätimokkha gổm có 227 điều của t}- 
khưu, được chia ra làm 8 loại: 





' Một tháng thiếu có 29 ngày chia ra 2 kỳ: nửa tháng đầu từ 
ngày 1 đến ngày 15 và nửa tháng sau thiếu từ ngày I đến 
ngày 14 cuối tháng. 

* Vinayapitaka. Mahãvagga, Uposathakkhandhaka. 
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1- Pãräjika có 4 điều-giới. 

2- Samghädisesa có 13 điểu-giới. 

3- Aniyata có 2 điểu-giới. 

4- Nissaggiya pãcittiya có 30 điều-giới. 

5- Suddha pãcittiya có 92 điều-giới. 

6- Pätidesaniya có 4 điểu-giới. 

7- Sekhiya có 75 điều-giới. 

8- Adhikaranasamatha có 7 điều. 

Mỗi vị tỳ-khưu cần phải học hỏi hiểu biết rành 
rẽ mỗi điều-giới, biết cần trọng không để phạm 
điều-giới nào, biết giữ gìn 227 điều-giới của mình 
cho được trong sạch trọn vẹn. 

Nếu vị tỳ-khưu nào phạm điều-giới nào rồi, thì 
vị tỳ-khưu ấy có giới không trong sạch, có sự 
nguy hại (antaraya) làm trở ngại không thể chứng 
đặc các bậc thiền, và cũng không thể chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết-bàn. 

Nếu vị tỳ-khưu nào biết đã phạm điều-giới nhẹ 
nào rồi, thì vị tỳ-khưu ấy cần phải tìm đến vị tỳ- 
khưu khác đề xin làm lễ sám hối điều-giới nhẹ ấy. 

Sau khi sám hối điều-giới ấy xong, vị tỳ-khưu 
ấy có giới trở lại trong sạch trọn vẹn, làm nơi 
nương nhờ để thực hành pháp-hành thiền-định 
dẫn đến chứng đắc 5 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm, 
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4 bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm; và thực hành 
pháp-hành thiên-tuệ dân đên chứng ngộ chân-lý 
tứ Thánh-đê, chứng đặc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả, Niêt-bàn, trở thành bậc Thánh-nhân trong 
Phật-giáo. 

Nghỉ thức tụng bhikkhupätimokkha 

Trước khi hành Tăng-sự tụng bhikkhu- 
pãtimokkha tại Sĩmä, vị luật sư trình bày các việc, 
phận sự cân phải thực hiện trước. 

I- Pubbakarana: 4 việc cần phải làm trước 

SammajjanT pad1po ca, udakam ãsanend ca. 

Uposathassa etãmi, “pubbakaranan ”fỉ vuccafi. 

Althakathacariyehi vuttãn catflari pubba- 
karanani katãni. 

2- Pubbakicea: 5 phận sự cần phải trình trước 

Chanda pãrisuddhi utukkhana1m, 


bhikkhuganana ca ovado. 
Uposathassa etãmi, “pubbakiccan ”fi vuccafi. 


Althakathacariyehi vuttãn pañca pubba- 
kiccämi kafäH1. 

3- Pattakalla: 4 điều hợp thời đúng luật 

Uposatho yaãvatika ca bhikkhũ kammappaftta, 
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Sabhaägapdffiyo ca na vjjqnfi. 
Vajjan1ya ca puggalã tasimim na honti, 
“paftakallan ”ti vuccdfi. 
Althakathacariyehi vuftãn cafãari paftfa- 
kallangani samnamT-Hni. 
Pubbakaranapubbakiccani samapefva desitã- 
patikassa  samaggassa  bhikkhusamghassa 
anumatiyä patimokkham uddisitun aradhanam 
karoma. 
(Sau khi vị ty-khưu luật sư trình bày xong các 
điêu trên.) 
Tất cả chư tỳ-khưu-Tăng đồng thanh nói lên 
lời: Sưdhu! Sadhu! Sadhu! 


Namo Tassa Bhagavafo Arahato Sammasambuddhassa. 
Nidãna: Tụng tuyên-ngôn ñatti 


Sunätut me bhamte” (ävuso) samgho, 
ajjuposatho pannaraso (cãtuddaso)?, yadi 
samghassa paffakallam, samgho uposatham 
kareyya, pãtmokkhu uddiseyya. 


' Vị tỳ-khưu nhỏ hạ dùng từ bhante, Ngài Trưởng-lão cao 
hạ dùng từ ãvuso. : 
* Tháng thiếu nhằm vào ngày 14 cuối tháng gọi là cãtuddaso. 
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Kim samghassa pubbakiccam? 


Parisuddhim ayasmano  arocetha, pấti- 
mokkham uddisssami tam sabbeva  santã 
sadhukam sunoma manasi Karoma. Yassa siya 
ãpaf, so ãviWareyya, asamiyä äãpaHiya tunhT 
bhavitabbam, tunhibhavena kho panäyasmanfe 


~1% 


“parisuddha ”t¡ vedissãmi. 


Yathä kho pana paccekapufthassa veyyđ- 
karanaw hofi, eVameva evarHÐĐäya  parisaya 
yãvafaiyam anusãvitamé hoti. Yo pana bhikkhu 
}AVdlqHVydI. anMSAViydmdne saradmano sanHm 
ãpaffn _ nãvikareyya, sampajãnamusavadassa 
hofi. Sampajanamusavado kho panä yasmamto 
aqntaraviko dhammo vuttok bhagavatf4, tasma 
saramanenva  bhikkhunã pannena visuddha- 
pekkhena san ãpaffi aãvikatabba aãvikatä hi ssa 
phãsu hofi. 


Uddittham kho ãyasmamfo nidãngqm. 
latthäyasmane pucchaml kacciltha parisuddha, 
dutyampik pucchami kaccitha parisuddha, 
faiyampk pucchãm kaccitha parisuddha, 
parisuddhetthäyasmamto, tasmaã tunh1, evametfam 
dhãrayamiii. 


Nidanam nifthitam. 
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Bhikkhupätimokkha đầy đủ 


Sau khi tụng nidãna xong, tiếp theo tụng 
bhikkhupãtimokkha đầy đủ gồm có 227 điều như sau: 

I- Pãrãjika có 4 điều-giới 

Tatrime cafãro pãrgjikã dhamma uddesam 
ägacchamdi.... (pe) ?? 

Uddithaä kho ãyasmamo cadaro păãrgjikã 
dhammä Yesam bhikkhu qañfñalaram vã 
aññataranm vã apajjiwä na labhaftiL bhikkhnhi 
saddhim samvasam yatha pure tatha pacchã, 
parđjiko hofi asainväaso. 

Tatthäayasmamte pucchaãmi, kaccitha parisuddha, 
duftiyampi pucchaãm, kaccitha parisuddha, tatiyampi 
pucchamil, kaccitha parisuddha, parisuddhet- 
thãyasmamo, tasma tunh, evametam dhãrayamiii. 


Parajikam ni†thitam. 
2- Samghädisesa có 13 điều-giới 
lme kho panãyasmamto terasa samghadisesa 


dhammäã uddesam ãgacchamii..... (pe) '?... 


VD peyyäla: 4 điều-giới còn lại chưa tụng. 
? pe: peyyãla: 13 điều-giới còn lại chưa tụng. 
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Udditthaä kho ãyasmamto terasa samghadisesa 
dhammaã nava pathamapatika, caftãro yäva- 
tatiyaka. Yesam bhikkhu aññataramn vã aññataram 
vã ãpajjiva yãvaffham jaänam paficchadefi, tãva- 
tham tena bhikkhunã akama parivatthabbarm. 
Parivutthaparivasena bhikkhunäã ufttari chãraftam 
bhikkhumanaftãya pafipaJjtabbamụ, cinqamandffo 
bhikkhu yattha siyã visafigano Phikkhusamgho, 
tattha so bhikkhu abbhetabbo. Ekenapi ce no 
visaHieano bhikkhusamgho tam bhikkhumn 
abbheyya, so ca bhikkhu anabbhito, te ca bhikkhi 
gãrayha, ayamm tattha sãm1ci. 

1atthäayasmante pucchaãmi, kaccitha parisuddha, 
duftiyampi pucchãmi, kaccitha parisuddha, tafi- 
yampi pucchãm, kaccittha parisuddha, parisud- 
dhetthayasmamo, tasma tunhi evamefam 
dhãrayamiii. 

Sarnghadiseso ni†thito. 

3- Aniyata có 2 điều-giới 


lme kho panãyasmamto dve aniyatä dhamma 
uddesam ãgacchanti. ... (pe) '... 


Udditthä kho ãyasmanto dve aniyatä dhamma. 


! pe: peyyãla: 2 điều-giới còn lại chưa tụng. 
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Tatthayasmamte pucchaãmi, kaccitha parisuddha, 
dutyampik pucchami kaccitha parisuddha, 
faiyampé pucchãm, kaccitha parisuddha, 
parisuddhetthäyasmamto, tasma tunh1, evametfam 
dhãrayamiii. 

Aniyato mi{thio. 

4- Nissagøiyapäcittiya có 30 điều-giới 

lme kho panãyasmamno  từmsa nissaggiya 
pãciitiyä dhammã uddesam ãgacchanti.... (pe) f”... 

Uddilhaä kho ãyasmamo từụsa nissaggiya 
pacittiya dhamm. 

Tatthãyasmamte pucchãmi, kaccittha parisuddha, 
dutyampik pucchami kaccitha parisuddha, 
faiyampk pucchãm, kaccitha parisuddha, 
parisuddhetthayasmamo, tasma tunh1, evametfam 
dhãrayamiii. 

Nissaggiyapacittiya ni{thitã. 

5- Suddhapäcittiya có 92 điều-giới 

lme kho panãyasmamto dvenavufi pãcitHiya 
dhammäã uddesam ãgacchamii..... (pe) '?... 


„Pe: peyyäla: 30 điều-giới còn lại chưa tụng. 
? pe: peyyäla: 92 điều-giới còn lại chưa tụng. 
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Udditthä kho aãyasmanto dvenavuti pacittiya 
dhamma. Tatthayasmante pucchãmi, kaccitha 
parisuddha, duHyampil pucchamil kaccitha 
parisuddha, tafyampi pucchãm kaccitha 
parisuddha,  parisuddhetthayasmamo,  tfasma 
tunh1, evametan dhãrayamiii. 


Pacittiya nithitã. 
6- Pätidesaniya có 4 điều-giới 
lme kho panãyasmanfo caftäro pãfHdesaniya 
dhammäã uddesam ãgacchamii..... (pe) ?... 
Uadditha kho ayasmamo caHaro paf[desamya 


dhamm. 


Tatthäãyasmante pucchãmi, kaccittha parisuddha, 
dutyampik pucchami kaccitha parisuddha, 
faiyampé pucchãm kaccitha parisuddha, 
parisuddhetthãayasmamo, tasmaã tunh1, evamefam 
dhãrayamiri. 

Patdesaniyd ni†thia. 


7- Sekhiya có 75 điều-giới 


! pe: peyyäla: 4 điều-giới còn lại chưa tụng. 
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lme kho panäyasmamo sekhyä dhamma 
uddesam ãgacchanti. ... (pe) 


Uddittha kho ãyasmamto sekhiya dhamma. 


Tatthäyasmante pucchãmi, kaccittha parisuddha, 
dutyampik pucchami kaccitha parisuddha, 
faiyampé pucchãm kaccitha parisuddha, 
parisuddhetthayasmamo, tasmaã tunh1T, evametam 
dhãrayamiri. 

Sekhiya ni†thitã. 


8- Adhikaranasamatha có 7 điều 


tre kho panäyasmamfo safta adhikaranasamatha 


dhammä uddesam äãgacchamii. ... (pe) '... 


Uddittha kho ayasmanto sat qdhikarana- 
samathã dhamma. 


1atthäayasmante pucchami, kaccittha parisuddha, 
dutyampik pucchami kaccitha parisuddha, 
faiyamplk pucchãm kaccitha parisuddha, 
parisuddhetthãayasmamo, tasma tunh1T, evamefam 
dhãrayamiii. 
Adhikaranasamathäa ni†thitã. 


„Pe: peyyäla: 75 điều-giới còn lại chưa tụng. 
? pe: peyyäla: 7 điều adhikaranasamatha còn lại chưa tụng. 
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- Uddittham kho ãyasmanto nidãnam. 

- Udditthã catãro pãrqjikã dhamm. 

- Uddittha terasa samghadisesaä dhamma. 

- Udditthaä dve aniyata dhamma. 

- Uddittha timsa nissaggiya pãcittiya dhamma. 

- Udditthaä dvenavufi pãcitiyã dhamma. 

- Udditthã cattäro paãtidesaniya dhamma. 

- Uddittha sekhiya dhamma. 

- Uddittha sata adhikaranasamatha dhamma. 

Eakam tassa bhagavafo sufãgalam suffqpari- 
yapannam anvaddhamasam uddesam agacchati, 
tatha sabbeheva samaggehi, sammodamanehi 
avivadamanehi sikkhitabbam. 


Bhikkhupatimokkham ni††thiam. 


Tất cả chư tỳ-khưu-Tăng đồng thanh nói lên 
lời: Sadhu! Sadhu! Sadhu! 
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Pätimokkhuddesa © 


Đức-Phật truyền dạy pãfimokkhuddesa có 5 
loại như sau: 

1- T)-khưu tụng nidãna xong, còn lại 8 loại 
tụng bằng suta (đã từng nghe), đó là pãtimokkhud- 
desa thứ nhất. 

2- T)-khưu tụng nidãna, tụng părđjika có 4 
điểu-giới xong, còn lại 7 loại tụng bằng sufa, đó 
là patimokkhuddesa thứ nhỉ. 

3- 7T}-khưu tụng nidana, tụng pãrgjika có 4 
điểu-giới, tụng samghaädisesa có 13 điều-giới 
xong, còn lại 6 loại tụng bằng sua, đó là 
patimokkhuddesa thứ ba. 

4- Tỳ-khưu tụng nidana, tụng pãrgjika có 4 
điểu-giới, tụng samghädisesa có 13 điểu-giới, 
tụng aniyata có 2 điều-giới xong, còn lại 5 loại 
tụng bằng suta, đó là pãtimokkhuddesa thứ tư. 

5- Tỳ-khưu tụng đây đủ 227 điều (từ đầu tụng 
nidãna cho đến cuối tụng adhikaranasamatha có 
7 điều), đó là pãtimokkhuddesa thứ 5. 

- Này chư tỳÈ-khưu! Patinokkhuddesa có 5 loại 
như vậy. 


' Vinayapitaka. Mahävagga, Sankhena pãtimokkhuddesa. 
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Cách tụng 5 loại bhikkhupätimokkha tóm tắt 


Cách tụng 5 loại bhikkhupatimokkha tóm tắt 
tại SIma, phân đâu trước khi tụng bhikkhupäti- 
mokkha tóm tất hoàn toàn giông hệt như phân đâu 
tụng bhikkhupatimokkha đây đủ, tụng như sau: 

I- Pubbakarana: 4 việc cần phải làm trước 

SarmmajjanT pad1po ca, udakam ãsanena ca. 

Uposathassa etãmi, “pubbakaranan ”fỉ vuccafi. 

Althakathacariyehi vuttãn catflari pubba- 
karanani katãni. 

2- Pubbakieea: 5 phận sự cần phải trình trước 

Chanda pãrisuddhi utukkhana1m, 

bhikkhuganana ca ovado. 

Uposathassa etãmi, “pubbakiccan ”fi vuccafi. 

Althakathacariyehi vuftãn pañca pubba- 
kiccämi kafđH1. 

3- Pattakalla: 4 điều hợp thời đúng luật 

Uposatho yaãvatika ca bhikkhũ kammappaftta, 

Sabhagapdaffiyo ca na vjjqnfi. 

Vajjan1yä ca puggalã tasmmim na honti, 

“paftakallan ”ti vuccdfi. 


Althakathacariyehi vuttãni cattãri pattakallan- 
SđH1 SAIđH1fqHI. 
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- Pubbakaranapubbakiccani samapefva desita- 
patikassa  samaggassa  bhikkhusamghassa 
anumatiyä patimokkham uddisitun aradhanam 
karoma. 

Tất cả chư tỳ-khưu-Tăng đồng thanh nói lên 
lời: Sưdhu! Sadhu! Sadhu! 


1- Cách tụng bhikkhupätimokkha tóm tắt thứ nhất 


Đức-Phật truyền dạy rằng: 

“Tỳ-khưu tụng nidãna xong, còn lại ð loại 
tụng băng suta (đã từng nghe). ” 

Mọi nghi thức thực hành như sau: 


Namo Tassa Bhagavafo Arahato Sammasambuddhassa. 


Sunatu me bhante (avuso) samgho, qjjuposatho 
pannaraso  (cãtuddaso) yadi samghassa 
pafttakallam, samgho  uposatham kareyya, 
patimokkhamu uddiseyya. 


Kim samghassa pubbakiccam? 
Parisuddhim ayasmano  arocetha, pấti- 
mokkham uddisssami tam sabbeva santã 


sadhukam sunoma manasi karoma. Yassa siya 
ãpaf, so ãvikareyya, asamiyä äãpaHiya tunhT 


Nghi Thức Tụng Bhikkhupatimokkha 15 


bhavitabbam, tunhibhavena kho panäyasmanfe 


“parisuddha ”t¡ vedissãmi. 


Yathä kho pana paccekapufthassa veyyđ- 
karanaw hofi, eVameva evarHÐäya  parisaya 
yãvafaiyamn anusãvitamé hofi Yo pana bhikkhu 
}AVdlqHVydI. anMSAãViydmane saradmano sanHm 
ãpaff ni ` nãvikareyya, sampajãnamusavadassa 
hofi. Sampajanamusavado kho panä yasmamto 
aqntaraviko dhammo vuttoố bhagavatf4, tasma 
saramanenva bhikkhunã pannena visuddha- 
pekkhena san ãpaffi avikatabba aãvikatä hi ssa 
phãsu hofi. 


Uddittham kho ãyasmamfo nidãngqm. 
latthäyasmane pucchaml kacciltha parisuddha, 
dutyampik pucchami kaccitha parisuddha, 
faiyamplé pucchãm, kaccitha parisuddha, 
parisuddhetthäyasmamo, tasmaã tunh1T, evamefam 
dhãrayamiii. 

Nidanuddeso ni†thito. 


- Uddittham kho ãyasmanto nidãnam. 

- Sutä kho pan ãyasmantehi cattäro pãrajikã 
dhammä. 

- Sufã terasa samghadisesa dhamma. 

- Sutã dve aniyata dhamm. 
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- Sutã từnsa nissageiyä pãcfttiya dhamm. 
- Sutä dvenavufi păcittiya dhamma. 

- Sutä cattãro pãRdesaniya dhamma. 

- Sutä sekhiya dhamm. 

- Sutã satta adhikaranasamathä dhamma. 


Ettlakham tassa bhagavatfo sutãgafqn suflapari- 
yãpannamụ anvaddhamasam uddesam agacchati, 
tatha sabbeheva samaggehi, sammodamanehi 
avivadamanehi sikkhitabbam. 

Bhikkhupatimokkham ni††thiam. 


Tất cả chư tỳ-khưu-Tăng đồng thanh nói lên 
lời: Sadhu! Sadhu! Sadhu! 


2- Cách tụng bhikkhupätimokkha tóm tắt thứ nhì 

Sau khi tụng phần đầu trước khi tụng bhikkhu- 
pãtimokkha xong, tiêp theo tụng bhikkhupäti- 
mokkha tóm tắt thứ nhì. 

Đức-Phật truyền dạy rằng: 

“Tỳ-khưu tụng nidäna, tụng parđgjjka có 4 
điêu-giới xong, còn lại 7 loại tụng băng sufa (đã 
từng nghe). ” 

Mọi nghi thức thực hành như sau: 
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Namo Tassa Bhagavafo Arahato Sammasambuddhassa. 


Sunatu me bhamte (ävuso) samgho, ajjuposatho 
pannaraso  (cãtuddaso) yadi samghassa 
pafttakallam, samgho uposatham kareyya, 
patimokkhamụu uddiseyya. 


Kim samghassa pubbakiccam?.... (pe) '?... 


Uddittham kho ãyasmamfo nidãngqm. 
latthäyasmante pucchaml kacciltha parisuddha, 
dutyampik pucchami kaccitha parisuddha, 
faiyampì pucchãm, kaccitha parisuddha, 
parisuddhetthäayasmamo, tasma tunh1T, evametam 
dhãrayamiii. 

Nidanuddeso nithito. 

Tiếp theo tụng pãrãjika có 4 điều-giới 

Tatrime cadãro pãrgjikã dhamma uddesam 
ägacchanti.... (pe) '”... 

Uddithaä kho ãyasmamo cadaro paãrgjikã 
dhammä Yesamn bhikkhu qññalaram vã 
aññataranm vã äpajjiwä na labhafiL bhikkhnhi 
saddhim samvasam yatha pure tatha pacchã, 
parđjiko hofi asainväãso. 


VD peyyäla: Nidãna còn lại chưa tụng. 
? pe: peyyãla: 4 điều-giới còn lại chưa tụng. 
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1atthäayasmamte pucchaãmi, kaccitha parisuddha, 
dufiyampi pucchaãm, kaccitha parisuddha, tfatyampi 
pucchaml, kaccitha parisuddha, parisuddhet- 
thãyasmamo, tasma tunh, evametam dhãrayamiii. 


Parajikuddeso nithito. 


- Uddittham kho ãyasmanto nidãnam. 

- Udditthã catãro pãrđjikã dhamm. 

- Sutä kho pan ãyasmanftehi terasa saingha- 

disesa dhammä. 

- Sutä dve aniyata dhamm. 

- Sufã thụsa nissaggtyä pacittiya dhamm. 

- Sutä dvenavufi păcittiya dhamma. 

- Suftãä cattãro pãHdesaniya dhamma. 

- Sutä sekhiya dhamm. 

- Sutã satta adhikaranasamathä dhamma. 

Ettakham tassa bhagavatfo suftãgatanụ suftapari- 
yãpannamụ anvaddhamasam uddesam agacchati, 
tatha sabbeheva samaggehi, sammodamanehi 
avivadamanehi sikkhitabbam. 


Bhikkhupatimokkham ni†thiam. 


Tất cả chư tỳ-khưu-Tăng đồng thanh nói lên 
lời: Sadhu! Sadhu! Sadhu! 
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3- Cách tụng bhikkhupätimokkha tóm tắt thứ ba 
Sau khi tụng phần đầu trước khi tụng bhikkhu- 

pãtimokkha xong, tiếp theo tụng bhikkhupäti- 

mokkha tóm tắt thứ ba. 

Đức-Phật truyền dạy rằng: 

“T)-khuru tụng nidăna, tụng pãräjika có 4 điều- 
giới, tụng samghädisesa có 13 điểu-giới xong, 
còn lại 6 loại tụng bằng sufa (đã từng nghe). ” 

Mọi nghi thức thực hành như sau: 

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 
Sunatu me bhante (avuso) samgho, qjjuposatho 

pannaraso  (cãtuddaso) yadi samghassa 

pafttakallam, samgho uposatham kareyya, 
patimokkhamu uddiseyya. 

Kim samghassa pubbakiccamn?.... (pe) ?... 

Uddittham kho ãyasmamfo nidãngqm. 
latthãyasmante pucchaml, kacciltha parisuddha, 
dutiyampik pucchami kaccitha parisuddha, 
faiyamplé pucchãm kaccitha parisuddha, 
parisuddhetthäyasmamo, tasma tunhĩ, evametam 
dhãrayamiii. 

Nidanuddeso niHhito. 


' pe: peyyäla: Nidãna còn lại chưa tụng. 
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Tiếp theo tụng pãrãjika có 4 điều-giới 
Tatrime cadãro pãrgjikã dhamma tuddesam 


ägacchanti..... (pe) '... 


Udditha kho đãyasmamo cadaro păãrgjikã 
dhammä Yesamn bhikkhu qññalaram vã 
aññataran vã äpajjiwä na labhaftiL bhikkhnhi 
saddhim samvasam yatha pure tatha pacchã, 
parđjiko hofi asainväãso. 

Tatthäayasmamte pucchaãmi, kaccitha parisuddha, 
dufiyampi pucchaãm, kaccitha parisuddha, tatiyampi 
pucchaml, kaccitha parisuddha, parisuddhet- 
thãyasmamo, tasma tunli, evametam dhãrayamiii. 

Parajikuddeso nithito. 


Tiếp theo tụng samghãdisesa có 13 điều-giới 


lme kho panãyasmamto terasa samghadisesa 


dhammäã uddesam ãgacchamii..... (pe) '?... 


Udditthaä kho ãyasmamto terasa samghadisesa 
dhammaã nava pathamapattika, caffãro yäva- 
tatiyaka. Yesam bhikkhu aññataran vã aññataram 
vã ãpajjiva yãvaffham jãnam paficchadefi, tãva- 


VD peyyäla: 4 điều-giới còn lại chưa tụng. 
? pe: peyyãla: 13 điều-giới còn lại chưa tụng. 
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tham tena Phikkhunã akama parivatthabbarm. 
Parivutthaparivasena bhikkhunaã ufttari chãraftam 
bhikkhumanaftãya pafipaJjtabbamụ, ci<qamandffo 
bhikkhu yattha siyã visafigano bhikkhusamgho, 
tattha so bhikkhu abbhetabbo. Ekenapi ce no 
visaHeano bhikkhusameho tam bhikkhumn 
abbheyya, so ca bhikkhu anabbhito, te ca bhikkhi 
gãrayha, ayamm tattha sãm1ci. 

1atthäyasmamte pucchaãmi, kaccitha parisuddha, 
duftiyampi pucchãmi, kaccitha parisuddha, tafi- 
yampi pucchãm, kaccittha parisuddha, parisud- 
dhetthayasmamo, tasma tunhi evamefam 
dhãrayamiii. 

Sarmnghadisesuddeso ni{thito. 


- Uddittham kho ãyasmanto nidãnam. 

- Udditthã catãro pãrqjikã dhammä. 

- Uddittha terasa samghadisesaä dhamma. 

- Sutä kho pan ãyasmantehi dve aniyata 
dhamma. 

- Sutã từnsa nissageiya pãcittiya dhamm. 

- Sutã dvenavufi păcittiya dhamma. 

- Sufã caftaro pafidesaniya dhamma. 

- Sutãä sekhiya dhamm. 

- Sutã satta adhikaranasamathä dhamma. 
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Ettlaham tassa bhagavatfo sutãgatanụ suflapari- 
yãpannamụ anvaddhamasam uddesam agacchati, 
tatha sabbeheva samaggehi, sammodamanehi 
avivadamanehi sikkhitabbam. 

Bhikkhupatimokkham ni†thiam. 


Tất cả chư tỳ-khưu-Tăng đồng thanh nói lên 
lời: Sadhu! Sadhu! Sadhu! 


4- Cách tụng bhikkhupätimokkha tóm tắt thứ tư 

Sau khi tụng phần đầu trước khi tụng bhikkhu- 
patmokkha xong, tiêp theo tụng bhikkhupäti- 
mokkha tóm tắt thứ tư. 

Đức-Phật truyền dạy rằng: 

“T)-khuru tụng nidăna, tụng pãräjika có 4 điều- 
giới, tụng samghadisesa có l3 điêu-giới, tụng 
aniydfa có 2 điêu-giới xong, còn lại 5 loại tụng 
băng sufa (đã từng nghe). ” 

Mọi nghi thức thực hành như sau: 


Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 

Sunatu me bhante (avuso) samgho, qjjuposatho 
pannaraso  (cãtuddaso) yadi samghassa 
pafttakallam, samgho uposatham kareyya, 
patimokkhaụu uddiseyya. 
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Kim samghassa pubbakiccamn? ... (pe) '?... 

Uddittham kho ãyasmamfo nidãngqm. 
latthäyasmane pucchaml kacciltha parisuddha, 
dutyampk pucchami kaccitha parisuddha, 
faiyamplk pucchãm, kaccitha parisuddha, 
parisuddhetthäyasmamo, tasma tunh1T, evametfam 
dhãrayamiii. 

Nidanuddeso ni†thito. 

Tiếp theo tụng pãrãjika có 4 điều-giới 

Tatrime cadtãro pãrgjikã dhamma uddesam 
ägacchanti..... (pe) '”... 


Uddithaä kho đãyasmamo cadaro paãrgjikã 
dhammä Yesamn bhikkhu qññalaram vã 
aññataranm vã apajjiwä na labhaftiL bhikkhnhi 
saddhim samvasam yatha pure tatha pacchã, 
parđjiko hofi asainväãso. 

1atthäayasmamte pucchaãmi, kaccitha parisuddha, 
duftiyampi pucchaãm, kaccitha parisuddha, tfatiyampi 
pucchaml, kaccitha parisuddha, parisuddher- 
thãyasmamo, tasma tunh, evametam dhãrayamiii. 


Parajikuddeso nithito. 


' be: peyyäla: Nidãna còn lại chưa tụng. 
? pe: peyyäla: 4 điều-giới còn lại chưa tụng. 
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Tiệp theo tụng samghãdisesa có I3 điêu-giới 


lme kho panãyasmamto terasa samghadisesa 
dhammäã uddesam ãgacchamii..... (pe) '?... 


Udditthaä kho ãyasmamto terasa samghadisesa 
dhammã nava pathamapattika, caffãro yäva- 
tatiyaka. Yesam bhikkhu aññataramn vã aññataram 
vã ãpajjiva yãvaffham janam paficchaãdefi, tãva- 
tham tena bhikkhunã akama parivatthabbarm. 
Parivutthaparivasena bhikkhunäã uttari chãraftam 
bhikkhumanaftãya pafipaJjtabbamụ, cinqamandffo 
bhikkhu yattha siyã visafigano bhikkhusamgho, 
tattha so bhikkhu abbhetabbo. Ekenapi ce no 
visaHeano bhikkhusamgho tam bhikkhumn 
abbheyya, so ca bhikkhu anabbhito, te ca bhikkhi 
gãrayha, ayamn tattha sãmf1ci. 

1atthäayasmante pucchami, kaccitha parisuddha, 
duftiyampi pucchãmi, kaccitha parisuddha, tafi- 
yampi pucchãmi, kaccittha parisuddha, parisud- 
dhetthayasmamo, tasma tunhi evamefam 
dhãrayamiii. 

Samnghadisesuddeso ni{thito. 


Tiếp theo tụng aniyata có 2 điều-giới 


! pe: peyyäla: 13 điều-giới còn lại chưa tụng. 
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lme kho panãyasmamto dve aniyatäA dhamma 
uddesam ãgacchanti. ... (pe) '... 

Udditthaä kho ãyasmanto dve aniyatä dhamma. 
Tatthayasmante pucchãmi, kaccittha parisuddha, 
duftiyampi pucchãmi, kaccitha parisuddha, tafi- 
yampi pucchãmi, kaccittha parisuddha, parisuddher- 
thãyasmamo, tasmaã tunli, evametam dhãrayaãmiii. 

Aniyatuddeso nifthito. 


- Uddittham kho ãyasmanto nidãnam. 

- Udditthã cattãro pãrqjikã dhamm. 

- Uddittha terasa samghadisesaä dhamma. 

- Udditthaä dve aniyata dhamma. 

- Sutä kho pan ãyasmanftehi tnsa nissaggiya 

pacittiya dhamma. 

- Sufã dvenavufi pãcifttiya dhamna. 

- Sutãä cattãro pãHdesaniya dhamma. 

- Sutä sekhiya dhamm. 

- Sutã satta adhikaranasamatha dhamma. 

Ettakam tassa bhagavafo sutãgafaụ suffqpari- 
yãpannamụ anvaddhamasam uddesam agacchati, 
tatha sabbeheva samaggehi, sammodamanehi 
avivadamanehi sikkhitabbam. 

Bhikkhupatimokkham ni††thiam. 


! pe: peyyäla: 2 điều-giới còn lại chưa tụng. 
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Tất cả chư tỳ-khưu-Tăng đồng thanh nói lên 
lời: Sadhu! Sadhu! Sadhu! 


5- Cách tụng bhikkhupätimokkha thứ năm 


Sau khi tụng phần đầu trước khi tụng bhikkhu- 
pãtimokkha xong, tiếp theo tụng bhikkhupäti- 
mokkha đầy đủ thứ năm. 

Đức-Phật truyền dạy rằng: 

“1)-khưu tụng midãna, tụng pãrđjika (có 4 
điểu-giới), tụng samghadisesa (có 13 điểu-giới), 
tụng aniyata (có 2 điểu-giới, tụng nissiya- 
pãcittiya (có 30 điêu-giới), tụng pãcittiya (có 92 
điều-giới), tụng pãtidesaniya (có 4 điều-giới), tụng 
sekhi»a (có 75 điều-giới), tụng adhikarana- 
samatha (có 7 điểu). 


Mọi nghi thức thực hành như sau: 
Namo Tassa Bhagavafo Arahato Sammasambuddhassa. 


Sunatu me bhamte (ävuso) samgho, ajjuposatho 
pannaraso  (cãtuddaso) yadi samghassa 
pafttakallam, samgho uposatham kareyya, 
patimokkhamụ uddiseyya. 
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Kim samghassa pubbakiccam?.... (pe) '?... 
Uddittham kho ãyasmamfo nidãngqm. 

latthäyasmante pucchaml kacciltha parisuddha, 

dutyampik pucchami kaccitha parisuddha, 
faiyampé pucchãm, kaccitha parisuddha, 
parisuddhetthäyasmamo, tasma tunh1, evametam 
dhãrayamiii. 
Nidanuddeso ni†thito. 

Tiếp theo tụng pãrãjika có 4 điều-giới 

Tatrime cadãro pãrgjikã dhamma uddesam 
ägacchanti..... (pe) '”... 


Uddithaä kho đãyasmamo cadaro părgjikã 
dhammä Yesamn bhikkhu qññalaram vã 
aññataran vã äpajjiwäa na labhatiL bhikkhnhi 
saddhim samvasam yatha pure tatha pacchã, 
parđjiko hofi asainvãso. 

1atthäayasmamte pucchaãmi, kaccitha parisuddha, 
duftiyampi pucchaãm, kaccitha parisuddha, tatiyampi 
pucchaml, kaccitha parisuddha, parisuddher- 
thãyasmamo, tasma tunh, evametam dhãrayamiii. 


Parajikuddeso nithito. 


' be: peyyäla: Nidãna còn lại chưa tụng. 
? pe: peyyäla: 4 điều-giới còn lại chưa tụng. 
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Tiệp theo tụng samghãdisesa có 13 điêu-giới 


lme kho panãyasmamto terasa samghadisesa 
dhammäã uddesam äãgacchamii. ...(pe) f2... 


Udditthaä kho ayasmamto terasa samghadisesa 
dhammaã nava pathamapattiRa, caffãro yäva- 
tatiyaka. Yesam bhikkhu aññataran vã aññataram 
vã ãpajjiva yãvaffham jãnam paficchadefi, tãva- 
tham tena bhikkhunã akama parivatthabbarm. 
Parivutthaparivasena bhikkhunã uttari chãraftam 
bhikkhumanaftãya pafipaJjtabbamụ, cinqamandffo 
bhikkhu yattha siyã visafigano bhikkhusamgho, 
tattha so bhikkhu abbhetabbo. Ekenapi ce no 
visaHieano bhikkhusamgho tam bhikkhumn 
abbheyya, so ca bhikkhu anabbhito, te ca bhikkhi 
gãrayha, ayamm tattha sãm1ci. 

1atthäayasmamte pucchaãmi, kaccitha parisuddha, 
duftiyampi pucchãmi, kaccitha parisuddha, tafi- 
yampi pucchãmi, kaccittha parisuddha, parisud- 
dhetthayasmamo, tasma tunhi evamefam 
dhãrayamiii. 

Samnghadisesuddeso ni{thito. 


Tiếp theo tụng aniyata có 2 điều-giới 


! pe: peyyäla: 13 điều-giới còn lại chưa tụng. 
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lme kho panãyasmamto dve aniyatäA dhamma 
uddesam ãgacchanti. ... (pe) 


Uddittha kho ãyasmanto dve aniyatä dhamma. 
Tatthayasmante pucchãmi, kaccittha parisuddha, 
dutyampik pucchami kaccitha parisuddha, 
faiyamplk pucchãm, kaccitha parisuddha, 
parisuddhetthãayasmamo, tasma tunh1T, evametam 
dhãrayamiii. 

Aniyatuddeso mi†thito. 
Tiếp theo tụng nissaggiyapäcittiya có 30 điều-giới 


lme kho panãyasmamno  từmsa nissaggiya 
pãciitiyä dhammã uddesam ãgacchanti.... (pe) '”... 


Uddilhaä kho ãyasmamo từnsa nissaggiya 
pacittiya dhamm. 

Tatthäayasmante pucchãmi, kaccittha parisuddha, 
dutyampik pucchami kaccitha parisuddha, 
faiyampé pucchãm, kaccitha parisuddha, 
parisuddhetthãayasmamo, tasmaã tunh1, evametfam 
dhãrayamiii. 

Nissaggiyapacittiya ni{thitã. 


„Pe: peyyäla: 2 điều-giới còn lại chưa tụng. 
? pe: peyyäla: 30 điều-giới còn lại chưa tụng. 


30 BHIKKHUPÄTIMOKKHA TÓM TẮT 
Tiếp theo tụng suddhapäcittiya có 92 điều-giới 


lme kho panãyasmamto dvenavui pãcitHya 


dhammäã uddesam ãgacchamii.... (pe) f2... 


Udditthä kho ayasmanto dvenavufti pacittiya 
dhamma. Tatthayasmante pucchãmi, kaccitha 
parisuddha, duHyampi pucchamil kaccitha 
parisuddha, tafyampi pucchãm kaccitha 
parisuddha,  parisuddhetthayasmamo,  tfasma 
tunh1, evametan dhãrayamiii. 


Pacttiyã nhã. 
Tiếp theo tụng pãtidesaniya có 4 điều-giới 
lme kho panãyasmanfo caftäro paãfHdesaniya 
dhammäã uddesam äãgacchamii.... (pe) '”... 


Uadditha kho ayasmamo caHãro paf[ldesamya 
dhammä. 

Tatthäayasmante pucchãmi, kaccittha parisuddha, 
dutiyampi pucchãmi, kaccitha parisuddha, tafi- 
yampi pucchaãmi, kaccitha parisuddha, parisuddher- 
thãyasmmamo, tasma tunh, evametam dhãrayamiii. 


Patdesaniyd ni†thia. 


VD peyyäla: 92 điều-giới còn lại chưa tụng. 
? pe: peyyãla: 4 điều-giới còn lại chưa tụng. 
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Tiếp theo tụng sekhiya có 75 điều-giới 

lme kho panäyasmamo sekhyä dhamma 
uddesam ãgacchanti. ... (pe) 

Uaddittha kho ayasmamo sekhiya dhamm. 

Tatthäyasmante pucchãmi, kaccittha parisuddha, 
duftiyampi pucchãmi, kaccitha parisuddha, tafi- 
yampi pucchaãmi, kaccitha parisuddha, parisuddher- 
thãyasmamo, tasma tunhi, evametam dhãrayamiii. 

Sekhiya ni{thitã. 

Tiếp theo tụng adhikaranasamatha có 7 điều 

me kho panayasmamo satffa adhikaranasamatha 
dhammä uddesam äãgacchamii. ... (pe) '?... 

Udditthä kho äyasmanto sat qdhikarana- 
samathä dhammä. 


Tatthãyasmante pucchami, kaccittha parisuddha, 
dutyampik pucchami kaccitha parisuddha, 
faiyampé pucchãm kaccitha parisuddha, 
parisuddhetthayasmamo, tasmaã tunh1, evametam 
dhãrayamiri. 

Adhikaranasamathä ni†thiã. 


„P€: peyyäla: 75 điều-giới còn lại chưa tụng. 
? pe: peyyäla: 7 điều adhikaranasamatha còn lại chưa tụng. 
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- Uddittham kho ãyasmanto nidãnam. 

- Udditthã catãro pãrqjikã dhamm. 

- Uddittha terasa samghadisesaä dhamma. 

- Udditthaä dve aniyata dhamm. 

- Udditthä timsa nissaggiya pãcittiya dhamma. 

- Udditthaä dvenavufi pãcitiyã dhamma. 

- Uddittha cattäro palidesaniya dhamm. 

- Uddittha sekhiya dhamma. 

- Uddittha sata adhikaranasamatha dhamma. 

Eakam tassa bhagavafo sufãgafam suffqpari- 
yapannam anvaddhamasam uddesam agacchali, 
tatha sabbeheva samaggehi, sammodamanehi 
avivadamanehi sikkhitabbam. 


Bhikkhupatimokkham ni†thiam. 


Tất cả chư tỳ-khưu-Tăng đồng thanh nói lên 
lời: Sadhu! Sadhu! Sadhu! 


Đức-Phật không cho phép tụng bhikkhupäti- 
mokkha tóm tắt 


Một số vị tỳ-khưu biết Đức-Phật truyền dạy 
cách tụng bhikkhupätimokkha tóm tắt, nên mỗi 
kỳ đến ngày Samgha uposatha các vị tỳ-khưu ấy 
tụng bhikkhupätimokkha tóm tắt. 
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Chư tỳ-khưu bạch với Đức-Phật về chuyện các 
vị tỳy-khưu ây. Đức-Phật câm răng: 

“Na bhikkhave samkhitena patimokkham 
uddisitabbam, yo uddiseyya, ãpati dukka†assafi. ” 

- Này chư f)-khưu! T)-khưu không được phép 
tụng patimokkha tóm tải. Tỳ-khưu nào tụng 
patimokkha tóm tát, t-khưu ấy phạm apaffi 
dukka‡a (làm báy). 


Đức-Phật cho phép tụng bhikkhupätimokkha 
tóm tắt, nêu có antaräya (trở ngại) 


Một thuở nọ, một ngôi chùa ở tại làng quê, 
đám dân làng kéo nhau tràn vào chùa trong ngày 
lê Samgha uposatha. Vì vậy, chư tỳ-khưu-Tăng 
không thê hành Tăng-sự tụng bhikkhupatimokkha 
đây đủ trọn vẹn được. 

Sau đó, chư tỳ-khưu bạch với Đức-Phật về 
trường-hợp ây, Đức-Phật truyên dạy răng: 

“Anujanami bhikkhave safi antaraye samkhitena 
patimokkham uddisitum. ” 

- Này chư tỳ-khưu! Khi có antaraya (trở ngại), 
Như-lai cho phép các con tụng bhikkhupatimokkha 
tôm tăi. 


34 BHIKKHUPÄTIMOKKHA TÓM TẮT 


Về sau, nhóm tỳ-khưu chabbaggI (nhóm 6 vị 
tỳ-khưu) không có điêu antaraya (trở ngại), cũng 
tụng bhikkhupatimokkha tóm tắt. Chư tỳ-khưu 
bạch chuyện ây với Đức-Phật. 

Đức-Phật truyền dạy rằng: 

“Na bhikkhave asafi qnfaraye samkhittena 
patimokkham uddisitabbam, yo uddiseyya, ãpaffi 
dukka†assa. ” 

- Này chư t)-khưu! Khi không có điều trở ngại, 
t)-khưu không được phép tụng bhikkhupatimokkha 
tóm tài. VỊ t)-khưu nào tụng bhikkhupatimokkha 
tóm tái, vị tÈ-khưu ấy phạm apafti dukkq{a. 


Antaräya có 10 loại: 


1- Đức-vua (đại diện chính quyên) đến chùa. 
2- Bọn trộm cướp vào chùa. 

3- Lửa cháy chùa. 

4- Nước lụt tràn vào chùa. 

5- Nhiều người đến chùa. 

6- Phi-nhân nhập vị tÈ-khưu. 

7- Thu dữ vào chùa. 

8- Rắn độc bò vào chùa. 

9- T)-khuưu lâm bệnh nặng, hoặc t)-khưu chết. 
10- Có sự tai hại đến phạm-hạnh của tÈ-khưu. 
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Nếu có điều antarãya (trở ngại) nào xảy ra thì 
Đức-Phật cho phép chư tỳ-khưu- Tăng tụng bhikkhu- 
pãtimokkha tóm tắt. Nêu không có điều antaräya 
(trở ngại) nào thì chư ty-khưu-Tăng tụng bhikkhu- 
pãtimokkha đầy đủ trọn vẹn. 


Tụng bhikkhupätimokkha là phận sự của chư 
bậc Trưởng-lão 


* Một ngôi chùa có nhiều vị tỳ-khưu, vào ngày 
Samgha uposatha là ngày chư ty-khưu- Tăng hành 
Tăng-sự tụng bhikkhupatimokkha tại Sima. Đức- 
Phật cho phép tụng bhikkhupatimokkha là phận- 
sự của Ngài Trưởng-lão cao hạ. 

Chư tỳ-khưu kính thỉnh Ngài Trưởng-lão cao 
hạ nhất rằng: 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, hôm nay là ngày 
Samgha uposatha. Chúng con kính thỉnh Ngài 
Trưởng-lão tụng bhikkhupatimokkha. Bạch Ngài. 


Ngài Trưởng-lão cao hạ nhất dạy rằng: 

- Này quý ãvuso! Tôi tụng bhikkhupatimokkha 
không được. 

Kế tiếp, chư tỳ-khưu kính thỉnh Ngài Trưởng- 
lão cao hạ thứ nhì tụng bhikkhupatimokkha. Ngài 
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Trưởng-lão cao hạ thứ nhì cũng không tụng 
bhikkhupatimokkha được. 

Kế tiếp, chư tỳ-khưu kính thỉnh Ngài Trưởng- 
lão cao hạ thứ ba tụng bhikkhupatimokkha. Ngài 
Trưởng-lão cao hạ thứ ba cũng không tụng 
bhikkhupatimokkha được. v.v... 

Các Ngài Trưởng-lão cao hạ trong chùa đều 
không biệt tụng bhikkhupatimokkha, nhưng có vị 
tỳ-khưu nhỏ hạ biệt tụng bhikkhupätimokkha, nên 
chư tỳ-khưu đên hâu đảnh lễ Đức-Phật, rôi bạch 
với Đức-Phật về tình hình trong chùa như vậy. 

Nghe chư tỳy-khưu bạch như vậy, Đức-Phật 
truyên dạy răng: 

“Anujanãmi bhikkhave, yo tattha bhikkhum 
byafto pa{ibalo tassadheyyam patimokkam. ” 

- Này chư t)-khưu! Trong ngôi chùa có nhiều 
vị f}-khưu như vậy, nêu có tỳ-khưu nào có khả 
năng tụng bhikkhupatimokkha được thì Như-lai 
cho phép vị tỳ-khưu ấy tụng bhikkhupatimokkha 
trong ngày Samgha uposatha. 


* Một ngôi chùa có các Ngài Trưởng-lão lớn 
hạ và chư tỳ-khưu nhỏ hạ, trong ngày Samgha 
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uposatha không có một vị nào có khả năng tụng 
bhikkhupatimokkha được cả. 

Chư tỳ-khưu đi đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, 
bạch với Đức-Phật vê tình hình trong chùa ngày 
Samgha uposatha như vậy. 

Nghe chư tỳ-khưu bạch như vậy, Đức-Phật 
truyên dạy răng: 

- Này chư f)-khưu! Như-lai cho phép vị fỳ- 
khưu Trưởng-lão cao hạ chọn một t)-khưu khỏe 
mạnh có trí-nhớ tốt ấi đên ngôi chùa gắn, đi và 
trở về kịp trong ngày Samgha uposatha áy, truyễn 
bảo vị t}-khưu ấy răng: 

“ŒGacchãvuso sarmmkhittena vã vifthãrena vã 

patimokkhamụu pariyäpuitvana ãgacchahi. ” 

- Này f£)-khưu! Con nên đi học bhikkhupati- 
mokkha tóm tắt hoặc đây đủ xong, rồi trở về chùa 
kịp trong ngày hôm nay!” 

Đức-Phật còn truyền dạy rằng: 

“Na bhikkhave therena anattena agilãnena na 
ganfabbam, yo na gaccheyya, ãpaffti dukkqfassa. ” 

- Này chư t-khưu! Vị t-khưu không bệnh, 
khỏe mạnh, được Ngài Trưởng-lão truyền bảo đi 
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học bhikkhupatimokkha mà không đi, bị phạm 
điêu-giới dukkaq{a. 

Cho nên, chư tỳ-khưu, chư sa-di ở trong ngôi 
chùa phải biệt kính trọng vâng lời dạy bảo của 
Ngài Trưởng-lão cao hạ. 


* Một ngôi chùa có nhiều chư tỳ-khưu-Tăng, 
có các Ngài Trưởng-lão cao hạ và chư ty-khưu 
nhỏ hạ; trong ngày Samgha uposatha, không có vị 
tykhưu nào có khả năng tụng bhikkhu- 
pãtimokkha được cả. 

Chư tỳ-khưu đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, bạch 
với Đức-Phật vê tình hình trong chùa ngày 
Samgha uposatha như vậy. 

Đức-Phật truyền dạy rằng: 

“Iehi bhikkhave bhikkhuhi cko bhikkhu 
sãmamntã avasä sajjuham pahefabbo “gacchavuso 
samhhultefaa vã vidharena vã patimokkham 
pariyapuuiva agacchã tỉ: evafñcetaw labhetha, 
iccetam kusalam. 

No ce labbhetha, tchỉ bhikkhave bhikkhuhi 


sabbeheva yaftha Jjãnanfi uposatham vã uposatha- 
kammam vã pătmokkham va pãtimokkhuddesam 
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va, so avaãso ganfabbo no ce gaccheyyum ãpaffi 
dukkatassa.” “2 


- Này chư t)-khưu! Chư tÈ-khưu ấy gởi Vị f}- 
khuu có trí nhớ tốt ấi đến ngôi chùa gắn, đi và trở 
về kịp trong ngày Samgha uposatha ấy, truyền 
bảo vị tÈ-khưu ấy rằng: 

“Mày 0-khưu! Con nên đi học bhikkhu- 
pătimokkha tóm tắt hoặc đây đủ xong, rồi trở về 
chùa kịp trong ngày hôm nay!” 

Nếu có vị t-khưu như vậy thì đó là điều tốt. 

Nếu không được như vậy thì tắt cả mọi vị f)- 
khưu trong ngôi chùa cùng nhau đến ngôi chùa 
mà có vị t)-khưu hiểu biết ngày uposatha hoặc 
biết cách hành lễ uposatha hoặc hiểu biết 
bhikkhupätimokkha hoặc biết tụng bhikkhu- 
pătimokkha ấy để dự lễ hành Tăng-sự trong ngày 
Sameha uposatha. 

Nếu tất cả mọi vị t)-khưu ấy không dẫn nhau 
đi đến ngôi chùa ấy để dự lễ hành Tăng-sự trong 
ngày Samgha uposatha thì tất cả mọi vị tỳ-khưu 
ấy đều bị phạm điều-giới dukkdfa. 


! Vi, Mahävagga, Uposathakkhaka, Parisuddhidänakathä. 
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* Chư tỳ-khưu có nhiều vị ở trong ngôi chùa 
không có vị nào hiệu biệt ngày uposatha hoặc biệt 
cách hành lê uposatha hoặc hiêu biệt bhikkhu- 
patimokkha hoặc biệt tụng bhikkhupatimokkha. 

Đức-Phật truyền dạy rằng: 

- Này chư t-khưu! Trong ngày Samgha 
uposatha vị t)-khưu cao hạ gởi vị f)-khưu có trí 
nhớ tôt đi đên ngôi chùa gắn, đi và trở về kịp 
trong ngày ấy, truyện bảo vị tÈ-khưu äây răng: 

“Này Ø-khưu! Con nên đi học bhikkhu- 
patimokkha tóm tắt hoặc đáy đủ xong, rồi trở về 
chùa kịp trong ngày hôm nay!” 

Nếu có vị t-khưu như vậy thì đó là điểu tốt. 

Nếu không được thì Ngài Trưởng-lão cao hạ 
gởi vị t)-khưu có trí nhớ tôt đi đến ngôi chùa gán 
áy ở lại một thời gian ngăn (7 ngày), truyền bảo 
với vị f}-khưu ây răng: 

- Này t}-khưu! Con cố gắng học bhikkhupäii- 
mokkha tóm tắt hoặc đây đủ, rôi con trở về chùa. 

Nếu có được tỳ-khưu như vậy thì đó là điều tốt. 


Nếu không có được t)-khưu như vậy thì tất cả 
mọi fÈ-khưu không nên ở, không nên an cư nhập 
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hạ tại ngôi chùa ấy, nếu vẫn còn ở lại thì tất cả 
f)-khưu áy đếu bị phạm điêu-giới dukkdfa. 


Tuy nhiên, ngày Samgha uposatha là ngày 
quan trọng không chỉ đối với chư tỳ-khưu phàm- 
nhân mà còn đối với chư bậc Thánh A-ra-hán cao 
thượng nữa. 


Chuyện Ngài Trưởng-lão Mahäkappina ° 


Một thuở nọ, Ngài Trưởng-lão Mahakappina là 
bậc Thánh A-ra-hán cao thượng, trú tại khu rừng 
Maddakucchi gân kinh-thành RãJagaha. 


Hôm ấy là ngày Samgha uposatha, Ngài 
Trưởng-lão ngồi nơi thanh văng, một ý nghĩ phát 
sinh lên rằng: 

“Ta nên đi dự lễ uposatha hay không nên đi; 
ta nên đi hành lễ Samghakamma hay không nên 
đi. Sự thật, ta là bậc Thánh-nhân hoàn toàn trong 
sạch thanh-tịnh. ” 

Khi ấy, Đức-Phật đang ngự tại núi Gijjhakũfa, 
biết ý nghĩ của Ngài Trưởng-lão Mahãkappina 
với tâm của Đức-Phật, nên Đức-Phật biến thân từ 
núi GIjhakH‡a hiện thân ra trước mặt Ngài 


' Vị. Mahãvagga, Uposathakhandhaka, Mahãkappinavatthu. 
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Trưởnglão Mahakappna tại khu rừng 
Maddakucchi, nhanh ví như người khỏe mạnh co 
cánh tay vào hoặc duối cánh tay ra vậy. 

Đức-Phật ngự ngồi chỗ ngồi đã sắp sẵn. Ngài 
Trưởng-lão Mahakappina cung-kính đảnh lễ Đức- 
Phật, rôi ngôi một nơi hợp lẽ. 

Khi ấy, Đức-Phật truyền hỏi Ngài Trưởng-lão 
MahäkappIna răng: 

- Này Mahakappinal Con ngôi. một mình nơi 
thanh văng, một ý nghĩ phát sinh răng: 

“Ta nên đi dự. lẾ uposatha hay không nên đi; 
ta nên đi hành lê Samghakamma hay không nên 
đi. Sự thát, ta là bậc Thánh-nhân hoàn toàn trong 
sạch thanh-tịnh. ” 

Có đúng như vậy hay không? 

Ngài Trưởng-lão Mahäakappina kính bạch với 
Đức-Phật răng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, thật có đúng như 
vậy. Bạch Ngài. 

Đức-Phật truyền bảo rằng: 

“Tumhe ce Brahmana uposatham na sakka- 
rissatha na garukarissatha na mãnessatha na 
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piJessatha, atha ko carahi uposatham sakkarissafi 
Øarukarissatfi mãnessafi pñjessafi. 

Gaccha tam Brahmana uposatham, mã no 
qgamasi, gaccha fvam samghakammam, mã no 
qgamasi. ” 

- Này chư Phạm-hạnh cao thượng! Nếu các 
con không tôn kính, không tôn trọng, không cung 
kính, không kính lễ uposatha, như vậy thì người 
nào sẽ tôn kính, sẽ tôn trọng, sẽ cung kính, sẽ 
kính lẾ uposatha. 

- Này bậc Phạm-hạnh cao thượng! Con phải 
đi dự lỄ uposatha, con không đi dự lễ không 
được! Con phải đi hành Tăng-sự uposathakamma, 
con không đi hành Tăng-sự không được! 

Ngài Trưởng-lão Mahakappina cung-kính vâng 
lời truyền dạy của Đức-Phật. 

Đức-Phật khuyên dạy như vậy, Ngài Trưởng- 
lão MahakappIna phát sinh đại-duy-tác-tâm vô 
cùng hoan-hÿ lời giáo huấn của Đức-Phật. 


Khi Ấy, Đúc-Phật biến thân tại khu rừng 
Maddakucchi, rồi hiện thân tại núi Gijjhaku{a 
nhanh ví như người khỏe mạnh co cánh tay vào 
hoặc duỗi cánh tay ra vậy. 
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Ngài Đại-Trưởng-lão Mahäkassapa đi dự lễ 
Samgha uposatha “` 


Thuở nọ, Ngài Đại-Trưởng-lão Mahakassapa từ 
xóm nhà Andhakavinda đi đến kinh-thành Rãja- 
gaha để hành lễ Samghakamma trong ngày 
Samgha uposatha, trên đường đi phải băng qua 
con sông, dòng nước chảy làm y của Ngài Đại- 
Trưởng-lão bị ướt một phần. 


Chư tỳ-khưu thấy vậy bạch hỏi Ngài Đại- 
Trưởng-lão răng: 

- Kính bạch Ngài Đại Trưởng-lão, do nguyên- 
nhân nào làm y của Ngài Đại-Trưởng-lão ướt 
như vậy? Bạch Ngài. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãkassapa cho biết: 

- Này các hiển-đệ! Tôi từ xóm nhà Andhaka- 
vinda ải đên kinh-thành Rajagaha để hành lê 
Samghakamma trong ngày Samgha uposatha, 
trên đường đi phải băng qua con sông, dòng 
nước chảy làm y của tôi bị ướt một phân như vậy, 
đó là nguyên nhân làm ướt y của tôi. 


! Vinayapitaka. Mahävagga, Uposathakhandhaka. 
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Cho nên, Samgha uposatha là ngày tối ư quan 
trọng đôi với tât cả chư ty-khưu phàm-nhân và 
chư ty-khưu bậc Thánh-nhân. 


Ngày Samgha uposatha, nếu có 4 vị tỳ-khưu 
trở lên, chư tỳ-khưu-Tăng cân phải hành Tăng-sự 
tại Simã, tụng bhikkhupatimokkha đây đủ trọn vẹn. 


Nhưng trường hợp nếu có antaräya (trở ngại) 
nào trong 10 loại antaräya (trở ngại) thì Đức-Phật 
cho phép tụng bhikkhupatimokkha tóm tặt. 


Hoặc trường hợp trong chùa có các Ngài 
Trưởng-lão cao hạ và chư tỳ-khưu nhỏ hạ, trong 
ngày Samgha uposatha không có vị nảo tụng 
bhikkhupatimokkha được, Đức-Phật cho phép 
Ngài Trưởng-lão cao hạ chọn vị tỳ-khưu có trí 
nhớ tốt, gởi đi đến ngôi chùa gân, để học 
bhikkhupatimokkha tóm tắt hoặc đây đủ xong, 
rồi trở về kịp trong ngày Samgha uposatha, để 
chư tỳ-khưu-Tăng hành Tăng-sự tại Sĩma, tụng 
bhikkhupatimokkha. 
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Nghỉ thức tụng bhikkhupätimokkha tóm tắt 


Ví dụ: 

Tụng bhikkhupätimokkha tóm tắt thứ nhì 

Đức-Phật truyền dạy rằng: 

“Tỳ-khưu tụng nidãna, tụng pargjika có 4 
điêu-giới xong, còn lại 7 loại tụng băng suta (đã 
từng nghe). ” 

Chư tỳ-khưu hành Tăng-sự tụng bhikkhu- 
patimokkha tóm tắt tại Sĩma. Một vị luật sư trình 
bày những việc, phận sự nên thực hiện trước khi 
tụng tuyên ngôn và bhikkhupatimokkha. 

I- Pubbakarana: 4 việc cần phải làm trước 

SammajjanT pad1po ca, udakam ãsanena ca. 

Uposathassa etãmi, “pubbakaranan tỉ vuccafi. 

Althakathacariyehi vuttãn catflari pubba- 
karanani katãni. 

2- Pubbakicca: 5 phận sự cần phải trình trước 

Chanda pãrisuddhi utukkhana1m, 

bhikkhuganana ca ovado. 

Uposathassa etãmi, “pubbakiccan ”fi vuccafi. 

Althahathacariyehi vutãn  pañca pubba- 
kiccaãni katãni. 
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3- Pattakalla: 4 điều hợp thời đúng luật 

Uposatho yaãvatika ca bhikkhũ kammappaftta, 

Sabhaägapdffiyo ca na vjjqnfi. 

Vajjan1ya ca puggalã tasimim na honti, 

“paftakallan ”ti vuccdfi. 

Althakathacariyehi vuftãn cafãari paftfa- 
kallangami sammamT-Hni. 

Pubbakaranapubbakiccani samapefva desitã- 
patikassa  samaggassa  bhikkhusamghassa 
anumatiyä patimokkham uddisitun aradhanam 
karoma. 

(Sau khi vị tỳ-khưu luật sư trình bày xong các 
điều trên.) 

Tất cả chư tỳ-khưu-Tăng đồng thanh nói lên 
lời: Sadhu! Sadhu! Sadhu! 
Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 

(3 lần) 

Nidãna: Tụng tuyên-ngôn ñatti 

Suuäui me bhamnte” (ävuso) samgho, 
ajuposatho pannaraso (cãtuddaso)?, vadi 


' Vị tỳ-khưu nhỏ hạ dùng từ b#øwe, Ngài Trưởng-lão cao 
hạ dùng từ avuso. : 
* Tháng thiếu nhằm vào ngày 14 cuối tháng gọi là cãtuddaso. 
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samghassa paftakallam, samgho uposatham 
kareyya, patimokkhan  uddiseyyd. 

Kim samghassa pubbakiccam? 

Parisuddhimm äyasmanto ãrocetha, pătimok- 
kham uddisissami, tam sabbeva santã sadhukam 
sunoma manasi karoma. Yassa siyä ãpaffi, so 
ãvikareyya, asanfiyä apafiyä tunhT bhavitabbam, 
tunhibhävena kho panãyasmamte “parisuddha T1¡ 
vedissami. 

Yathä kho pana paccekapufthassa veyyđ- 
karanaw hofi, eVameva evarHiĐÐäya  parisaya 
yãvafaHiyamụ anusãvitamé hofi Yo pana bhikkhu 
}AVdlqHVdI. qnMSAãViydmdne saradmano sanHm 
ãpaftiin nãvikareyyq, sanDajãnamusäväãdassa hoii. 
Sưmupdqjanamusavado kho panã yasimamfo anfarayiRo 
dhammo vufto  bhagavdfä, tfasmã saramanena 
bhikkhunä ãpannena visuddha-pekkhena sanf 
ãpaffi avikatabbaäa ãvikata hi ssa phãsu hofi. 

Uddi†tham kho ãyasmanto nidãnam. 


Tatthãayasmamte pucchaãmi, kaccitha parisuddha, 
duftiyampi pucchãmi, kaccitha parisuddha, tafi- 
yampi pucchaãmi, kaccitha parisuddha, parisuddher- 
thãyasmamo, tasma tunh, evametam dhãrayamiii. 


Nidanuddeso nithito. 
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Tiếp theo tụng pãrãjika có 4 điều-giới như sau: 
Tatrime cadãro pãrgjikã dhamma uddesam 
ãgacchanfi. 


1- Methunadhamma sikkhãpada 


Yo pana Pbhikkhu bhikkh„nam sikkha- 
s—jTvasamapanno  sikkham appaccakkhäya 
dubbalyamụ qanävikawä methunam dhammam 
Paf{iseveyya, qnfamaso — tiracchãnagafäydDi, 
parđjiko hofi asainväãso. 

2- Adinnädäna sikkhãpada 

Yo pana bhikkhu gãmađ va arafñfa vã adinnam 
theyyasankhatam adiyeyya, yathäripe adinnadane 
rãjãno coram gahetva haneyyumu va bandheyyumụn 
vĩ pabbajeyyumn vã “corosiố balosi mu|hosi 
thenos1”tl,  tatharpam bhikkhu  qadinnam 
ãdiyamano, ayampi pãrajiko hofi asaaväso. 


3- Manussa vigøgaha sikkhãpada 


Yo pana bhikkhu safñcicca manussavigeaham 
jvitãa voropeyya, satthahaäraham vã ssa pariyeseyya 
IHardIqVAIIAẶM Vũ SAIIVđNIGVVd, Imaranaya va 
samadapeywa “Ambho purisa kửn tuyhimina 
pãpakena dujjTvitena, matam te JTvitã seyyO Ti, ifi 
cittamano cittasankappo anekapariyayena 
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INaFanaVaNq'l vũ SaInvVaNNeyyd, maranaya vã 
samadapeyya, ayampi paãräjiko hofi asanvaso. 


4- Uttari manussadhamma sikkhãpada 


Yo pana bhikkhu anabhjanam  utfari- 
mamussadhammam aftipanayiham alamariyañana- 
dassanam samudacareyya “Tỉ jãnãmi, tí passamT” 1i 
fafO pdarena samayena samanuggahiyamano vã 
qsamanugealhiyamano vã ãpanno visuddhapekkho 
evam vadeyyd “qjãngmeVa1n ãvuso avacaụ jãnãmi, 
apassaụ passami tuccham musa vilqpi mi. 
añnatara qdhimang, ayampi pãrđjiko hofi asa„väso. 

Uddithaä kho đãyasmamo cadaro paãrgjikã 
dhammä Yesam bhikkhu qññalaram vã 
aññataranm vã äpajjiwä na labhaftiL bhikkhnhi 
saddhim samvasam yatha pure tatha pacchã, 
parđjiko hofi asainväaso. 

1atthäayasmamte pucchaãmi, kaccittha parisuddha, 
duftiyampi pucchãmi, kaccitha parisuddha, tafi- 
yampi pucchãmi, kaccitha parisuddha, parisuddher- 
thãyasmamo, tasma tunh, evametam dhãrayamiii. 


Parajikuddeso nithito. 


- Uddittham kho ãyasmanto nidana1A. 
- Udditthaã cattãro pãrajika dhamm. 
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- Sutä kho pan ãyasmanftehi terasa saingha- 
disesa dhamma. 

- Sutä dve aniyata dhamm. 

- Sutã từnsa nissageiyä pãctttiya dhamm. 

- Sutä dvenavufi păcittiya dhamma. 

- Sutãä cattãro pãHdesaniya dhamma. 

- Sutãä sekhiya dhamm. 

- Sutã satta adhikaranasamathä dhamma. 

EHakham tassa bhagavafto sufãgafqna sutfa- 
pariyapannam anvaddhamasam uddesam 
đãgacchai, tadha sabbehea  samaggehi, 
sammodamanehi avivadamanehi sikkhitabbam. 


Bhikkhupatimokkham ni†thiam. 


Tất cả chư tỳ-khưu-Tăng đồng thanh nói lên 
lời: Sadhu! Sadhu! Sadhu! 


Uposatha có 3 loại 

- Sdrmgha uposatha: Tỳ-khưu-Tăng (từ 4 vị 
ty-khưu trở lên) hành lễ uposatha. 

- Gapa wuposafha: Nhóm tỳ-khưu (3 hoặc 2 vị 
ty-khưu) hành lễ uposatha. 

- Puggala uposafha: Một vị tỳ-khưu hành lễ 
uposatha. 
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1- Samgha uposatha 

Một ngôi chùa có 4 vị tỳ-khưu suy nghĩ rằng: 
“Đức-Phật chế-định rằng: 'Tỳ-khưu phải hành 
Tăng-sự trong ngày Samgha uposatha. ` 

Chúng ta có 4 vị tỳ-khưu thì hành Tăng-sự 
trong ngày Samgha uposatha như thế nào?” 

Chư tỳ-khưu đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, bạch 
hỏi về chuyện này. 

Đức-Phật truyền dạy chư tỳ-khưu rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Như-lai cho phép 4 vị tfỳ- 
khưu hành Tăng-sự Samgha uposatha tụng 
bhikkhupatimokkha °” tại Sữmä. 

2- Gana uposatha 

* Một ngôi chùa chỉ có 3 vị tỳ-khưu suy nghĩ 
tằng: “Đức-Phật cho phép 4 vị tỳ-khưu hành 
lăngsự sSameha uposatha tụng bhikkhU- 
pãttmokkha tại Sữung. 

Chủng ta chỉ có 3 vị t-khưu thì hành lễ trong 
ngày Samgha uposatha như thế nào?” 

Chư tỳ-khưu đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, bạch 
hỏi về chuyện này. 


' Mọi nghi thức hành Tăng-sự Samgha uposatha tụng 
bhikkhupatimokkha như đã trình bày trong phân trước. 
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Đức-Phật truyền dạy chư tỳ-khưu rằng: 
- Này chư t)-khưu! Như-lai cho phép 3 vị f)-khưu 
hành lê parisuddhi uposatha với nhau tại Sim. 
Mọi nghi thức thực hành như sau: 
Pubbakarana: 4 việc cần làm trước 


- Quét lau sạch sẽ tại chỗ Simä. 

- Đốt đèn thắp sáng tại Sima (khi trời tối). 

- Chuẩn bị nước .IÔNg đây đủ. 

- Trải tọa-cụ chỗ ngôi cho chư tỳ-khưu. 

Đó là 4 việc cần làm trước khi chư tỳ-khưu 
đêu có các điêu-giới trong sạch tụ hội hành lê 
parisuddhi uposatha tại Sĩmã. 

Cách hành lễ parisuddhi uposatha 3 vị tỳ-khưu 

Đức-Phật truyền dạy cách hành lễ parisuddhi 
uposatha 3 vị tỳ-khưu như sau: 

Vị tỳ-khưu có trí-tuệ hiểu biết về luật tụng 
tuyên-ngôn ñatti tại SImäã như sau: 

Tụng tuyên-ngôn ñatti °) 

SuHqHU me  đyasmdania, gjjuposatho 
pannaraso  (caftuddaso),  yadãyasmantanam 


! Vi, Mahävagga, Uposathakkhandhaka, Samghuposatha. 
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paftakhallam, mayam añnamanñnam parisuddhi 
uposatharn kareyyãma. 

VỊ tỳ-khưu cao hạ mặc y vai trái chừa vai bên 
phải, ngôi chôm hôm, chắp hai tay trên trán tụng câu 
parisuddhi của mình 3 lân với 2 vị tỳ-khưu răng: 

“Parisuddho qham ãvuso parisuddho 1Ì man 
dharetha. ` (3 lân) 

Hai vị tỳ-khưu nhỏ hạ ngồi chồm hồm, chắp 
hai tay trên trán đáp lời răng: “Sưdhu! Bhamte. ” 

Tiếp theo mỗi vị tỳ-khưu nhỏ hạ mặc y vai trái 
chừa vai bên phải, ngôi chôm hôm, chắp hai tay 
trên trán tụng câu parisuddhi của mình 3 lân với 2 
vị ty-khưu răng: 

“Parisuddho aham Bhante parisuddho 1ì mam 
dharetha. ` (3 lân) 

Vị tỳ-khưu lớn hạ ngồi chắp hai tay trên trán 
đáp lời răng: “Sđdhu! 4vuso. ” 

Vị tỳ-khưu nhỏ hạ ngồi chồm hồm, chắp hai 
tay trên trán đáp lời răng: “Sadhu! Bhante. ” 

Đó là cách hành lễ parisuddhi uposatha đối với 
3 vị ty-khưu trong ngày Samgha uposatha tại ST1ma. 


- * Một ngôi chùa chỉ có 2 vị tỳ-khưu suy nghĩ 
răng: “Đ#ức-Phật cho phép 4 vị tÈ-khưu hành 
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lăng-sự Sameha uposatha tụng bhikkhupádli- 
mokkha tại Siữma, Đúc-Phật cho phép? 3 vị f}- 
khưu hành lễ parisuddhi uposatha tại Sim. 

Chủng ta chỉ có 2 vị t-khưu thì hành lễ trong 
ngày Samgha uposatha như thể nào?” 

Chư tỳ-khưu đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, bạch 
hỏi về chuyện này. 

Đức-Phật truyền dạy chư tỳ-khưu rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Như-lai cho phép 2 vị tfỳ- 
khuu hành lễ parisuddhi uposatha với nhau tại Simã. 

Mọi nghi thức thực hành như sau: 


Pubbakarana: 4 việc cần làm trước 
- Quét lau sạch sẽ tại chỗ Simä. 

- Đốt đèn thắp sáng tại Sima (khi trời tồi). 

- Chuẩn bị nước .uIÔng đây đủ. 

- Trải tọa-cụ chỗ ngôi cho chư tỳ-khưu. 

Đó là 4 việc cần làm trước khi chư tỳ-khưu 
đều có các điều-giới trong sạch tụ hội hành lễ 
parisuddhi uposatha tại Sĩmã. 


Cách hành lễ parisuddhi uposatha 2 vị tỳ-khưu 


Đức-Phật truyền dạy 2 vị tỳ-khưu cách hành lễ 
parisuddhi uposatha với nhau tại SImã như sau: 
Hai ty-khưu không tụng tuyên-ngôn ñaffI, vị tỳ- 
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khưu cao hạ mặc y vai trái chừa vai bên phải, ngôi 
chôm hôm, chấp hai tay trên trán tụng câu parisuddhi 
của mình 3 lân với vị tỳ-khưu nhỏ hạ răng: 

“Parisuddho qham ãvuso parisuddho 1Ì man 
dharehi. ` (3 lán) 

Vị tỳ-khưu nhỏ hạ ngôi chồm hỗm, chắp hai 
tay trên trán đáp lời răng: “Sadhu! Bhante. ” 

Tiếp theo vị tỳ-khưu nhỏ hạ mặc y vai trái 
chừa vai bên phải, ngôi chôm hôm, chặp hai tay 
trên trán tụng câu parisuddhi của mình 3 lân với 
vị ty-khưu cao hạ răng: 

“Parisuddho aham Bhante parisuddho Tỉ mam 
dharetha. ` (3 lán) 

VỊ tỳ-khưu cao hạ ngồi chắp hai tay trên trán 
đáp lời răng: “Sđdu! 4vuso. ” 

Đó là cách hành lễ parisuddhi uposatha đối với 
2 vị tỳ-khưu trong ngày Sampha uposatha tại Sĩma. 

3- Puggala uposatha 

Một ngôi chùa chỉ có I vị ty-khưu suy nghĩ 
tăng: “Đức-Phật cho phép 4 vị t}-khưu hành Tăng- 
sự Samgha uposatha tụng bhikkhupatimokkha tại 
Sima; Đức-Phật cho phép 3, 2 vị t)-khưu hành lê 
parisuddhi uposatha tại Sim. 
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Ta là vị tỳ-khưu ở một mình thì sẽ hành lễ 
trong ngày Samgha uposatha như thê nào? ” 

Vị tỳ-khưu đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, bạch hỏi 
về chuyện này. 

Đức-Phật truyền dạy chư tỳ-khưu rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Một ngôi chùa, trong ngày 
Samgha uposatha, chỉ có một vị f)-khưu. 

Vị tỳ-khưu ấy nên quét lau sạch sẽ Sima, đặt 
nước dùng, nước uống, trải tọa-cụ chỗ ngôi, khi 
trời tối nên đốt đèn sáng. Ưị tỳ- khưu ấy ngồi chờ 
đợi, nêu có vị t)-khưu khách nào đến thì hành lê 
uposatha với vị t)È-khưu khách áy. 

Nếu không có vị tỳ-khuu khách nào đến thì vị 
t-khưu chỉ nên thành tâm hành lê puggala 
uposatha, phát nguyện răng: 

“Hôm nay là ngày uposatha của tôi. ” 

Nếu vị tỳ-khưu ấy không phát nguyện ngày 
uposatha thì vị tỳ-khưu áy bị phạm điêu-giới 
ãpaffi dukka{a. 


Cách hành lễ puggøala uposatha 


Nếu vị ty-khưu ở một mình nơi thanh vắng, 
trong ngày Samgha uposatha, vị ty-khưu ây có 
giới trong sạch phát nguyện răng: 
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” 


“Aja me uposatho. 

(Hôm nay là ngày uposatha của tôi.) 

Vào ngày 15 nửa tháng và ngày 30 cuối tháng 
đủ, vị tỳ-khưu ấy phát nguyện rằng: 

“AJa me uposatho pannaraso. ” 

(Ngày 15 là ngày uposatha của tôi.) 

Cuối tháng thiếu vào ngày 29, vị tỳ-khưu ấy 
phát nguyện răng: 

“Ajja me uuposatho cãtuddaso. f?” 

(Ngày 14 này là ngày uposatha của tôi.) 

Đó là cách hành lễ puggala uposatha của vị tỳ- 
khưu có giới trong sạch một mình ở nơi thanh 
văng trong ngày Samgha uposatha tại SĩImã. 


Phần dịch nghĩa bhikkhupätimokkha tóm tắt 


I- Pubbakarana: 4 việc cần phải làm trước 


SammajjanT pad1po ca, udakam ãsanend ca. 
Uposathassa etami, “pubbakarannan tỉ vuccafi. 





' Một tháng đủ có 30 ngày chia ra 2 thời. Sukkapakkha: nửa 
tháng đầu từ ngày I đến ngày /5 (pannaraso), và kã|a- 
pakkha: nửa tháng sau từ ngày I đến ngày /5 cuối tháng 
(pannaraso). Nếu tháng thiếu có 29 ngày, thì nửa tháng sau từ 
ngày I đến ngày 74 cuối tháng (cãtuddaso). 
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Ý nghĩa: 

Pubbakarana: 4 việc cần phải làm trước, tại 
Simã trong ngày Samgha uposatha, trước khi chư 
ty-khưu-Tăng tụ hội hành Tăng-sự đó là: 

- Quéi lau sạch sẽ nơi Sima. 
- Đốt đèn thắp sảng tại Simã (nếu trời tối). 


- Chuẩn bị nước ung đây đủ. 
- Trải tọa-cụ chỗ ngôi cho chư tỳ-khưu. 


Chú-giải sư (Althakathacariya) gọi pubba- 
karana: 4 việc cần phải làm trước khi chư tỳ- 
khưu-Tăng tụ hội tại Sĩmã hành Tăng-sự trong 
ngày Sampgha uposatha. 


2- Pubbakicca: 5 phận sự cần phải trình trước, 
sau khi chư tỳ-khưu-Tăng tụ hội tại STma hành 
Tăng-sự đó là: 

Chanda pãrisuddhi utukkhana1m, 

bhikkhuganana ca ovado. 

Uposathassa etãm, “pubbakiccan ”fi vuccafi. 


- VỊ t)-khưu trình chanda. 

- Vị t)-khưu trình parisuddii. 

- Trình rõ đên mùa trong năm có 3 mùa: 

1- Hemania: Mùa lạnh có 4 tháng từ ngày l6 
tháng 10 âm-lịch đên ngày 15 tháng 2 âm-lịch. 
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2- Gimhana: Mùa nóng có 4 tháng từ ngày l6 
tháng 2 âm-lịch đến ngày 15 tháng 6 âm-lịch. 

3- Vassana: Mùa mưa có 4 tháng từ ngày l6 
tháng 6 âm-lịch đến ngày 15 tháng 10 âm-lịch. 

Vị dụ: Hiện-tại vào mùa mưa. 

- Trình số lượng chư ty-khưu tụ hội: có 4 vị... 

- Trình việc dạy dỗ tỳ-khưu-ni, không có. 

Chú-giải sư (Althakathacariya) gọi pubba- 
kicca: 5 phận sự cần phải trình lên chư tỳ-khưu- 
Tăng tại Sima, trước khi hành Tăng-sự tụng 
bhikkhupatimokkha. 


3- Pattakalla: 4 điều hợp thời đúng luật, tụng 
bhikkhupatimokkha trong ngày Samgha uposatha 
đó là: 

Uposatho yãvatikã ca bhikkh kammappdtia, 

Sabhagapdffiyo ca na vjjqnfi. 

Vajjan1ya ca puggalã tasmim na hon, 

“paftakallan ”ti vuccafi. 

- Ngày Samgha uposatha có 3 loại: pannaraso, 

cätuddaso (tháng thiếu), samaggï (chư tỳ- 
khưu- Tăng đoàn kết hành tăng-sự). 

Hôm nay uposatho pannaraso. 

- Chư t)-khưu có từ 4 vị ngôi trong hatthapäsa 

(2 cùi tay và I gang tay). 


Phần Dịch Nghĩa Bhikkhupätimokkha Tóm Tắt Thứ Nhì 61 


- Chư t)-khưu không có sabhaga ãpdffi. 

- Có 2l hạng người vajjanya không được 
phép ngôi trong Simä trong khi chư t)-khưu- Tăng 
hành Tăng-sự tụng bhikkhupdtimokkha, đó là: 1) 
Người tại gia, 2) T)-khưu-mi, 3) Sikkhamana, 4) Sa-di, 
3) Sa-di-mi, 6) T)-khưu đã xả giới, 7) T)-khưu phạm 
điều-giới pãrãjika, 8) Người ái-nam ái-nữ, 9) Người 
trộm Tăng-tướng, 10) Người theo ngoại đạo, ]TÌ) 
Người súc-sinh (loài long hóa ra người), l2) Người 
giết cha, 13) Người giết mẹ, 14) Người giết bậc Thánh 
A-ra-hán, 15) Người làm bẩm máu bàn chân của Đức- 
Phật, 16) T)ỳ-khưu chia rẽ Tăng, l7) Người hãm hại 
t)-khưu-mi, 18) Người lưỡng tính (nam và nữ), 19) Tỳ- 
khưu bị trục xuất vì đã phạm điểu-giới mà không chịu 
nhận lỗi, 20) T)-khưu bị trục xuất vì đã phạm điều- 
giới mà không chịu sửa, 21) T)ỳ-khưu bị trục xuất vì 
không chịu từ bỏ tà-kiến cô-định. 


_Chú-giải sư (AIthakathacariya) gọi pattakalla: 4 
điêu hợp thời đúng luật, mà Đức-Phật đã chê-định. 


Pubbakaranapubbakiccani samapefva desitã- 
patikassa  samaggassa  bhikkhusamghassa 
qnumatiyä patimokkham uddisitun aradhanam 
karoma. 


- Đã thực hiện xong pubbakarana (có 4 việc cần 
làm trước) và pubbakicca (có 5 phận-sự cân phải 
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trình trước), chư t)-khưu- Tăng đêu đã sám hối 
ãpaf, đêu có giới trong sạch. Với sự cho phép 
của chư ()-khưu-Tăng, chúng tôi động kính thính 
Ngài Trưởng-lão hành lê tụng bhikkhupatimokkha. 

Tất cả chư tỳ-khưu-Tăng đồng thanh nói lên 
lời: Sadhu! Sadhu! Sadhu! 

Ví dụ: 

Tụng bhikkhupätimokkha tóm tắt thứ nhì 

Đức-Phật truyền dạy rằng: 

“Tỳ-khưu tụng nidãna, tụng parđgjjka có 4 
điêu-giới xong, còn lại 7 loại tụng băng sufa (đã 
từng nghe). ” 

Namo Tassa Bhagavaio Arahato Sammasambuddhassa. 
(3 lần) 

Nidãna: Tụng tuyên-ngôn ñatti 

“Suuäu me Bhante” (Ävuso) samgho, 
ajuposaho pannaraso (cämddaso)”,  yadi 


samnghasa pafftakallam, samgho uposatham 
kareyya, pãtmokkhau uddiseyyd. ” 





' Vị tỳ-khưu nhỏ hạ dùng từ “8anme”. Ngài Trưởng-lão 
cao hạ dùng từ “4vwso ”. 
? Cuối tháng thiếu dùng từ cãtuddaso. 
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- Kính bạch quý Ngài Trưởng-lão! Kính xin 
quỷ Ngài nghe lời nói của tôi, hôm nay là ngày 
15 (14) Samgha uposatha, nếu có sự hợp thời 
đúng luật của chư t)-khưu- lăng, kính xin chư f}- 
khưu-Tăng hành lỄ Samgha uposatha, sẽ tụng 
bhikkhupatimokkha. 


Xem xét kỹ trước khi tụng bhikkhupätimokkha 


Chư f)-khưu- Tăng đã thực hiện 4 việc cân làm 
trước và 5 phận-sự cần trình trước hay chưa? 

Quý Ngài khả kính, xin quỷ Ngài sám hồi ãpatti 
cho được trong sạch, rồi tôi sẽ tụng bhikkhupäii- 
mokkha, tất cả chúng ta hiện diện tại Sima xin 
lắng nghe bhikkhupatimokkha này, xin chú tâm. 
Vị tỳ-khưu nào phạm ãpatti nào thì vị tỳ-khưu ấy 
phải sám hồi ãpaHi ấy; nếu không phạm äãpaHii 
nào thì ngồi làm thỉnh. Tôi nhận biết quý Ngài là 
bác có giới-hạnh trong sạch, do thái độ làm thính 
của quý Ngài. 

Ví như người hỏi với đáp, cũng giống như vậy, 
tụng bhikkhupatimokkha cho đến 3 lần nhắc nhở 
trong nhóm chư tỳ-khưu ấy. Vị tỳ-khưu nào nghe 
tụng bhikkhupatimokkha nhắc nhở đến lân thứ 3, 
ghỉ nhớ lại được äpatfti đã phạm mà không xin 
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sám hối äpatti ấy, thì vị t-khưu ấy phạm sampdjä- 
musãvãda dukkq{a. & 


Kính thưa chư bác Trưởng-lão, thật ra, Đúức- 
Phật truyền dạy sampajänamusäväda dukkafa là 
pháp trở ngại chứng đắc các bậc thiển và chứng 
đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niễt-bàn. Vì vậy, khi 
vị £)-khưu nhớ lại điều-giới đã phạm thì cần phải 
sám hồi ãpatti để cho giới trong sạch trở lại. Bởi 
vì vị f)-khưu có giới-hạnh sẽ thuận lợi cho việc 
chứng đắc các bậc thiên, chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả, Niễt-bàn. 


Phân nidãna đã được tụng xong. 


Tôi xin phép bạch hỏi quý Ngài Trưởng-lão 
trong phân nidãna rằng: Quý Ngài là bậc có giới 
trong sạch rồi phải không? 

lôi xin phép bạch hỏi quý Ngài Trưởng-lão 
lần thứ nhì rằng: Quý Ngài là bậc có giới trong 
sạch rồi phải không? 





' Phạm điều-giới nói-dối bằng &hẩu hoặc bằng £hân, nhưng 
khi Ngài Trưởng-lão tụng nidãna rằng: “nếu vị tỳ-khưu nào 
phạm ãpatti nào thì vị tỳ-khưu ấy phải sám hối ãpatti ấy”. 
Vị tỳ-khưu ấy đã phạm ãpatti nhưng ngồi làm thinh nên 
phạm sampaJaänamusävada dukkata. 
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Tôi xin phép bạch hỏi quý Ngài Trưởng-lão 
lân thứ ba răng: Quý Ngài là bậc có giới trong 
sạch rồi phải không? 

Quý Ngài Trưởng-lão là bậc có giới trong sạch 
trong phân nidãna này, cho nên ngôi làm thỉnh. 
1ôi nhận biết giới trong sạch của quý Ngài như vậy. 

(Xong phân nidãna.) 

* Tụng pãrãjika ãpatti có 4 điều-giới 

Tatrime cadãro pãrgjikã dhamma uddesam 
ãgacchanfi. 

Trong bhikkhupatimokkha ấy có 4 điểu-giới 
parđjika apafti được tụng tóm tất: 

1- Methunadhamma sikkhãpada 


1)-khưu nào đã có giới cao thượng (sikkhaä là 
adhisilasikkhã) '? và học hành nghiêm chỉnh 
äjNa của tỳ-khưu, tỳ-khưu ấy không nói lời xả 
giới, không làm rõ là người yếu đuối (không đủ 
can đảm nói lời xả giới), vị t-khưu ấy hành dâm, 





' Sikkhã là adhisilasikkhã: Giới cao thượng đó là bhikkhu- 
pãtmokkha. 

“ Äjïva nghĩa là Đức-Phật đã chế-định các điều-giới gọi là 
ãjïva, tỳ-khưu giữ gìn học hành nghiêm chỉnh ãjTva ấy. 
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dù hành dám với loài súc-sinh cải thì vị tÈ-khưu 
ấy cũng đã hành dâm, phạm điều-giới pãräjika 
äpatti: bại hoại phẩm-hạnh tỳ-khưu, không được 
phép hành Tăng-sự chung với những vị tỳ-khưu 
có giới trong sạch khác nữa. 

2- Adinnädäna sikkhãpada 

T)-khưu nào lấy tài sản mà người chủ không 
cho với tâm trộm- -cấp, từ trong nhà hoặc trong 
rừng, tài sản ấy trị giả một paäda ˆ hoặc tương 
đương một pãda hoặc nhiều hơn một pãda 
(padam vã padaraham vã aiirekapadam va). 
Đức-vua (nhà chức trách) bắt tên trộm đáng bị 
hành hạ thì hành hạ, đáng bị giam câm thì giam 
cẩm, đáng bị lưu đày thì lưu đây. Với lời măng 
nhiếc rằng: Ngươi là tên cắp, là người ác, là 
người sỉ mê, là tên trộm. 

Bởi vì vị tỳ-khưu lấy tài sản mà người chủ 
không cho trị giá một pãda hoặc tương đương 





' Theo Chú-giải: PZđa trong thờikỳ tại kinh-thành 
Rãjagaha, I pãda có 5 mãsaka; I kahãpana có 4 pada đó là 
1 pãda vàng, 1 pãda bạc, 2 pãda đồng. Nếu 4 pãda đều được 
tinh khiết thì gọi là nïlakahãpana. 1 nïlakahãpana có 4 pãda 
gồm có 20 mãsaka; như vậy, ï pãđz bằng 1⁄4 nïlakahãpana. 
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một pãda hoặc nhiễu hơn một pãda. Vị tÈ-khưu ấy 
đã trộm-cắp, phạm điêu-giới pãräãjika äpadHi: bại 
hoại phẩm-hạnh tỳ-khưu, không được phép hành 
Tăng-sự chung với những vị t)-khưu có giới trong 
sạch khác nữa. 


3- Manussa vigøgaha sikkhãpada 


1)-khưu nào có tác-ý sát hại sinh-mạng con 
người ' (người ấy chết), hoặc đem khí giới đến 
cho người ấy tự sát, hoặc tán dương ca tụng sự 
chết, động viên khuyến khích sự chết rằng: 

- “Này người đàn ông! Ích lợi gì kiếp người 
của ngươi cực khổ cùng cực như vậy? Ngươi nên 
chết ấi còn cao thượng hơn sống như thế này!” 

Tâm động viên trong sự chết, tâm có tác-ÿý tìm 
cách động viên trong sự chết, tán dương ca tụng 
sự chết, động viên khuyến khích sự chết bằng 
nhiều cách. Vị tỳ-khưu đã có tác-ÿ sát hại sinh- 
mạng con người (người ấy chết), đã phạm điểu- 
giới pãrãjika äpatti rồi, không được phép hành 
Tăng-sự chung với những vị tỳÈ-khưu có giới trong 
sạch khác nữa. 


ï Manussaviggaham: Thân người kể từ khi đầu thai cho 
đên cuôi cùng chết. 
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4- Uttari manussadhamma sikkhãpada 


T)-khưu nào chính mình không biết pháp của 
bậc cao-nhân mà nói-dối tự khoe khoang chứng 
đắc các bậc thiễn, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh- 
quả, Niễt-bàn rằng: 


1 ôi biết bậc thiên này, tôi thấy bậc thiên này. 
lôi biết Thánh-đạo, Thánh-quả này; tôi thấy 
Thánh-đạo, Thánh-quả này. ” 


Về sau, dù bị tra hỏi để biết về sự-thật hoặc đù 
không bị tra hỏi, thì vị t}-khưu ây cũng đã phạm 
điêu-giới parajika aãpdffi rồi. 

VỊ f)-khưu ấy biết mình đã phạm điểu-giới 


pãräjika ãpatti rồi, vì muốn trong sạch, nên trình 
thưa với các Ngài Trưởng-lão răng: 


- “Kính thưa chư bậc Trưởng-lão, sự-thật tôi 
không biết pháp của bậc cao-nhân mà tôi nói-dối 
là biết; tôi không thấy pháp của bậc cao-nhân, mà 
tôi nói-dối là thấy; tôi đã nói-dối, khoe pháp cao- 
nhân mà tôi không có, chỉ là rồng không mà thôi. ” 

Ngoại trừ t)-khưu nào đã chứng đắc pháp bậc 
cao-nhân (thì vị tỳ-khưu ấy không bị phạm điểu- 
giới părđjika ãpaffi). 
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Vị tỳ-khưu ấy đã nói-dối, khoe pháp cao-nhân 
mà chính mình không có, đã phạm điều-giới 
păräjika ãpatti rồi, không được phép hành Tăng- 
sự chung với những vị tỳ-khưu có giới trong sạch 
khác nữa. 


Kính thưa quý Ngài Trưởng-lão, bốn điểu-giới 
părãjika ãpati đã được tụng xong rồi. Tỳ 3-khưu 
nào đã phạm điêu-giới nào trong bốn điêu-giới 
parđjika ãpaffi này rồi, trước kia côn là cận-sự- 
nam hoặc vị sa-di không được phép hành Tăng- 
sự chung với chư tf}-khưu có giới trong sạch; 
cũng như sau khi đã phạm điêu-giới pãräjika 
äpatti rồi cũng không được phép hành Tăng-sự 
chung với chư tỳ-khưu có giới trong sạch. 

Kính thưa chư bậc Trưởng-lão, bốn điều-giới 
parđjika apatfti này đã được tụng xong. 

lôi xin phép bạch hỏi quý Ngài Trưởng-lão 
trong bồn điểu-giới pãräjika äpatti này rằng: Quý 
Ngài là bậc có giới trong sạch rồi phải không? 

lôi xin phép bạch hỏi quý Ngài Trưởng-lão 
lần thứ nhì rằng: Quý Ngài là bậc có giới trong 
sạch rồi phải không? 

Tôi xin phép bạch hỏi quỷ Ngài Trưởng-lão lần 


70 BHIKKHUPÄTIMOKKHA TÓM TẮT 


thứ ba rằng: Quý Ngài là bậc có giới trong sạch 
rồi phải không? 

Quý Ngài bác Trưởng-lão là bậc có giới trong 
sạch trong bồn điêu-giới pãrajika ãpaffi này, cho 
nên ngôi làm thính. Tôi nhận biết giới trong sạch 
của quỷ Ngài như vậy. 

(Xong bốn điểu-giới pãräjika ãpatii.) 

Kính bạch quỷ Ngài Trưởng-lão, 

- Phân nidãna đã được tụng xong. 

- 4 điểu-giới parđjika ãpaffI đã được tụng xong. 

Kính bạch quý Ngài Trưởng-lão, 

- Đã từng nghe 13 điêu-giới saighädisesa ãpafii. 

- Đã từng nghe 2 điểu-giới aniyata äpafti. 

- Đã từng nghe 30 điêu-giới nissaggiya pãciffiya 

pdf. : 

- Đã từng nghe 92 điêu-giới pãcittiya apafi. 

- Đã từng nghe 4 điêu-giới pa{idesaniya ãpafti. 

- Đã từng nghe 75 điểu-giới sekhiya ãpaffi. 

- Đã từng nghe 7 pháp adhikaranasamatha. 

Gom các điểu-giới này chừng ấy từ rong 
bhikkhupatimokkha của Đức-Phật đã chê-định, 
tụng bhikkhupatimokkha hàng nửa tháng một lân. 
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Trong các điểu-giới này, tất cả chư tỳ-khưu 
đoàn kết đồng tâm nhất trí với nhau, cùng nhau 
hoan-hỷ, không cãi cọ nhau, cùng nhau học hỏi 
thực hành giữ gìn các điểu-giới trong bhikkhu- 
patimokkha. 


(Xong bhikkhupatiimokhha.) 


Phạm 4 điều-giới pãrãjika ãpatti với 4 ví dụ 

I- Tỳ-khưu đã hành dâm, phạm điều-giới 
pärãjika äpatti rồi, ví như. người đàn ông bị chặt 
đứt cái đầu lìa khỏi cổ rồi, không thể còn sống 
được nữa. Cũng như vậy, vị tỳ-khưu đã hành 
dâm, đã phạm điều-giới pãrãjika äpatti rồi, không 
còn là tỳ-khưu, không còn thuộc dòng dõi Sakya 
nữa, không được phép hành Tăng-sự chung với 
những vị tỳ-khưu có giới trong sạch khác nữa. 

2- Tỳ-khưu đã trộm- cắp, phạm điều-giới 
pãrãjika ãpatti rỒi, ví như chiếc lá vàng lìa khỏi 
cành rơi xuông đất rồi, không thê gắn đính trở lại 
tốt tươi như trước được nữa. Cũng như vậy, vị tỳ- 
khưu đã trộm-cắp, đã phạm điều-giới pãrãjika 
ñpatti rồi, không còn là tỳ-khưu, không còn thuộc 
dòng dõi Sakya nữa, không được phép hành 
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Tăng-sự chung với những vị tỳ-khưu có giới 
trong sạch khác nữa. 


3- Tỳ-khưu đã có tác-ý sát hại sinh-mạng con 
người (người ấy chết), đã phạm điều-giới pãrãjika 
ãpatti rồi, ví như tảng đá dày bị vỡ ra làm hai 
mảnh rồi, không thể làm cho đính chắc trở lại 
được như thế nào. Cũng như vậy, vị tỳ-khưu đã 
có tác-ý sát hại sinh-mạng con người (người ây 
chết), đã phạm điều-giới pãrãjika ãpatti rồi, 
không còn là tỳ-khưu, không còn thuộc dòng dõi 
Sakya nữa, không được phép hành Tăng-sự 
chung với những vị tỳ-khưu có giới trong sạch 
khác nữa. 

4- Tỳ-khưu đã nói-dối khoe pháp cao-nhân mà 
chính mình không có, đã phạm điều-giới pãrãj jika 
ãpatti rồi, ví như cây thốt nốt đã bị đứt ngọn rồi, 
không thê phát triển tốt tươi trở lại được như thế 
nào. Cũng như vậy, vị tỳ-khưu đã nói-dối khoe 
pháp cao-nhân mà chính mình không có, đã phạm 
điều-giới pãrãjika ãpatti rồi, không còn là tỳ- 
khưu, không còn thuộc dòng dõi Sakya nữa, 
không được phép hành Tăng-sự chung với những 
vị ty-khưu có giới trong sạch khác nữa. 


Utfarimanussadhamna: Pháp cao-nhân nghĩa là 
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các pháp của bậc cao-nhân đó là 5 bậc ?hiễn sắc- 
giới thiện-tâm, 4 bậc thiển vồ-sắc-giới thiện-tâm, 
5 phép-thân-thông (abhiũãã) đối với các hạng 
phàm-nhân. 


Và 4 Thánh-đạo-tâm, 4 Thánh-quả-tâm và 
Niết-bàn thuộc về 9 pháp siêu-tam-giới là pháp 
cao-nhân của 4 bậc Thánh-nhân trong Phật-giáo 
(bậc Thánh Nhập-lưu, bậc Thánh Nhắtlai, bậc 
Thánh Bắt-lai, bậc Thánh A-ra-hán). 


Tỳ-khưu phạm điều-giới pärãjika ãpatti 


Nếu vị tỳ-khưu nào đã phạm I trong 4 điều- 
giới pãrãjika ñpatti nào rồi, thì vị tỳ-khưu ấy đã bị 
bại hoại phâm-hạnh tỳ-khưu, không còn là tỳ- 
khưu nữa. 

Nếu vị tỳ-khưu đã phạm điều-giới pãrãjika 
ñpatti ấy rồi, không thay đôi y phục của người tại 
gia mà vẫn còn mặc y cà-sa màu lõi mít của tỳ- 
khưu thì mọi thiện-pháp không phát sinh, chỉ có 
ác-pháp phát sinh mà thôi. Sau khi chết, ác- 
nghiệp có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trong 
cõi ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), 
chịu quả khổ trong cõi ác-giới ấy. 
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Nếu vị tỳ-khưu đã phạm điều-giới pãrãjika 
ñpatti ấy rồi, liền thay y phục của người tại gia, 
xin thọ trì Tam-quy và ngũ-giới hoặc bát-giới 
uposathasila, trở thành người cận-sự-nam, hoặc 
xin làm lễ xuất gia trở thành vị sa-di, thì mọi 
thiện-pháp có khả năng phát triển như phước- 
thiện bố-thí, phước-thiện giữ-giới, phước-thiện 
hành thiền, v.v... 

Sau khi cận-sự-nam hoặc vị sa-di chết, đại- 
thiện-nghiệp có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau 
trong cõi thiện-dục-giới là cõi người hoặc cõi trời 
dục-giới, hưởng sự an-lạc cho đến hết tuổi thọ 
trên cõi trời dục-giới ấy, rồi tái-sinh kiếp sau trong 
cõi-giới khác tùy theo nghiệp và quả của nghiệp. 

Nếu chứng đắc các bậc thiền sắc-giới thiện- 
tâm nào thì sau khi chết, chắc chắn sắc-giới thiện- 
nghiệp trong bậc thiền sắc-giới thiện-tâm ấy cho 
quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên 
trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên tương xứng với 
bậc thiền sắc- giới quả-tâm ây, hưởng sự an-lạc 
cho đến hết tuôi thọ trên tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên ấy, rồi tái-sinh kiếp sau trong cõi-giới khác 
tùy theo nghiệp và quả của nghiệp. 
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Lễ sám hối ãpatti 


Lễ sám hối ãpatti là nghi lễ theo truyền thống 
được Đức-Phật chế-định đối với tỳ-khưu đã phạm 
điều-giới Giới của t-khưu trong bhikkhu- 
pătimokkha gôm có 227 điểu-giới, còn trong Tạng- 
luật gồm có 91.805.036.000 điêu-giới. ' 


Mỗi vị tỳ-khưu phàm-nhân giữ gìn các điều- 
giới của mình cho được trong sạch trọn vẹn, đó là 
việc không dễ, nên Đức-Phật chế-định nghi thức 
lễ sám hối ãpatti đối với vị tỳ-khưu nào biết mình 
đã phạm điều-giới nhẹ nào rồi, để vị tỳ-khưu ấy 
xin làm !Ễ sám hối ãpaffi với vị tỳ-khưu khác 
không phạm điều-giới có đối-tượng phạm điều- 
giới giống như mình. 

Sau khi vị tỳ-khưu ấy làm lễ sám hối ãpatti 
xong, vị tỳ-khưu ấy có giới trong sạch trở lại. 


Đức-Phật chế-định rằng: 


Bhagava 1 24g TU “na sãpaftikena uposatho 
kãtabbo. ” 


' Visuddhimagøga, Silaniddesa,... 
* Vi. Mahãvagga, Uposathakkhandhaka, Äpattipatikamma. 
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Đức-Thế-Tôn chế-định rằng: Tỳ-khưu phạm 
điều-giới không được phép hành Tăng-sự trong 
ngày Samgha uposatha tại Sima. 

Vì vậy, nếu vị tỳ-khưu nào biết mình đã phạm 
điều-giới nhẹ nào, thì vị tỳ-khưu â ấy cần phải tìm 
vị ty-khưu khác không phạm điều- -giới giông như 
mình, xin /àzn lễ sám hối điều-giới ây. 


Sau khi vị tỳ-khưu ấy làm lễ sám hối ãpatti 
xong rồi, vị tỳ-khưu ấy có giới trong sạch trở lại, 
được phép hành Tăng-sự trong ngày Samgha 
uposatha, nghe tụng bhikkhupatimokkha, hoặc 
hành lễ pavarana, đọc lời pavãrana 3 lần giữa chư 
ty-khưu- Tăng tại STmã. 

Giới của tỳ-khưu 

Giới của tỳ-khưu trong bhikkhupđatimokkha có 
227 điêu-giới được phân chia ra làm 7 loại giới: 

1- Giới pãrajika: Giới bại hoại ty-khưu, có 4 
điều-giới. 

2- Giới samehãdisesa: Giới hành phạt, vẫn còn 
là tỳ-khưu, có 13 điều-giới. 

3- Giới aniyafa: Giới bất định, có 2 điều-giới. 

4- Giới nissaggiyapäcidtiya: Xả đối-tượng 
phạm giới rồi sám hồi, có 30 điều-giới. 
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c5- Giới pãcifiya: Giới sám hỗi được, có 92 
điều-gIới. 

6- Giới pãfidesaniya: Giới sám hỗi riêng rẽ, có 
4 điu-giới. 

7- Giới sekhiya: Giới hành, có 75 điều-giới. 

8- Điều adhikaranasamafha: có 8 điều giảng hòa. 

Phạm điều-giới (äpatti) 

Tỳ-khưu phạm điều-giới có 7 loại: 

1- Pãrãjika ãpatfi: Tỳ-khưu nào phạm 1 điều- 
giới nào trong 4 điêu-giới pãrãjika bại hoại, thì 
ty-khưu ây không còn phâm-hạnh tỳ-khưu nữa. 

2- Sarmmghadisesa ãpaffi: Tỳ-khưu nào phạm Ï 
điều- -giới nào trong l3 điều-giới samghãdisesa, 
tỳ-khưu ấy vẫn còn là tỳ-khưu, nhưng phải xin 
chư tỳ-khưu-Tăng hành Tăng-sự hành phạt tỳ- 
khưu ây đúng theo luật mà Đức-Phật chê-định. 

3- Thullaccaya ãpafi: Tỳ-khưu phạm điều-giới 
nặng kém thua 2 điêu-giới trên, có thê sám hôi. 

4- Pãcifiya ãpai: Tỳ-khưu nào phạm điều- 
giới nào trong 22 điêu-giới pãcittiya, tỳ-khưu ây 
sám hôi điêu-giới ây. 

5- Pafidesamiya ãpatfíi: Tỳ-khưu nào phạm 
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điều-giới nào trong 4 điều- -giới pãtidesanTya, tỳ- 
khưu ấy sám hồi riêng rẽ mỗi điều-giới ấy. 

6- Dukkafa ãpafi: Tỳ-khưu nào phạm điều- 
giới dukkafa (làm bậy), ty-khưu ây sám hôi điêu- 
ĐIỚI ây. 

7- Dubbhãsửa ãpafi: Tỳ-khưu nào phạm 
điều- -giới dubbhãsita (nói bậy), ty-khưu ấy sám 
hối điều-giới ấy. 


7 loại phạm điều-giới chia ra làm 2 loại: 


1- Garuka ãpatffi: Phạm điều-giới nặng, có 2 
loại là pãrãjika ãpaffi và sanghadisesa ãpdffi. 


* Tỷ-khưu nào phạm điều-giới bại hoại 
(pärajika) thì vị tỳ-khưu ây không còn là tỳ-khưu 
nữa, suốt đời không thê xuất gia trở thành tỳ- 
khưu mà chỉ có thể xuất gia trở thành sa-di, hoặc 
là cận-sự-nam sống tại gia. 


* Tỳ-khưu nào phạm điều-giới samghãdisesa 
nảo, tỳ-khưu Ấy. vẫn còn là tỳ-khưu, nhưng mà tỳ- 
khưu ây phải liền trình ngay samghãdisesa ãpatti 
ấy với vị t-khưu khác, không nên giâu ãpatfI, rôi 
đến xin chư tỳ-khưu-Tăng hành Tăng-sự hành 
phạt tỳ-khưu ấy đúng theo luật mà Đức-Phật đã 
chế-định. 
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Vị tỳ-khưu ấy đến xin trình chư tỳ-khưu-Tăng 
hành Tăng-sự tại Sĩma, xin hành phạt øarivãsa- 
kamma suốt thời gian phạm điều-giới samghã- 
disesa ãpatti xong, rồi tiếp theo xin hành phạt 
mãnattakamma suốt 6 đêm XONS, rồi cuối cùng 
xin chư tỳ-khưu-Tăng có ít nhất 21 vị tỳ-khưu 
hành Tăng-sự tụng a5hãnañaffikammavacäa xong, 
vị tỳ-khưu ấy thoát ra khỏi samghãdisesa ãpatti, 
trở lại vị tỳy-khưu có giới trong sạch như trước. 

2- Lahuka aãpaffi: Phạm điều-giới nhẹ có Š 
loại còn lại là £„llaccaya ãpaffil, pãcHfiya ãpaffi, 
patidesamya aãpafHI, dukka‡a aãpafH<I, dubbhasita 
pdf. 

Nếu vị tỳ-khưu nào phạm ãpatti nhẹ thì vị tỳ- 
khưu ấy đi tìm một vị tỳ-khưu khác không cùng 
phạm ãpatti nhẹ có đối-tượng giống như mình đê 
xin làm lễ sám hối ãpatti, bởi vì Đức-Phật không 
cho phép các ty-khưu phạm sa5hãga ãpafíi sắm 
hối với nhau. 

Sabhñga ãpaffi nghĩa là phạm điều-giới có 
đối-tượng giống nhau. Ví dụ: Vị tỳ-khưu A với vị 
tỳ-khưu B cùng phạm điều-giới pãcittiya có đối- 
tượng giống nhau, gọi là szbhãga ãpafi. Như 
vậy, vị tỳ-khưu A với vị tỳ-khưu B không được 
phép sám hối pãcittiya ãpatti với nhau. 
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Như Đức-Phật truyền dạy rằng: 

“Bhagava paññattam na sabhaga äãpafi 
desetabbä, na sabhägã ãpatfi pafiggahetabbä. ” 2 

- Đức-Thế-Tôn chế-định tỳ-khưu có sabhäga 
äpatti không được phép sảm hồi với tỳ-khưu có 
sabhaga apdffi với nhau, và tỳ-khưu có sabhaãga 
äpatti không được phép nhận sám hồi với tỳ-khưu 
có sabhaäga aãpdffi với nhau. 

Vì vậy, vị tỳ-khưu nảy tìm một vị tỳ-khưu kia 
không phạm điều-giới chung sabhãga ãpatii, đề 
xin làm lễ sám hối ãpatti với nhau. Sau khi tỳ-khưu 
ấy làm lễ sám hối ãpatti xong thì giới của tỳ-khưu 
ấy được trong sạch trở lại. 

Nghỉ thức lễ sám hối äpatti 

Lễ sáảm hối äpatfi là lễ nghỉ theo truyền thống 
mà Đức-Phật đã chế-định đối với chư tỳ-khưu. 

Mỗi khi vị tỳ-khưu nào biết mình phạm các 
điều-giới nhẹ nào, giới không trong sạch thì vị tỳ- 
khưu ấy tìm đến một vị tỳ-khưu khác không 
phạm điều-giới giống mình, để xin làm lễ sám hồi 
ñpatti. Sau khi làm lễ sám hồi ãpatti xong, giới của 
vị tỳ-khưu ấy được trong sạch trở lại. 


' Vị, Mahãvagsa, Uposathakkhandhaka, Sabhãga ãpatti. 
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Sau đây, trình bày nghi thức làm lễ sám hối 
apattI theo chư f£)}-khưu Myanmar. 


Theo Tạng Luật, hai vị ty-khưu làm lễ sám hối 
äpattI với nhau, đều ngồi chồm hồm (ukkutikam 
nisiditvä), đều chắp hai tay trên trán (añjalim 
paggahetvä) làm lễ sám hối ãpatti lẫn nhau. 


I- Trường-hợp vị ty-khưu nhỏ-hạ xin làm lễ 
sám hối nhiều ãpaffi nhẹ với vị tỳ-khưu lớn-hạ, 
qua cuộc đối thoại giữa vị ty-khưu nhỏ-hạ xin 
sám hôi nhiêu ãpatti nhẹ với vị tỳ-khưu lớn-hạ: 

N.hạ ”: Aham Bhame, sabbä ãpattiyo ãvikaromi. 

L.hạ: Sãdhul Sadhul 

N. hạ: Aham Bhante, sambahulãä nãnãvatthukäã 

sabbä ãpaftiyo äãpqjJjim, tä tumhamile 
pafidesemi. 

L.hạ: Passasi ãvuso, tä apaffiyo? 

N.hạ: Ama Bhante, passami. 

L.hạ: AydfHn ãVusO, Sain—vareyyäsi. 

N.hạ: Sãdhu! Sufthu Bhamte, sarmqvarissãmi. 

L hạ: ®Sãdhul Sadhul 


N. hạ: viết tắt tỳ-khưu nhỏ-hạ và L. hạ: viết tắt tỳ-khưu lớn-hạ. 
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Sau khi vị tỳ-khưu nhỏ-hạ làm lễ sám hối 
nhiều ãpatti nhẹ xong thì giới của vị tỳ-khưu 
nhỏ-hạ được trong sạch trở lại. 

2- Trường-hợp vị tỳ-khưu lớn-hạ làm lễ sám 
hối nhiều ãpaffi nhẹ với vị tỳ-khưu nhỏ-hạ, qua 
cuộc đối thoại giữa vị tỳ-khưu lớn-hạ sám hối 
nhiêu ãpatti nhẹ với vị tỳ-khưu nhỏ-hạ như sau: 

L hạ: Aham ãvuso, sabba ãpaffiyo äãvikaromi.) 

N.hạ: Sadhul Sadhu! Bhante. 

L.hạ: Aham ãvuso, sambahula nãnãvatthuka 
sabbä ãpdfftiyo ãpqJJm, ta tuyhamile 
pafidesemi. 

N.hạ: Passatha Bhante, tã ãpaftiyo? 

L.hạ: ma ävuso, passami. 

N.hạ: Ayatin Bhamte, samvareyydtha. 

L.hạ: Sãdhu! Sufthu ãVvuso, saInvarissãmi. 

N.hạ: Sadhul Sadhul Bhante. 

Sau khi vị tỳ-khưu lớn-hạ làm lễ sám hối nhiều 
apattI nhẹ xong thì giới của vị ty-khưu lớn-hạ 
được trong sạch trở lại. 

3- Trường-hợp 2 vị ty-khưu đều phạm nhiều 


điều- -giới nhẹ, nêu có sưbhãga ãpaffi mà đã sám 
hói lẫn nhau, thì vị ty-khưu nhỏ-hạ xin sám hồi bị 
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phạm điều-giới đukkaƒa mới, và vị tỳ-khưu lớn-hạ 
nhận sám hối cũng bị phạm điều-giới dukkafa mới. 

* Tiếp theo vị tỳ-khưu lớn-hạ làm lễ sám hối 
nhiều ãpatti nhẹ cũ và dukkaƒa ãpaffi mới với vị 
ty-khưu nhỏ-hạ, nên sau khi vị tỳ-khưu lớn-hạ 
làm lễ sám hối xong thì giới của vị tỳ-khưu lớn- 
hạ được trong sạch trở lại. 

* Khi vị tỳ-khưu nhỏ-hạ làm lễ sám hối nhiều 
ãpatti nhẹ cũ xong, nhiều điều-giới nhẹ cũ đều 
được trong sạch, nhưng mà còn phạm điều-giới 
dukkqfa ãpaffi mới chưa được trong sạch. 

Cho nên, vị tỳ-khưu nhỏ-hạ cần phải xin làm lễ 
sám hồi dukkafa ãpaffi mới một lần nữa như sau: 

N.hạ: Aham Bhamte, sambahula nãnãvatthukã 

sabbä ãpafftiyo ãpqjjim, tä tumhamile 
pafidesemi. 

L.hạ: Passasi ãvuso, tä apaffiyo? 

N.hạ: Ama Bhante, passämi. 

L.hạ: AydtHn ãVuso, Sain—vareyyasi. 

N.hạ: Sãdhu! Sufthu Bhante, sarmqvarissãmi. 

L hạ: Sadhul! Sadhu! 


Như vậy, sau khi vị tỳ-khưu nhỏ hạ xin làm lễ 
sám hồi nhiều ãpatti một lần nữa, thì giới của vị 
ty-khưu nhỏ trở lại hoàn toản trong sạch. 


§4 BHIKKHUPÄTIMOKKHA TÓM TẮT 
Pháp-hành phận-sự (vatta) có 14 loại 


T)-khưu cân phải giữ gìn các điều-giới trong 
bhikkhupatimokkha gôm có 227 điêu-giới cho 
được trong sạch; và thực hành nghiêm chỉnh đây 
đủ 14 pháp-hành phận-sự chu đáo của t)-khưu, 
sa-đi theo Tạng luật phân Cữlavagga nhự sau: 

J- Agantukavatla: Pháp-hành phán-sự của f}- 
khưu, sa-di khách đên chùa. 

2- Avasikavata: Pháp-hành phận-sự của t)- 
khưu, sa-di chủ ở trong chùa. 

3- Œamikavatta: Pháp-hành phận-sự của tỳ- 
khưu, sa-di sắp đi xa. 

4- Ánumodanavafa: Pháp-hành phán-sự của 
f)-khưu, sa-di nói đạo, thuyết pháp làm cho thí- 
chủ phái sinh đại-thiện-tâm hoan-hỷ. 

5- BhattageavatfIa: Pháp-hành phận-sự của fỳ- 
khưu, sa-di tại nơi trai-đường. 

ó- Pindacarikavatta: Pháp-hành phận-sự của 
f)-khưu, sa-di khi đi khát thực. 

7- Arafñikavatta: Pháp-hành phận-sự của f)- 
khưu, sa-đi ở trong rừng. 
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ổ- Senasanavafta: Pháp-hành phận-sự của t)- 
khưu, sa-đi nơi chỗ ở, xung quanh chùa, ... giữ 
gìn sạch sẽ, gọn gàng. 

9- Jantagharavatta: Pháp-hành phận-sự của 
f)-khưu, sa-đi trong nhà tăm hơi nóng. 

10- VaccakufivaHa: Pháp-hành pháận-sự của 
f)-khưu, sa-đi nơi nhà vệ sinh: cán phải có nước 
đáy đu và sạch sẽ. 

TỊ- Upajjhayavatta: Pháp-hành phận-sự của f}- 
khuưu, sa-di phục vụ chu đáo đối với vị Thây tế-độ. 


12- Siddhiviharikavatta: Pháp-hành phận-sự 
của vị Tháy tê-độ đổi với đệ-tử là t)-khưu, sa-di. 

13- Acariyavatta: Pháp-hành phận-sự của tỳ- 
khưu, sa-di phục vụ chu đáo đổi với vị Thây dạy. 

14- Antevasikavatta: Pháp-hành phán- vi của 
vị Thấy dạy đối với đệ-tử là t)-khưu, sa-di. f 


Đó là 14 pháp-hành phận-sự của ty-khưu, sa-dI 
cần phải thực hành nghiêm chỉnh một cách cần 
trọng và chu đáo, để giữ gìn đời sống giới luật 
trong Phật-giáo. 


' Tìm hiểu đầy đủ trong quyền “Gương Bậc Xuất Gia”, 
trong phân 14 pháp-hành của tỳ-khưu, sa-di, cùng soạn giả. 
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Trong phần Vattakkhandhaka, đoạn chót của 
bài kệ như sau: 

“Vattam aparipuremio, na silam paripurdfi. 

Asuddhasilo duppaffo, cittekaggam na vindati. 


VikkhittaciItonekageo, sammnã dhammam na passafi. 
Apassamano saddhammam, dukkhã na parimuccdfi. 
Yam vaftam paripiremo, silampi paripurdfi. 
Visuddhasrlo sappañfo, cittekaggampi vindaHi. 


Avikkhitacitto ekagøo, samma dhammam vipassafi. 
Sampassamano saddhammam, dukkhã so parimuccdti. 


Tasma hi vaftamn phreyya, Jinapufto vicakkhano. 
Ovadam Buddhasetthassa, tato nibbãnamehiti. ” 
Dịch nghĩa 

1)-khưu, sa-di không thực hành pháp-hành 
phận-sự đây ấu, là người không giữ gìn các 
điêu-giới đây đủ. 

Hành-giả không giữ gìn giới-hạnh trong sạch, 
là người thiêu-trí, không có được định tâm. 
Hành-giả phát sinh phóng-tâm các đổi tượng, 
không thê chứng đặc chẳảnh-pháp. 

Hành-giả không chứng đắc chánh-phảp, 
không thê giải thoát khô được. 


: Vinayaprfaka, Cũlavagøa, Vattakkhandhaka. 
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Hành-giả thực hành pháp-hành phận-sự đây 
đủ, cũng là người giữ gìn giỏi-hạnh đây đủ. 
Hành-giả giữ gìn giới-hạnh trong sạch, là bậc 
có trí-tuệ sáng suốt, có định-tâm vững chắc. 


Hành-giả không có phóng-tâm, có định-tâm 
vững trong đối- -tượng, chứng đắc chánh-pháp. 
Khi chứng đắc chánhppháp Thánh-đạo, 

Thánh-quả, Niết-bàn, hành-giả ấy giải thoát khổ. 
Vì vậy, đệ-tử của Đức-Phật có trí-tuệ sảng 
suốt thực hành nghiêm chỉnh các pháp-hành 
phán-sự, đó là lời giáo huấn của Đức-Phật 
cao thượng, từ đó dẫn đến chứng ngộ Niết- 
bàn giải thoát khổ. 
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Lễ an cư nhập hạ “` 

Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
Ve|luvana gân kinh-thành RãJagaha. Khi ây, Đức- 
Thê-Tôn chưa chê-định chư tỳ-khưu an cư nhập 
hạ trong mùa mưa, nên chư tỳ-khưu đi lại trong 
mùa lạnh, mùa nóng, mùa mưa. Vì vậy, dân 
chúng phản nàn răng: 

“Tại sao chư f)-khưu thuộc dòng dõi Sakya ấi 
lại trong mùa lạnh, mùa nóng, mùa mưa, giâm đạp 
lên mùa màng, các côn trùng nhỏ bé như thê!” 

Chư tỳ-khưu nghe dân chúng phàn nàn như 
vậy nên kính bạch chuyện ây lên Đức-Phật. 

Nghe chư tỳ-khưu kính bạch chuyện ấy như 
vậy nên Đức-Phật truyên dạy chư tỳ-khưu răng: 

- Này chư t)-khưu! Như-lai cho phép chư tỳ- 
khưu an cư nhập hạ tại một chô có định suốt 3 
tháng mùa mưa. 

Nước Ản-độ (India) một năm có 3 mùa: 

1- Hemanfa: Mùa lạnh có 4 tháng từ ngày 16 
tháng 10 âm-lịch đên ngày 15 tháng 2 âm-lịch. 


' Vinayapitaka. Mahãvagga, Vassũpanäyikakkhandhaka. 
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2- Gimhãna: Mùa nóng có 4 tháng từ ngày l6 
tháng 2 âm-lịch đên ngày 1Š tháng 6 âm-lịch. 

3- Vassana: Mùa mưa có 4 tháng từ ngày l6 
tháng 6 âm-lịch đên ngày 15 tháng 10 âm-lịch. 


Lễ an cư nhập hạ có 2 ngày 


Đức-Phật truyền dạy ngày làm lễ an cư nhập 
hạ có 2 ngày: 


1- Purimikä: Ngày lễ an cư nhập hạ trước, hạ 
trước bắt đâu từ ngày 16 tháng 6 (âm-lịch) cho đên 
rạng đông ngày 16 tháng 9 (âm-lịch) đủ 3 tháng. 


Trường hợp nếu vị tỳ-khưu nào gặp antaräya 
(sự trở ngại) không thê an cư nhập hạ trước thì vị 
ty-khưu ây phải làm lễ an cư nhập hạ sau. 


2- Pachimikã: Ngày lễ an cư nhập hạ sau, hạ 
sau băt đâu từ ngày I6 tháng 7 (âm-lịch) cho đên 
rạng đông ngày 16 tháng 10 (âm-lịch) đủ 3 tháng. 

Đức-Phật truyền dạy rằng: 

- Này chư t-khưu! Tỳ-khưu đã an cư suốt 3 
tháng hạ trước hoặc suốt 3 tháng hạ sau, không 
được phép bỏ đi nơi khác. T)-khưu nào bỏ đi, f}- 
khưu áây bị phạm điêu-giới dukkq{a. 
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- Này chư tÈ-khưu! T)-khưu không an cư nhập 
hạ trong mùa mưa không được. Nếu tỳ-khưu nào 
không an cư nhập hạ thì t)-khưu ấy bị phạm điễu- 
giới dukka{a. 


Lễ phát nguyện an cư nhập hạ 


Chư tỳ-khưu chuẩn bị sẽ làm lễ an cư nhập hạ 
tại chỗ ở nào, cần phải làm chỗ ở, ngôi chùa được 
an toàn, che mưa che nắng, ngăn ngừa các loài 
răn độc, ... Chư tỳ-khưu đi đến đảnh lễ ngôi Bảo- 
tháp, các Ngài Đại-Trưởng-lão, các Vị Thầy Tỏ. 

Đến ngày 16 tháng 6 (âm-lịch), chư tỳ-khưu tụ 
hội tại chánh-điện nơi tôn thờ tượng Đức-Phật, 
tụng kinh Paritta, rải tâm-từ đến tất cả chúng-sinh 
muôn loài. Làm lễ phát nguyện an cư nhập hạ rằng: 


“ masmii vihãäre imam temasam vassam 
upermi. ” (3 lần) 

- Con xin nguyện an cư nhập hạ suốt 3 tháng 
mùa mưa trong tịnh-vá này. 

- hmasmim ãrãme: trong ngôi chùa lớn. 

- hmasmim ãwãse: trong ngôi chùa. 

- Imasmim araRlie: trong cốc nhỏ trong rừng. 

- hmasmin susãne: trong nghĩa địa. 

- tmãya ghhãyœ: trong động. ... 
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Đức-Phật cho phép tỳ-khưu đi trong vòng 7 ngày 


Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
Jetavana gần kinh-thành Sãvatthĩ. Khi ấy, cận-sự- 
nam Udena thuê mướn nhóm thợ xây dựng xong 
một ngôi Tăng-xá tại xóm nhà trong đất nước 
Kosala, để cúng dường đến chư tỳ-khưu-Tăng. 
Thí-chủ Udena gởi nhóm người đại-diện đi đến 
ngôi chùa có đông chư tỳ-khưu-Tăng, đảnh lễ chư 
tỳ-khưu-Tăng, rồi bạch theo lời của thí-chủ 
Udena rằng: 

“Agacchanu Bhadarma, icchãmi dãnañca dã, 
dhammañca sotum, bhikkhũ ca passitu. ” “ 


- Kính bạch chư t)-khưu-Tăng, con muốn tạo 
phước-thiện bố-thí cúng dường ngôi Tăng-xá, 
nghe pháp, chiêm bải chư f)-khưu. Bạch Ngài. 

Nghe bạch như vậy, chư tỳ-khưu nói nhóm 
người đại diện về thưa với thí-chủ Udena rằng: 

- Này cận-sự-nam thí-chủ Udenal Đúc-T) hé- 
Tôn chế-định rằng: “Chư tỳ-khưu đang an cư 
nhập hạ trước hoặc an cự nhập hạ sau tại một 
chỗ cô định suốt 3 tháng mùa mưa, không được 
phép rời đi nơi khác. 


' Vinayapitaka, Mahãvagga, Sattãhakaranïyãnujãnanã. 


92 BHIKKHUPÄTIMOKKHA TÓM TẮT 


Vì vậy, xin cận-sự-nam Udena chờ đợi sau khi 
chư t)-khưu ra hạ xong, chư ()-khưu sẽ đi đến nơi 
ấy. Nhưng nếu cận-sự-nam cần gấp thì hãy làm lễ 
dâng cúng dường ngôi Tăng-xá đến chư tỳ-khưu 
tại bản xứ trong đất nước Kosala. ” 


Khi biết chư tỳ-khưu không đến, cận-sự-nam 
thí-chủ Udena không hài lòng, phàn nản. 


Chư tỳ-khưu kính bạch chuyện này lên Đức- 
Phật. Do nhân chuyện này, Đức-Phật truyên dạy 
chư tỳ-khưu răng: 

- Này chư f)-khưu! Khi nhóm 7 người có gởi 
người đại-điện đên thính mời, Như-lai cho phép 
đi và trở về trong vòng 7 ngày (satiahakaraniya). 
Nêu không có gởi người đại-diện đên thỉnh mời 
thì Như-lai không cho phép đi. 

Nhóm 7 người đó là t)-khưu, f)-khưu-mi, sikkha- 
mãng, sa-dli, sa-di-ni, cận-sụ-nam, cận-sụ-Hữ. 

- Này chư tb-khưu! Khi trong nhóm 7 người 
này có gởi người đại-diện đến thính mời, Như-lai 
cho phép đi và trở về trong vòng 7 ngày (satiaha- 
karam—Iya). Nếu họ không gởi người đại-điện đên 
thính mời thì Như-lai không cho phép đi. 

- Này chư t)-khưu! Cận-sự-nam thí-chủ đã cho 


Lễ An Cư Nhập Hạ 93 


xây dựng ngôi vihära, để tạo phước-thiện bó-thí 
cúng-dường đến chư tỳ-khuưu-Tăng, khi thi-chủ ấy 
có gởi người đại-diện đến thỉnh mời, Như-lai cho 
phép đi và trở về trong vòng 7 ngày (satäha- 
karaniya). Nhưng nếu không gởi người đại-diện 
đến thỉnh mời thì Như-lai không cho phép đi. 


* Thuở nọ, vị £#)-khưu lầm bệnh, gởi người đại- 
diện đi đến ngôi chùa có nhiều vị tỳ-khưu, đảnh lễ 
chư tỳ-khưu, bạch theo lời của vị tỳ-khưu rằng: 

- Kính bạch chư t)-khưu, tôi đang lâm bệnh, 
kính thính chư t)-khưu đến tìm cách chữa trị bệnh 
cho tôi. Bạch quý Ngài. 


Chư tỳ-khưu kính bạch chuyện này lên Đức- 
Phật. Nghe như vậy, Đức-Phật truyên dạy răng: 

.— Này chư t)-khưu! Khi sahadhammika: bạn 
đồng xuất gia bị bệnh, dù không có gởi người 
đại-điện thính mời, Như-lai vân cho phép đi và 
trở về trong vòng 7 ngày (satiahakaranijd), 
huông gì có gởi người đại-diện đên thỉnh mời. 

Sahadhammika: Bạn đông xuất gia, đó là tỳ- 
khưu, t)-khưu-ni, sikkhamänä f”, sa-di, sa-di-ni. 


' Sikkhamanã: Tu-nữ đang thực hành đề trở thành tỳ-khưu-ni. 
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- Này chư tfỳ-khưu! Khi trong nhóm saha- 
dhammika lâm bệnh, dù không có gởi người đại- 
diện thỉnh mời, Như-lai vẫn cho phép đi và trở về 
trong vòng 7 ngày (sattahakarannd). 


Vị tỳ-khưu đến thăm sưhadhammika lâm bệnh 
với tác-ÿ tìm gilãanabhatta (vật thực thích hợp với 
ty-khưu bệnh), gilãnupatthakabhatta (vật thực cho 
tỳ-khưu nuôi bệnh), gilãnabhesajja (thuốc cho tỳ- 
khưu bệnh), chăm sóc tỳ-khưu bệnh, ... nhưng 
mà tỳ-khưu ấy phải trở về trong vòng 7 ngày. 


* Thuở nọ, zømẩu-hân của vị tỳ-khưu lâm 
bệnh, gởi người đại-diện đi đến gặp vị tỳ-khưu 
vốn là con trai, đảnh lễ vị tỳ-khưu, bạch theo lời 
của mâu-thân rằng: 


- Kính bạch tỳ-khưu, mẹ đang lâm bệnh, xin 
thính tỳ-khuưu về thăm, mẹ rất trông mong đảnh lễ 
f)-khưu. 


Chư tỳ-khưu kính bạch chuyện này lên Đức- 
Phật. Nghe như vậy, Đức-Phật truyền dạy rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Khi trong nhóm 7 người 
đó là t)-khưu, tỳ-khưu-ni, sikkhamana, sa-dli, sa- 
di-ni và mâu-thân, phụ-thân của tỳ-khưu lâm 
bệnh, dù không có gởi người đại-diện thỉnh mời, 
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Như-lai vẫn cho phép đi và trở VỀ frong vòng 7 
ngày (sattahakaraniyd), huông gì có gởi người 
đại-diện đến thỉnh mời. 


Nguyện đi và về trong vòng 7 ngày 


Trong khi đang an cư nhập hạ tại một ngôi 
chủa, vị tỳ-khưu có lý do chính đáng được phép 
đi ra khỏi chùa và trở vỆ trong vòng 7 ngày. 
Trước khi đi vị tỳ-khưu phát nguyện răng: 

“Anto sattähe patinivattissämi. ” (3 lần) 

(Tôi sẽ trở về trong vòng 7 ngày.) (3 lân) 

(Phát nguyện bằng tiếng Pã|i hoặc tiếng Việt 
đêu hợp pháp. Nêu vị tỳ-khưu nào đi quá 7 đêm, 
thì vị tỳ-khưu ây bị đứt hạ và bị phạm điêu-giới 
dukkata.) 


Ty-khưu nhập hạ gặp tai nạn 


Chư tỳ-khưu đang an cư nhập hạ tại ngôi chùa 
gân ven rừng, gặp các loài thú dữ đên làm tai hại 
đên sinh-mạng. 


Chư tỳ-khưu kính bạch chuyện ấy lên Đức- 
Phật. Nghe như vậy, Đức-Phật truyên dạy răng: 
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- Này chư tỳ-khưu! Nếu chư tỳ-khưu đang an 
cự nhập hạ mà bị các loài thú đữ làm tai hại đến 
sinh-mạng, thì các con hãy đi nơi khác lánh nạn. 
Đó là tai nạn (antaräya) nên các con không phạm 
điểu-giới dukka{a, nhưng bị đứt hạ. 


Tương tự cho những trường hợp sau: 


- Xóm làng bị nạn cháy thiêu hủy nên chư tỳ- 
khưu đi khất thực không đủ sống. 


- Xóm làng bị nạn lũ lụt tàn phá nên chư tỳ- 
khưu đi khât thực không đủ sông. 


- Xóm làng bị nạn dịch có nhiều gia đình chết 
nên chư tỳ-khưu đi khât thực không đủ sông, ... 


Chư tỳ-khưu đang an cư nhập hạ tại nơi nào 
gần xóm làng, nếu bị nạn như vậy thì chư tỳ-khưu 
hãy tránh đi nơi khác lánh nạn. Đó là tai nạn 
(antaraya) nên chư tỳ-khưu không phạm điều-giới 
dukkata, nhưng bị đút hạ. 
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Lễ Paväranä 


Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
Jetavana gần kinh-thành Sävatthr. Theo thông lệ, 
sau khi chư tỳ-khưu an cư nhập hạ xong, cùng 
nhau đến hầu đảnh lễ Đức-Phật. 

Theo thông lệ, Đức-Phật truyền hỏi chư tỳ- 
khưu rằng: 

- Này chư t)-khưu! Thân tứ-đại của các con 
được điểu hòa hay không? Các con có kham nhân 
nổi thọ khổ không?” Các con sống hòa thuận 
nhau, chăm sóc lân nhau, không cãi cọ nhau, an 
cư nhập hạ được an-lạc suốt 3 tháng mùa mưa 
phải không? 

Hằng ngày các con đi khất thực nuôi mạng 
không vất vả phải không? 

Chư tỳ-khưu kính bạch với Đức-Phật rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, thân tứ-đại của 
chúng con được điều hòa, chúng con kham nhẫn 
nổi thọ khổ. Chúng con sống hòa thuận nhau, biết 
chăm sóc lân nhau, không cãi cọ nhau, an cư 
nhập hạ được an-lạc trong suốt 3 thẳng mùa mưa. 

Hằng ngày chúng con đi khất thực nuôi mạng 
không vát vả. Bạch Ngài. 
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Chư tỳ-khưu an cư nhập hạ suốt ba tháng mùa 
mưa, Đức-Phật cho phép hành !Ê payãrapã rằng: 

- Này chư t}-khưu! Như-lai cho phép chư fỳ- 
khưu an cư nhập hạ suốt ba tháng mùa mưa, 
được phép hành lễ paväraul với 3 điễu: do lỗi đã 
thấy (ditthena vã), hoặc do lỗi đã nghe (sutena 
vã), hoặc do nghỉ ngờ lôi (parisankäya vã). 

Lễ paväranä này là cách để các con nhắc nhở 
lần nhau và là cách giúp các con thoát khỏi 
äpatti, cũng là cách biết giữ gìn, tôn trọng giới- 
luật của các con. 


Ngày lễ paväranäã 


* Chư tỳ-khưu nào an cư nhập hạ trước từ 
ngày 16 tháng 6 (âm-lịch), suốt ba tháng mùa 
mưa đến ngày rằm (15) tháng 9 (âm-lịch) là ngày 
lỄ pavãrana, qua rạng đông ngày 16 tháng 9 (âm- 
lịch) là ngày mãn 3 tháng hạ trước. 


* Chư tỳ-khưu nào an cư nhập hạ sau từ ngày 
16 tháng 7 (âm-lịch), suốt ba tháng mùa mưa đến 
ngày răm (15) tháng 10 (âm-lịch) là ngày !ễ 
pawãrana, qua rạng đông ngày 16 tháng 10 (âm- 
lịch) là ngày mãn 3 tháng hạ sau. 
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Nghỉ thức hành lễ pavãranã 


Ngày chư tỷy-khưu-Tăng hành lễ paväranã thay 
thế ngày lễ tụng bhikkhupatimokkha, nghi thức 
phần đầu lễ pavãranã giống như nghi thức lễ tụng 
bhikkhupatimokkha, chỉ có khác lễ pavarana mà 
thôi. 

Ngày hành /ễ pavãrapã có chư tỳ-khưu từ 5 vị 
tỳ-khưu trở lên, chư tỳ-khưu-Tăng đều có giới 
trong sạch tụ hội hành Tăng-sự hành lễ 
Samghapavaranã tại Simã như sau: 


1- Pubbakarana: 4 việc làm trước 

SarmmajjanT pad1po ca, udakam ãsanend ca. 

Pavaranaya etami, “pubbakaranan 1Ì vuccdfi. 

Althakathacariyehi vuttãn catflari pubba- 
karandni katãni. 

2- Pubbakicca: Š phận-sự trình trước 

Chandapavarana utukkhana1m, 

bhikkhuganana ca ovado. 

Pavaranaya etami, “pubbakiccan 1Ì vuccdafi. 

Althakathacariyehi vuftãn pañca pubba- 
kiccäni kafqH1. 


3- Pattakalla: 4 điều hợp thời đúng luật 
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Pavarana yãvatikã ca bhikkhi kammappdtia, 

Sabhagapdaffiyo ca na vÙjqnfi. 

Vajjan1ya ca puggalã tasimim na honti, 

“paftakallan ”ti vuccdfi. 

Althakathacariyehi vuftãni cattãri pattakallan- 
SđH1 SaIHđH1fqHI. 

Pubbakaranapubbakiccani samapefva desita- 
patikassa  samaggassa  bhikkhusamghassa 
qnumaftiyä pavãranaãnatftn thapetum aradhanam 
karoma. 

(Sau khi vị tỳ-khưu luật sư trình bày xong các 
điêu trên.) 

Tất cả chư tỳ-khưu-Tăng đều đồng thanh nói 
lên lời răng: Sãdhu! Sadhu! Sadhu! 

Namo Tassa Bhagavafo Arahato Sammasambuddhassa. 
(3 lần) 
Tụng tuyên-ngôn Samghapaväranäñatti 


Sunätu me Bhante f) (Ãvuso) samgho, qj7a 
pavaãrana pannarasr yadi sanghassa paftakallam, 
samgho tevãsikam paväãreyya. 


' Vị ty-khưu nhỏ hạ dùng từ “Bbzm/e”, Ngài Trưởng-lão 
cao hạ dùng từ “Ävuso”. 
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Kính bạch chư Đại-đức- Tăng, kính xin chư f}- 
khưu- Tăng nghe rõ lời tuyên-ngôn pavãrana của 
tôi. Hôm nay là ngày rằm (15) tháng 9 (âm-lịch) 
là ngày lễ paväranä, nếu việc hành Tăng-sự lễ 
paväranä hợp thời đối với chư t)-khiưu-Tăng, xin 
chu t)-khưu- Tăng thỉnh mời đọc câu paväranä 3 lân. 

Tất cả chư tỳ-khưu- lăng đều mặc y vai trái 
chừa vai bên phải, ngôi chồm-hồm (ukkutikam 
nisiditvãä), chắp hai tay trên trấn (añjalim 
paggahetväã) đọc câu paväranä 3 lần. 

Đầu tiên Ngài Đại-Trưởng-lão lớn hạ nhất đọc 
câu pavãranã 3 lần: 

“Samgehamụ ãvuso pavaremi, dithena vã sutena 
vã parisanhãaya vã, vadanfHÓ mại ãyasmamfo 
anukamparn upadäya, passanto pa{ikarissãmi. 

Duftiyampi ãvuso samgham pavaremi, dithena 
vã sutena vã parisankaya va, vadanfIÓ ma 
ãyasmano  qanukampam upaädäya, passamfo 
pafikarissãml. 

Tafiyampi ãvuso samgham pavaremi, difthena 
vã sutena vã parisankaya va, vadanfIÓ ma 
ãyasmamno  qanuhampam upãdäya, passanfo 
pafikarissami. ” 

(Thưa chư pháp-đệ, tôi xin chư t)-khưu- Tăng, 
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xin quý vị nhắc nhở tôi với tâm-từ do lỗi của tôi 
mà quý vị đã thấy, hoặc do lôi của tôi mà quỷ vị đã 
nghe, hoặc do nghỉ ngờ lỗi của tôi. Khi nhận thức 
thấy rõ lỗi, tôi sẽ sửa lại cho được hoàn thiện.) 

(Lần thứ nhì. Lần thứ ba.) 

Chư tỳ-khưu ngồi chồm hồm, chắp 2 tay trên 
trán đồng thanh nói lời: S2adhu! Sadhu! Sadhu! 

Sau khi Ngài Đại-Trưởng-lão lớn hạ nhất đọc 
câu pavãranä 3 lân xong, Ngài có thê ngôi nghỉ tự 
nhiên như thường. 

Tiếp theo, Ngài Trưởng-lão nhỏ hạ kế tiếp đọc 
câu pavãranä 3 lân: 

“Samgham Bhante pavaremi diihena vã 
suiena vã parisankayad và, vadantu mam 
ãyasmamno  qanuhampam upãdäya, passamfo 
paf{ikarissãml. 

Dutyampi Bhane  samgham pavaremi, 
dihena vã sutena vã parisanhaya va, vadantu 
mm” ãyasmanto anukampamu upadãya, passanfo 
paf{ikarissãml. 

Tatyampk Bhane  samgham pavaremi, 
dilhena vã sutena vã parisanhaya va, vadantu 
mm” ãyasmanto anukampamu upadäãya, passanfo 
pafikarissãmi. 
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(Kính bạch chư Đại-đức, tôi kính xin chư f}- 
khưu-Tăng, xin quý Đại-đức nhắc nhở tôi với 
tâm-từ do lôi của tôi mà quý vị đã tháy, hoặc do 
lôi của tôi mà quý vị đã nghe, hoặc do nghỉ ngờ 
lôi của tôi. Khi nhận thức tháy rõ lôi, tôi sẽ sửa 
lại cho được hoàn thiện.) 

(Lần thứ nhì. Lần thứ ba.) 

Chư tỳ-khưu ngồi chồm hồm, chắp 2 tay trên 
trán đồng thanh nói lời: S2adhu! Sadhu! Sadhu! 


Sau khi Ngài Trướng-lão nhỏ hạ kế tiếp đọc 
câu pavãranã 3 lân xong, Ngài có thê ngôi nghỉ tự 
nhiên như thường. 


Và theo tuần tự mỗi vị tỳ-khưu như vậy, cho 
đến vị ty-khưu nhỏ hạ cuối cùng đọc câu 
paväranä 3 lần: 

“Samgham Bhante pavaremi difhena vã 
suưena vã parisankaya vã, vadantu mam 
ãyasmamno  qanuhampam upädäya, passanfo 
pafikarissãml. 

Dutyampi Bhane  samgham pavaremi, 
dihena vã sutena vã parisanhaya va, vadantu 
mm” ãyasmanto anukampamu upadãya, passanfo 
paf{ikarissãml. 
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Tatyampk  Bhane  samgham pavaremi, 
dihena vã sutena vã parisanhaya va, vadantu 
mm ãyasmanto anukampamu upadãya, passanfo 
paf{ikarissãml. 

(Kính bạch chư Đại-đức, con kính xin chư fỳ- 
khuu- Tăng, xin quý Ngài nhắc nhở con với tâm-từ 
tế độ do lỗi của con mà quý Ngài đã thấy, hoặc 
do lỗi của con mà quỷ Ngài đã nghe, hoặc do 
nghỉ ngờ lỗi của con. Khi nhận thức thấy rõ lỗi, 
con sẽ sửa lại cho được hoàn thiện.) 

(Lần thứ nhì. Lần thứ ba.) 


Chư tỳ-khưu ngồi chắp 2 tay trên trán đồng 
thanh nói lời: SưaÄhu! Sadhu! Sadhu! 


Như vậy, chư tỳ-khưu-Tăng đã hành Tăng-sự 
hành lễ pavãranã ngày rằm (15) tháng 9 (âm-lịch) 
xong, qua rạng đông ngày I6 tháng 9 (âm-lịch) là 
ngày mãn 3 tháng hạ trước. 


* Chư tỳ-khưu nào an cư nhập hạ sau từ ngày 
1ó tháng 7 (âmrlịch), suốt ba tháng mùa mưa đến 
ngày rằm (15) tháng 10 (âm-lịch) là ngày lễ 
pavãra_ã. Mọi nghi thức và cách thức hành lễ 
paväranã hoàn toàn giống như chư tỳ-khưu an cư 
nhập hạ trước. 
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Paväranä có 3 loại 

1- Sarmghapavarapa: Chư tỳ-khưu-Tăng hành 
lễ pavärana nơi chư ty-khưu-Tăng có từ 5 vị tỳ- 
khưu trở lên. 

2- Ganapavãrapä: Chư tỳ-khưu hành lễ pavã- 
ranã nơi nhóm tỳ-khưu chỉ có 4 hoặc 3 hoặc 2 vị 
ty-khưu mà thôi. 

3- Puggalapavaraypa: Tỳ-khưu hành lễ adhitthãna- 
pavaranä chỉ có 1 vị tỳ-khưu mà thôi. 

Giảng giải 

1- Samghapavãranä có 5 vị ty-khưu 

* Một ngôi chùa chỉ có 5 vị tỳ-khưu an cư 
nhập hạ, đên ngày răm (15) tháng 9 (âm-lịch) là 
ngày lê pavarana, chư tỳ-khưu suy nghĩ răng: 
“Đức-Phật chê-định răng: 'T)-khưu phải hành lê 
Samghapavaraia. ` 

Chúng ta có 3 vị t}-khưu sẽ hành lễ Samgha- 
pavarana như thể nào?” 

Chư tỳ-khưu đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, bạch 
hỏi vê chuyện này. 


Đức-Phật truyền dạy chư tỳ-khưu rằng: 
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- Này chư tỳ-khưu! Như-lai cho phép 5 vị f}- 
khưu hành lê Samghapavarana ( tại Sữma. 

2- Ganapaväranä có 4 vị tỳ-khưu 

* Một ngôi chùa chỉ có 4 vị tỳ-khưu an cư 
nhập hạ, chư tỳ-khưu suy nghĩ răng: “Ðức-Phậti 
cho phép 5 vị tỳ-khưu hành lê Samghapavarana 
tại Sima. 

Chúng ta chỉ có 4 vị t-khưu sẽ hành lễ 
pavarana như thể nào?” 

Chư tỳ-khưu đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, bạch 
hỏi về chuyện này. 

Đức-Phật truyền dạy chư tỳ-khưu rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Như-lai cho phép 4 vị f)- 
khưu hành lê gaụapavaraa với nhau tại Simã. 

Mọi nghi thức thực hành như sau: 


Pubbakarana: 4 việc cân làm trước 


- Quét lau sạch sẽ tại chỗ Simä. 
- Đốt đèn thắp sáng tại Sima (khi trời tối). 
- Chuẩn bị nước uống đây đủ. 


: Mọi nghi thức hành lễ Samghapavärana 5 vị tỳ-khưu 
giông như đã trình bày trong phân Samghapavãranä từ Š vị 
ty-khưu trở lên. 
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- Trải tọa-cụ chỗ ngôi cho chư t)-khưu. 

Đó là 4 việc cần làm trước khi chư tỳ-khưu 
đêu có các điêu-giới trong sạch tụ hội hành lê 
paväranã với nhau tại STmã. 

Cách hành lễ ganapaväranä 4 vị tỳ-khưu 


Đức-Phật truyền dạy cách hành lễ gana- 
paväaranä 4 vị tỳ-khưu với nhau như sau: 

Vị tỳ-khưu có trí-tuệ hiểu biết về luật tụng 
tuyên-ngôn ganapaväranäñattI tại Sĩmã. 


Tụng tuyên-ngôn ganapaväranäñatti °) 


SHHn4HH mê ydsmdnfo, địa pavarana 
pannarasr  yadäayasmantinam  pattahallam, 
mayamụ aññamafnam tevasikam paväreyyãma. 

VỊ tỳ-khưu lớn hạ mặc y vai trái chừa vai bên 
phải, ngồi chồm hồm, chắp hai tay trên trán đọc 
câu paväranä 3 lần với 3 vị tỳ-khưu nhỏ hạ rằng: 

“Aham ãvuso ãyasmante pavaremi, difthena 
vã sutena vã parisankaya va, vadanfIÓ man 
ãyasmamã qanuhampam upäãdäya, passamfo 
pafikarissãmi. 


' Vị, Mahãvagøa, Paväranäkkhandhaka, Samghapaväranã. 
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Dutiyampi ahan ãvuso ãyasmanfe pavare1mi, 
dihena vã sutena vã parisanhaya va, vadantu 
mm ãyasmantã anukampamu upadäya, passanfo 
pafikarissãml. 

Tafiyampi qham ãvuso ãyasmanfe pavaäre1mi, 
dihena vã sutena vã parisanhaya va, vadantu 
mm ãyasmanta anukampamu upadäãya, passanfo 
pa[{ikarissãmi. 

(Này chư pháp-đệ! Tôi xin chư pháp-đệ, xin 
quý pháp-đệ nhắc nhở tôi với tâm-từ do lỗi của 
tôi mà quỷ vị đã thấy, hoặc do lỗi của tôi mà quỷ 
vị đã nghe, hoặc do nghỉ ngờ lôi của tôi. Khi 
nhận thức thấy rõ lỗi, tôi sẽ sửa lại cho được 
hoàn thiện.) 

(Lần thứ nhì. Lần thứ ba.) 


Ba vị tỳ-khưu nhỏ hạ ngồi chồm hồm chắp tay 
trên trán nói lời: Sadhu! Sadhu! Sadhu! 

Sau khi vị tỳ-khưu lớn hạ nhất đọc câu pavã- 
ranã 3 lần xong. Tiếp theo, 3 vị tỳ-khưu nhỏ hạ 


tuần tự mỗi vị tỳ-khưu đọc câu pavärana 3 lần, vị 
tỳ-khưu nhỏ hạ nhất đọc như sau: 

“Aham Bhante ãyasmamte pavaäremi, difthena vã 
sutena va parisankäya va, vadanfu mam ãyasmanfa 
anukampamụ upadäya, passanto pa{ikarissãml. 
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Dutiyampi aham Bhante ãyasmantfe pavare1i, 
dihena vã suiena vã parisanhaya va, vadantu 
mm ãyasmantã anukampamu upãdãya, passanfo 
pa[{ikarissãmi. 

Tatiyampi aham Bhante ãyasmante pavare1mi, 
dithena vã suiena vã parisanhaya va, vadanfu 
mm ãyasmantã anukampamu upadãya, passanfo 
pafikarissãml. 

(Kính bạch chư pháp-huynh, đệ kính xin chư 
pháp-huynh, xin quỷ pháp-huynh nhắc nhở đệ với 
tâm-từ tế độ do lỗi của đệ mà quý vị đã thấy, 
hoặc do lôi của đệ mà quỷ vị đã nghe, hoặc do 
nghỉ ngờ lỗi của đệ. Khi nhận thức thấy rõ lỗi, đệ 
sẽ sửa lại cho được hoàn thiện.) 

(Lần thứ nhì. Lần thứ ba.) 


Ba vị tỳ-khưu ngồi chắp hai tay trên trán nói 
lời: Sadhu! Sadhu! Sadhu! 


Bồn vị tỳ-khưu đã hành lễ pavãranã xong. 
2.1- Ganapaväranä có 3 vị tỳ-khưu 


* Một ngôi chùa chỉ có 3 vị ty-khưu an cư nhập 
hạ, chư tỳ-khưu suy nghĩ răng: “Đức-Phật cho 
phép 4 vị t)-khưu hành lê ganapavarana tại Simã. 
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Chúng ta chỉ có 3 vị f-khưu sẽ hành lễ 
pavarana như thể nào?” 

Chư tỳ-khưu đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, bạch 
hỏi về chuyện này. 

Đức-Phật truyền dạy chư tỳ-khưu rằng: 

- Này chư t)-khưu! Như-lai cho phép 3 vị f}- 
khưu hành lê gaụapavaraa với nhau tại Simã. 

Mọi nghi thức thực hành như sau: 


Pubbakarana: 4 việc cần làm trước 

- Quét lau sạch sẽ tại chỗ Simã. 

- Đối đèn thấp sáng tại Sima (khi trời tôi). 

- Chuẩn bị nước uông đây ẩu. 

- Trải tọa-cụ chô ngôi cho chư f)-khưu. 

Đó là 4 việc cần làm trước khi chư tỳ-khưu 
đêu có các điêu-giới trong sạch tụ hội hành lê 
paväranã với nhau tại STmã. 


Cách hành lễ ganapaväranä 3 vị tỳ-khưu 


Đức-Phật truyền dạy cách hành lễ gana- 
paväaranä 3 vị tỳ-khưu với nhau như sau: 

Vị tỳ-khưu có trí-tuệ hiểu biết về luật tụng 
tuyên-ngôn ganapaväranañattI tại S1mã. 
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Tụng tuyên-ngôn ganapaväranäñatti ° 


SHHn4HH me ydsmdnf3 địa pavarana 
pannarasr  yadayasmantinam  pattahallam, 
mayamụ aññamafnam tevasikam paväreyyãma. 

VỊ tỳ-khưu lớn hạ mặc y vai trái chừa vai bên 
phải, ngồi chồm hồm, chắp hai tay trên trán đọc 
câu paväranä 3 lần với 2 vị tỳ-khưu nhỏ hạ rằng: 

“Aham ãvuso ãyasmanfte pavaremi, đifthena 
vã sutena vã parisankaya va, vadanfIÓ ma 
ãyasmamã  anuhampam upadäya, passamfo 
pafikarissãml. 

Dutiyampi ahan ãvuso ãyasmanfe pavare1mi, 
dihena vã sutena vã parisanhaya va, vadantu 
mm ãyasmantã anukampamu upadãya, passanfo 
paf{ikarissãml. 

Tafiyampi qham ãvuso ãyasmanfe pavarermi, 
dihena vã sutena vã parisanhaya va, vadantu 
mm ãyasmantã anukampamu upãdãya, passanfo 
pafikarissãml. 

Hai vị tỳ-khưu nhỏ hạ ngồi chồm hôm chắp 
tay trên trán nói lời: Sadữu! Sadhu! Sadhu! 


Sau khi vị tỳ-khưu lớn hạ nhất đọc câu pavärana 


' Vị, Mahãvagøa, Paväranäkkhandhaka, Samghapaväranã. 
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3 lần xong. Tiếp theo, 2 vị tỳ-khưu nhỏ hạ theo 
tuần tự mỗi vị tỳ-khưu đọc câu pavãranã 3 lần: 

“Aham Bhante ãyasmante pavaremi, đif†thena 
vã sufena vã parisankaya va, vadanfIÓ man 
ãyasmamã  anuửampam upaãdäya, passamfo 
pa[{ikarissãmi. 

Dutiyampi aham Bhante ãyasmante pavare1mi, 
dihena vã suiena vã parisanhaya va, vadantu 
mam ãyasmantã anukampamu upãdãya, passanfo 
pafikarissãml. 

Tatiyampi ahamn Bhante ãyasmante pavare1mi, 
dihena vã suiena vã parisanhaya va, vadantu 
mm ãyasmantã anukampamu upadãya, passanfo 
pafikarissãml. 

Hai vị tỳ-khưu ngồi chắp hai tay trên trán nói 
lời: Sadhu! Sadhu! Sadhu! 

Ba vị tỳ-khưu đã hành lễ paväranã xong. 


2.2- Ganapaväranä có 2 vị tỳ-khưu 


* Một ngôi chùa chỉ có 2 vị ty-khưu an cư nhập 
hạ, chư tỳ-khưu suy nghĩ rằng: “Đức-Phật cho 
phép 3 vị t)-khưu hành lỄ ganapaväranä tại Sim. 

Chủng ta chỉ có 2 vị tỳ-khưu sẽ hành lễ 
paväranä như thế nào?” 
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Chư tỳ-khưu đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, bạch 
hỏi về chuyện này. 
Đức-Phật truyền dạy chư tỳ-khưu rằng: 
- Này chư tỳ-khưu! Như-lai cho phép 2 vị f}- 
khưu hành lê ganapavaratt với nhau tại Sim. 
Mọi nghi thức thực hành như sau: 
Pubbakarana: có 4 việc cần làm trước 


- Quéi lau sạch sẽ tại chỗ Simä. 
- Đốt đèn thắp sáng tại Sima (khi trời tối). 
- Chuẩn bị nước '.uIÔng đây đủ. 
- Trải tọa-cụ chỗ ngôi cho chư t)-khưu. 


Đó là 4 việc cần làm trước khi chư tỳ-khưu 
đêu có các điêu-giới trong sạch tụ hội hành lê 
paväranä với nhau tại STmã. 

Cách hành lễ ganapaväranä 2 vị tỳ-khưu 

Đức-Phật truyền dạy cách hành lễ gana- 
paväaranä 2 vị tỳ-khưu với nhau như sau: 

Hai vị ty-khưu không tụng tuyên-ngôn ñatti, 
mà mỗi vị ty-khưu đọc câu pavärana 3 lân. 

VỊ tỳ-khưu lớn hạ mặc y vai trái chừa vai bên 
phải, ngôi chôm hôm, chăp hai tay trên trán đọc 
câu pavãranä 3 lân với I vị tỳ-khưu nhỏ hạ răng: 
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“Aham avuso ãyasmantam pavaremi, đifthena 
vã sutena vã parisankãya vã, vadafu mam ãyasma 
anukampamụ upadäya, passanto pa{ikarissãmi. 

Duftiyampi aham ãvuso ãyasmanfam pavare1i, 
dihena va suiena vã parisankãya và, vadafu 
mạm ãyasmnã qnukampam upädaya, passanfo 
pafikarissãml. 

Tafiyampi ahaụ\ ãvuso ãyasmanfau pavare1mi, 
dithena va sufena vã parisankãya vã, vadafu 
mạm ãyasmnã qnukampam upädaya, passanfo 
pafikarissãml. 

Vị tỳ-khưu nhỏ hạ ngồi chồm hồm chắp tay 
trên trán nói lời: Sưahu! Sadhu! Sadhu! 

Sau khi vị tỳ-khưu lớn hạ đọc câu paväranä 3 
lần xong. Tiếp theo, vị tỳ-khưu nhỏ hạ đọc câu 
paväranä 3 lần: 

“ham Phan  ãyasmamiain” pavaremi, 
dithena va suiena vã parisankhãya vã, vadafu 
mạm ãyasnã qnukampam upädaya, passanfo 
pafikarissãml. 

Dutiyampi aqham Bhante ãyasinanfa1nụ pavaremli, 
dithena va sutena vã parisankãya vã, vadafu 
mạm ãyasmã qnukampam upädaya, passanmfo 
pafikarissãml. 
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T1afiyampi aham Bhante ãyasmantfan paväremi, 
dihena va suiena vã parisankhãya và, vadafu 
mạm ãyasmnã qnukampam upädaya, passamfo 
pafikarissami. ” 

Vị tỳ-khưu lớn hạ ngồi chắp hai tay trên trán 
nói lời: Sưahu! Sadhu! Sadhu! 


Hai vị tỳ-khưu đã hành lễ paväranä xong. 


3- Puggalapaväaranä có 1 vị tỳ-khưu 

* Một chỗ chỉ có 1 vị tỳ-khưu an cư nhập hạ, 
vị ty-khưu suy nghĩ răng: “Đức-Phát cho phép 2 
vị f)-khưu hành lê ganapavarana tại Sima. 

T a chỉ có một mình sẽ hành lễ pavãrana như 
thể nào? ” 

Vị tỳ-khưu đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, bạch 
hỏi về chuyện này. 

Đức-Phật truyền dạy chư tỳ-khưu rằng: 

- Này chư t)-khưu! Một chỗ Ở chỉ có Ï vị tỳ- 
khưu an cư nhập hạ, đên ngày lề pavarana vị f}È- 
khưu cân phải thực hành mọi nghỉ thức như sau: 

Pubbakarana: 4 việc cần làm trước 


- Quét lau sạch sẽ tại chỗ Simä. 
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- Đốt đèn thắp sáng tại Sima (khi trời tối). 

- Chuán bị nước uông đây đu. 

- Trải tọa-cụ chô ngồi cho chư f)-khưu. 

_VỊ t)-khưu ấy chờ đợi chư t)-khưu khách đến, 
đề cùng chung hành lê pavarana. Nêu không có 
vị f)-khưu khách nào đên thì vị tỳ-khưu áy một 
mình thực hành dhifhãnapavarawä (phái 
nguyện pavãranđ) răng: 

“AjJja me pavaraa pannaras1. ” 

(Hôm nay ngày răm (15) là ngày pavãrana 
của tôi.) 

Ngày rằm (15) tháng 9 (âm-lịch) là ngày lễ 
paväranä. Nếu vị tỳ- -khưu nào không hành lễ 
pavãranä thì vị tỳ-khưu ấy phạm điều-giới dukkata 
äpaffI. 


Tỳ-khưu có äpatti không được dự lễ paväranä 


Thuở ấy, nhóm 6 tỳ-khưu chabbaggiya có 
ãpatti vào hành lễ pavãranä. Chư tỳ-khưu đến hầu 
đánh lễ Đức-Phật, bạch chuyện này. Đức-Phật 
truyền dạy rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Tỳ-khưu có äãpaftfi không 
được phép vào ngồi chung với chư tỳ-khưu có giới 
trong sạch tại Sữa, khi hành lỄ pavãranä. Tỳ- 
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khưu nào có apaffi mà hành lẾ paväranä, t)-khưu 
ây phạm điểu-giới dukkq{a. 

- Này chư tỳ-khưu! Tỳ-khưu nào có ãpafii cần 
phải sám hồi äpatti ấy để giới trong sạch trở lại, 


rồi Như-lai cho phép tỳ-khưu ấy vào hành lễ 
pavardana. 


Lễ paväranäã có 4 cách 


- leväcikapavarana: Đọc pavarana 3 lần. 

- Dvevacikapavarana: Đọc pavarana 2 lần. 

- Ekavacikapavarana: Đọc pavarana I lần. 

- Samäãnavassikãpavaranä: Chư t-khưu đồng 
hạ với nhau cùng đọc pavãrana 3 lần. 


Giảng giải 
1- Teväcikãäpaväranã: Đọc pavarana 3 lân 


Chư tỳ-khưu an cư nhập hạ trước trong 3 tháng 
mùa mưa tại một ngôi chùa từ ngày I6 tháng 6 
(âm-lịch), đến ngày rằm (15) tháng 9 (âm-lịch) là 
ngày !Ễ pavãrapä, tất cả chư tỳ-khưu từ Ngài 
Trưởng-lão lớn hạ nhất cho đến vị ty-khưu nhỏ hạ 
nhất đêu hành lễ pavãranã. 

Đầu tiên, Ngài Trưởng-lão lớn hạ nhất theo 
tuần tự cho đến vị tỳ-khưu nhỏ hạ nhất, mỗi vị tỳ- 
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khưu đêu hành lễ paväranã đọc câu paväranä 3 
lân gọi là £eyacikapavaraa. 


2- Dviväcikäpaväranã: Đọc pavaranä 2 lân 


Trong vùng thôn quê của đất nước Kosala có 
một ngôi chùa có nhiêu vị ty-khưu an cư nhập hạ 
trong 3 tháng mùa mưa từ ngày 16 tháng 6 (âm- 
lịch), đến ngày rằm (15) tháng 9 (âm-lịch) là ngày 
lễ pavãrapä, chư tỳ-khưu theo tuần tự lớn hạ, nhỏ 
hạ đang hành lễ pavãranä, mỗi vị tỳ-khưu đọc câu 
paväranã 3 lần, gọi là /evãcikãpavaraia. 

Khi ấy, dân chúng đông đảo từ các ngôi làng 
dẫn nhau vào chùa lánh nạn. 

Vì vậy, chư tỳ-khưu không thể hành lễ pavä- 
ranã mỗi vị ty-khưu đọc câu pavãranä 3 lần, nên 
chư tỳ-khưu đến hầu đánh lễ Đức-Phật, kính bạch 
chuyện này. Đức-Phật truyền dạy răng: 


- Này chư tỳ-khưu! Như-lai cho phép mỗi vị tỳ- 
khưu chỉ đọc cáu pavarana 2 lân mà thôi, gọi là 
dvivacikäpavarana. 

3- Ekaväcikäpaväranä: Đọc pavãranã 1 lần 

Dân chúng càng đông đảo từ các ngôi làng dẫn 
nhau vào chùa lánh nạn. Vì vậy, chư ty-khưu 
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không thể hành lễ paväranã mỗi vị tỳ-khưu đọc 
câu pavãrapä 2 lân, nên chư tỳ-khưu đến hầu 
đánh lễ Đức-Phật, kính bạch chuyện này. Đức- 
Phật truyền dạy rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Như-lai cho phép mỗi vị tỳ- 
khưu chỉ đọc cấu pavarana Ì lần mà thôi, gọi là 
ekaväcikapavarat. 


4- Samaäanavassikäpaväranä: Chư tỳ-khưu 
đông hạ với nhau cùng đọc pavãranä 3 lân. 


Dân chúng cảng thêm đông đảo từ các ngôi 
làng dẫn nhau vào chùa lánh nạn. Vì | Vậy, chư tỳ- 
khưu không thể hành lễ pavãranã mỗi vị tỳ-khưu 
đọc câu ø2avãrana ] lần, nên chư ty-khưu đến hầu 
đánh lễ Đức-Phật, kính bạch chuyện này. Đức- 
Phật truyền dạy rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Như-lai cho phép tỳ-khưu 
có tuổi hạ đồng nhau, cùng nhau đọc câu 
paväranä 3 lần, gọi là samãnavassikñpavãrag. 


Antaräya có 10 điều: 


1- Đức-vua (đại diện chính quyên) đến chùa. 
2- Bọn cướp vào chùa. 
3- Chùa bị thiêu cháy. 
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4- Nước ngập lụt vào chùa. 

5- Nhiều người đến chùa. 

6- Phi nhân nhập t)-khưu. 

7-Thu dữ vào chùa. 

8- Rắn độc bò vào chùa. 

9- T)-khuưu lâm bệnh nặng, hoặc t)-khưu chết. 
10- Có sự tai hại đến phạm-hạnh của tÈ-khưu. 


Đó là 10 điêu antaraya: điêu tai-hại, điêu trở- 
ngại làm cản trở việc hành /Ê pavarap—a của chư 
ty-khưu. 


* Một ngôi chùa nào có đông chư tỳ-khưu- 
Tăng, vảo ngày lỄ pavãrauã nếu có qnfarãya: 
điểu tai-hại, điều trở-ngại nào írong T0 điểu xảy 
ra tại ngôi chùa áy, thì Đúc-Phật cho phép Ngài 
Đại-Trưởng-lão hội họp chư tỳ-khưu-Tăng bàn 
thảo, mỗi vị tỳ-khưu nên đọc câu pavãranä 2 lần 
hoặc đọc cẩu pavãrana l lần hoặc các tỳ-khưu có 
đồng tuổi hạ cùng nhau đọc câu pavãranä 3 lân, 
để cho tất cả các vị tỳ-khưu đều hành lễ pavãranã 
đúng theo Đức-Phật đã chế-định, bởi vì nếu vị tỳ- 
khưu nào không hành /Ê payãra„ä thì vị tỳ-khưu 
ây bị phạm điểu-giới dukkafa. 
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Lễ dâng y kathina đến chư tỳ-khưu-Tăng 


Đức-Phật cho phép chư f)-khưu an cự nhập hạ 
suốt 3 tháng mùa mưa. Thật ra, mùa mưa gôm có 
4 tháng k từ ngày 16 tháng 6 (am-lịch) cho đến 
rạng đông ngày 16 tháng 10 (am-lịch). 

- Nếu vị t)-khưu nào an cư nhập hạ trước kể từ 
ngày l6 tháng 6 (am-lich) cho đến ngày răm (15) 
tháng 9 (âm-lịch) là ngày hành lê pavãrana, qua 
rạng đông ngày 16 tháng 9 là ngày mãn hạ trước. 

- Nếu vị f)-khưu nào an cư nhập hạ sau kể từ 
ngày 16 tháng 7 (âm-lịch) cho đên ngày răm (15) 
tháng 10 (am-lịch) là ngày hành lê pavãrana, qua 
rạng đông ngày 16 tháng 10 là ngày mãn hạ sau. 

Sau khi ra hạ, Đức-Phật cho phép chư tỳ-khưu 

thọ y kathina ° 

Trong Tạng Luật, bộ Mahävagga, phần 
Kathinakkhandhaka: 

Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn đang ngự tại ngôi 
chùa Jetavana của ông phú-hộ Anathapindika, gân 
kinh-thành Sãvatthi. Khi ây, nhóm 30 vị tỳ-khưu 
xứ Paveyya là huynh đệ trong hoàng tộc, đêu là 


' Vinayapitaka, Mahãvagga, Kathinakkhandhaka. 
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bậc Thánh-nhân như bác Thánh Nhập-lưu, bậc 
Thánh Nhất-lai, bậc Thánh Báắt-lai, chưa có vị tỳ- 
khưu nào là bậc Thánh A-ra-hán. Tất cả quý Ngài 
đều thọ hạnh dhutanga (đầu-đà) như hạnh đâu-đà 
thọ tam y, hạnh đẫu-đà đi khất thực, hạnh đầu-đà 
Ở írong rừng, ... Quý Ngài đều có ý định đi đến 
hầu đảnh lễ Đức- Phật tại ngôi chùa Jetavana, rồi 
sẽ an cư nhập hạ tại kinh-thành Sävatth1. 


Trên đường đi chưa đến kinh-thành Sãvatthi, 
quý Ngài mới đến xứ Sãketa, nhằm vào ngày 16 
tháng 6 (âm-lịch), là ngày chư tỳ-khưu-Tăng phải 
an cư nhập hạ tại một chỗ cố định suốt 3 tháng 
mùa mưa. Cho nên, quý Ngài cũng phải an cư 
nhập hạ suốt 3 tháng mùa mưa tại xứ Säketa, mà 
tâm của quý Ngài luôn luôn hướng về Đức-Phật, 
quý Ngài thường nói với nhau rằng: 

“Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa Jelavana 
gần kinh- thành Savattli, cách chỗ ở của chúng ta 
chỉ có 6 do-tuân (120 cây số), nhưng mà chúng ta 
không thể đi đến hầu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn được. ” 


Vào ngày rằm q5) tháng 9 (âm-lịch) là ngày 
hành lễ paväranä, mỗi Ngài hành lễ pavãranä 
xong. Rạng đông ngày ló tháng 9 (âm-lịch) mãn 
3 tháng hạ, quý Ngài tiếp tục lên đường đi đến 
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kinh-thành Sãvatthï. Mặc dù tháng cuối mùa mưa, 
nhưng trời vẫn còn mưa nhẹ hột, trên đường có 
nhiều vũng nước, đường sá lầy lội, quý Ngài mặc 
trên mình bộ tam y ướt đẫm và dính đây sình lầy, 
thân thể phải chịu nhiều vất vả. Khi đi đến ngôi 
chùa Jetavana, quý Ngài vào hầu đảnh lễ Đức- 
Phật, rồi ngồi một nơi hợp lẽ. 

Đức-Phật truyền hỏi chư tỳ-khưu rằng: 

- Này chư f)-khưu! Thán tú-đại của các con 
được điều hòa hay không? Các con có kham nhẫn 
nổi thọ khổ không? Các con sống hòa thuận 
nhau, chăm sóc lân nhau, không cãi cọ nhau, an 
cư nhập hạ được an-lạc suốt 3 tháng mùa mưa 
phải không? 

Hằng ngày các con đi khất thực nuôi mạng 
không vất vả phải không? 

Chư tỳ-khưu kính bạch với Đức-Phật rằng: 


- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, thân tứ-đại của 
chúng con được điều hòa, chúng con có kham nhẫn 
nổi thọ khổ. chúng con sống hòa thuận nhau, biết 
chăm sóc lân nhau, không cãi cọ nhau, an cư 
nhập hạ được an-lạc trong suốt 3 thẳng mùa mưa. 

Hằng ngày chúng con đi khất thực nuôi mạng 
không vất vả. Bạch Ngài. 
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Kính bạch Đức-Thế-Tôn, chúng con có 30 
huynh đệ người xứ Pãveyya đễu có ÿ định đi đến 
hấu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, rồi sẽ an cư nhập hạ 
suốt 3 tháng mùa mưa tại kinh-thành SãvaHhĩ. 
Khi chúng con đến xứ Sãketa, nhằm vào ngày 16 
tháng 6 (âm-lịch), là ngày chư t)-khưu- lăng phải 
an cư nhập hạ tại một chỗ cô định suốt 3 tháng 
mùa mưa. Cho nên, chúng con cũng phải an cư 
nhập hạ suốt 3 tháng mùa mưa tại xứ Sakefa, mà 
tâm của chúng con luôn luôn hướng về Đức-Thế- 
Tôn, chúng con thường nói với nhau rằng: 

“Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa Jelavana 
gân kinh-thành Sävatthi, cách chỗ ở của chúng ta 
chỉ có 6 do-tuân, nhưng mà chúng ta không thể 
đến hẳu đánh lễ Đức-Thế- Tôn được. ” 

Vào ngày rằm (15) tháng 9 (âm-lịch) là ngày 
hành lễ pavãranä, mỗi người chúng con hành lễ 
pavarana xong. Sáng ngày 16 tháng 9, chúng con 
tiếp tục lên đường đến hẳu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn. 

Đức-Phật cho phép chư tỳ-khưu thọ y kathina 

Khi ấy, Đức-Phật thuyết pháp tế độ nhóm 30 
vị tỳ-khưu xứ Pãveyya. Sau khi lắng nghe Đức- 
Phật thuyết pháp xong, tất cả nhóm 30 vị tỳ-khưu 
ấy đều trở thành bậc Thánh A-ra-hán cả thảy. 
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Nhóm 30 vị tỳ-khưu xứ Pãveyya là nguyên- 
nhân đầu tiên, Đức-Phật truyền dạy cho phép chư 
ty-khưu răng: 


- Này chư t-khưu! Như-lai cho phép, sau khi 
chư tÈ-khưu đã an cư nhập hạ suốt 3 tháng mùa 
mưa xong, được phép nhận y kathina của thí-chủ. 


- Này chư t)-khưu! Tỳ-khưu đã hành lẾ thọ y 
kathina xong rồi, hưởng được 5 đặc-ân là: 


T- Khi vị f)-khưu nào được thính mời, vị f}- 
khưu áy ấi ra khỏi chùa mà không kịp báo cho vị 
f)-khưu khác biết, cũng không phạm điêu-giới. 


2- Vị t)-khưu ấy không giữ gìn đủ tam y, cũng 
không phạm điêu-giới. 

3- Vị tỳ-khưu ấy dùng vật thực cùng nhóm có 4 
vị f)-khưu trở lên, dù thí-chủ gọi tên vật thực áy, 
cũng không phạm điểu-giới. 

4- Vị t)-khưu ấy nhận tấm y khác ngoài tam ÿ, 
được phép giữ gìn quá 10 đêm, không phạm 
điểu-giới. 

5- Y phát sinh tại nơi nào, vị t}-khưu ấy được 
phép nhận ÿ tại nơi äy. 
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- Này chư t)-khưu! Tỳ-khưu đã làm lẾ thọ y 
kathina xong rồi, sẽ hưởng được 5 đặc-ân này. '” 


Thời hạn tỳ-khưu hưởng 5 đặc-ân 


Chư tỳ-khưu an cư nhập hạ suốt 3 tháng mùa 
mưa trước, kế từ ngày 16 tháng 6 (âm-lịch) cho 
đến rạng đông ngày I6 tháng 9 (âm-lịch) là ngày 
mãn hạ trước. Đức-Phật cho phép chư tỳy-khưu 
nhận y kathina của thí-chủ. 

* Nếu chư tỳ-khưu nào không hành lễ thọ y 
kathina (bởi vì không có thí-chủ dâng y kathina 
đến chư tỳ-khưu-Tăng), thì chư tỳ-khưu ây hưởng 
được 5 đặc-ân chỉ được l tháng, kế từ ngày l6 
tháng 9 đến ngày rằm (15) tháng 10 là hết thời 
hạn hưởng Š đặc-ân. 


* Nếu chư tỳ-khưu nảo có thí-chủ tạo phước- 
thiện cúng-đường dâng y kathina đến chư tỳ- 
khưu-Tăng thì chư tỳ-khưu-Tăng nhận y kathina 
của thí-chủ, rồi chọn một vị tỳ-khưu xứng đáng 
để làm lễ thọ y kathina của chư tỳ-khưu-Tăng 
xong. Chư tỳ-khưu ấy đọc câu hoan-hỷ lễ thọ y 
kathina của chư tỳ-khưu-Tăng xong, được hưởng 
5 đặc-ân của lễ thọ y kathina suốt 5 tháng, kê từ 


' Vinayapitaka, Mahãvagga, phần Kathinakkhandhaka. 
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ngày 16 tháng 9 đến ngày rằm (15) tháng 2 là hết 
thời hạn hưởng Š đặc-ân. 


Trong 45 hạ của Đức-Phật, vào hạ thứ 14, 
Đức-Phật cùng chư tỳ-khưu-Tăng an cư nhập hạ 
suốt 3 tháng mùa mưa tại ngôi chùa Jetavana, gần 
kinh-thành Sãvatth. 

Sau khi mãn hạ, nhóm 30 vị tỳ-khưu xứ 
Pãveyya đến hầu đảnh lễ Đức-Phật tại ngôi chùa 
Jetavana, Đức-Phật thuyết pháp tế độ nhóm 30 vị 
tỳ-khưu xứ Pãveyya đều trở thành bậc Thánh A- 
ra-hán. Khi ấy, Đức-Phật cho phép sau khi chư 
tỳ-khưu đã an cư nhập hạ suốt 3 tháng mùa mưa 
xong, được phép nhận y kathina của thí-chủ. 


Tắm y kathina (kathinacTvara) 


Đức-Phật cho phép tám y gọi là tắm y kathina 
là l trong 3 tám y: tắm y sainghafi (tấm y dày 2 
lớp) hoặc tấm y uffarasaisa (tắm y mặc choàng 
từ vai che phủ xuông dưới 2 đầu gối 4 lóng tay) 
hoặc tấm y anfaraväsaka (tâm y mặc che lỗ rún 
phủ xuống dưới 2 đầu gối 8 lóng tay). 

Tắm y kathina (kathinacïvara) là tắm y như 
thế nào? 


Trong Chú-giải bộ Luật Mahãvagga dạy rằng: 
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'Kathnam mnãma dai ukkaWtham vaffati 
mãfarampi viññapetum na vaf‡atl, ãkãsafo oftla- 
sadisameva vaffati. ” 0 

- Y kathinacwara là tấm y hoàn toàn trong 
sạch và cao quý nhất, vị tỳ-khưu không được 
phép xin tắm y kathinachara, dù xin từ mâu thân. 
Tấm y kathinacivara phát sinh một cách hoàn 
toàn trong sạch, ví nhự từ trên hự không rơi 
xuống giữa chư tỳ-khưu-Tăng (không dành riêng 
cho vị f)-khưu nào). 

Thật ra, vị tỳ-khưu được phép xin 4 thứ vật 
dụng từ mẫu-thân hoặc phụ-thân của mình, thậm 
chí từ người thí-chủ xin hộ độ mình, nhưng về 
tắm y kathinacTara, vị tỳ-khưu không được 
phép xin trực tiếp hoặc gián tiếp, hoặc biểu lộ 
bằng lời nói cho thí-chủ biết đề làm lễ kính dâng 
y kathinacTvara đến chư tỳ-khưu-Tăng, bởi vì tắm 
y kathinacTvara phát sinh hoàn toàn trong sạch và 
cao quý nhất (ati ukkattha). 


* Thời gian làm lễ kính dâng y kathinacTvara 
Đức-Phật cho phép làm lễ kính dâng y 
kathinacTvara đên chư tỳ-khưu-Tăng kê từ ngày 


! Vị, Atthakathä, Mahävagøatthakatha, Kathinakkhandhaka. 
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16 tháng 9 (âm-lịch) cho đến ngày rằm (15) tháng 
10 (âm-lịch), thời gian khoảng một tháng. 


* 'Thí-chủ làm lễ kính dâng y kathinacTvara 


Thí-chủ gồm có 7 hạng là chư-thiên, loài-người, 
tỳ-khuưu, t)-khưu-ni, sikkhamanä (i-nữ học tập để 
lên tỳ-khưu-ni), sa-di, sa-di-ni, đều có thê làm lễ 
kính dâng y kathina đến chư tỳ-khưu-Tăng. 


* Chư ty-khưu-Tăng nhận y kathinacTvara 


Chư tỳ-khưu an cư nhập hạ trước suốt 3 tháng 
mùa mưa tại một ngôi chùa hoặc một chỗ ở nhất 
định được phép nhận y kathinacTvara của thí-chủ 
kính-dâng đến chư tỳ-khưu-Tăng, để chư tỳ- 
khưu-Tăng chọn vị tỳ-khưu xứng đáng làm lễ thọ 
y kathinacTvara của chư tỳ-khưu-Tăng. Mỗi ngôi 
chùa, chư tỳ-khưu-Tăng chỉ được nhận y kathina- 
cïvara của thí-chủ một lần duy nhất mà thôi. 

Quả-báu của phước-thiện bố-thí kính dâng y 
kathinacTvara đến chư tỳ-khưu-Tăng thật là vô- 
lượng cao quý không sao kê xiết. 


Lễ dâng y kathinacivara thời xưa và thời nay 


* Thời xưa, thíchủ làm lễ kính-dâng y 
kathinacrvara đên chư tỳ-khưu-Tăng băng tâm vải 


130 BHIKKHUPÄTIMOKKHA TÓM TẮT 


may y kathina gọi là kathinadussa (tắm vải may y 
kathinacivara). Cho nên, rạng đông ngày lễ dâng 
y kathinacvara, các thí-chủ cùng nhau đội tắm 
vải mới đến chùa, các thí-chủ cung-kính làm lễ 
kính dâng tâm vải may y kathina cùng với các thứ 
kim, chỉ, thuốc nhuộm y, v.v... dâng tận tay trong 
hatthapäsa (2 cùi tay 1 gang) đến chư tỳ-khưu- 
Tăng. Ngài Trưởng-lão đại diện chư tỷ-khưu- 
Tăng nhận tắm vải may y kathinacïvara và các 
thứ kim, chỉ, thuốc nhuộm y kathinacTvara Ấy. 

Ngay sáng sớm hôm ấy, chư tỳ-khưu-Tăng tụ 
hội tại Simä, chọn ưu tiên vị tỳ-khưu nào có y cũ, 
y rách nhận tâm vải may y kathinacTvara ấy, rồi 
tất cả chư tỳ-khưu kế cả các Ngài Trưởng-lão 
cùng nhau cắt, may từng mảnh rồi may ráp lại 
thành tắm y kathinacTvara, nhuộm màu, mọi công 
việc cần phải hoàn thành xong tấm y gọi là 
kathinacTara trong ngày (đêm) hôm ấy. 

Tất cả chư tỳ-khưu-Tăng cùng tụ hội tại Sĩmä, 
vị tỳ-khưu ấy làm các nghỉ /Ê thọ y kathinacvara 
của chư tỳ-khưu-Tăng, rồi kính thỉnh tất cả chư 
tỳ-khưu-Tăng hoan-hÿ lễ thọ y kathinacTvara của 
chư tỳ-khưu- Tăng. 


* Thời nay, những thí-chủ làm lễ kính dâng 


Lễ Dâng Y Kathina Đến Chư Tỳ-Khưu-Tăng 131 


tấm y kathinacivara đã may sẵn gọi là tấm py 
kathinacara cùng với các thứ vật dụng khác 
đến chư tỳ-khưu-Tăng đã an cư nhập hạ tại ngôi 
chùa ấy. 


Các thí-chủ cung-kính đem đấm py kathina- 
c®ara ấy đến dâng tận tay trong hatthapäsa (2 cùi 
tay 1 gang) đến chư tỳ-khưu-Tăng. Ngài Trưởng- 
lão đại diện chư tỳ-khưu-Tăng nhận đấm y 
kathinacara ấy của các thí-chủ. 


Nghỉ lễ trao y kathinacTvara của tỳ-khưu-Tăng 


Sau khi đã nhận fấm y kathinacivara, tâm y 
kathinacivara nay đã thuộc về chư tỳ-khưu-Tăng, 
tất cả chư tỳ-khưu có từ 5 vị tỳ-khưu trở lên (đủ 
chư tỳ-khưu-Tăng) đều tụ hội tại Sĩimã, thông báo 
chọn ưu tiên vị tỳ-khưu nào có y cũ, y rách xứng 
đáng nhận ứấm y kathinaciara ấy của chư tỳ- 
khưu-Tăng. Nếu không có vị tỳ-khưu nào thì tiếp 
theo chọn vị tỳ-khưu có công đức lớn đối với chư 
tỳ-khưu trong chùa xứng đáng nhận /ấm y 
kathinacivara ấy của chư tỳ-khưu-Tăng. 

Khi tất cả chư tỳ-khưu đều chấp thuận, không 
có vị tỳ-khưu nào phản đối. Khi ấy, vị tỳ-khưu 
luật-sư đặt tên vị tỳ-khưu ấy là T?ssø khi hành 
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Tăng-sự fung kathinatthara kammavaca trao tắm 
y kathinacTvara áy cho vị tỳ-khưu ây như sau: 


“Sunatu me Bhamte (avuso) Samgho. ldam 
Samghassa kathimacwaran uppannam. Yadi 
Samghassa paftakallam, Samgho imam kathina- 
civaram Tissassa bhikkhuno dadeyya kathimam 
attharitum. Esa ñafH. 


Sunuatu me Bhante (ävuso) Samgho. ldam 
Samghassa kathinacivaran uppannam. Samegho 
uúiữmam kathnacivaram Tissassa PhikkhUno deri 
katimam daithaqrtum, yassayasmato  khamai, 
umassa kathnacrậvarasa Tissassa PhikkhUno 
danam kathinam attharitutm, so tunhassa, yassa 
nakkhqamafi, so bhaseyya. 


Dinnanụ dam Samghena kathimacrivaram 
Tissassa hikkhUno kathnam  attharitum. 
Khamati Samghassa, tasma tunhr Evametam 
dharayami. ” 

(Kính bạch chư t)-khưu- lăng, kính xin chư f)- 
khuu- Tăng nghe rõ lời tuyên-ngôn của tôi.) Tấm 
y kathinmacara của chư tỳ-khưu-Tăng đã được 
phát sinh, nếu việc hành Tăng-sự hợp thời đối với 


' Xưng /ôi hoặc xưng cøn. 
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chư f)-khưu- lăng, kính xin chư t)-khưu- Tăng cho 
phép trao tắm y kathinacivara này đến vị tỳ-khưu 
Tissa, để làm lễ thọ y kathinacIara. Đó là lời 
tuyên-ngôn. Kính bạch quỷ Ngài được rõ. 


Kính bạch chư tÈ-khưu-Tăng, kính xin chư f}- 
khưu-Tăng nghe rõ lời thành-sự-ngôn của tôi. 
Tấm y kathinacivara của chư tỳ-khưu-Tăng đã 
được phát sinh, kính xin chư tfÈ-khưu-Tăng cho 
phép trao tắm y kathinacivara này đến vị tỳ-khưu 
Tissa, để làm lễ thọ y kathinacndra. 


Quý Ngài cho phép trao tám y kathinacivara 
này đến vị tỳ-khưu Tỉssa, để làm lễ thọ y 
kathinacIvara. Vị tỳ-khưu hài lòng, xin ngôi làm 
thỉnh, vị t}-khưu nào không hài lòng, xin phát 
biểu lên giữa chư t)-khưu- Tăng. 


Chư tỳ-khưu-Tăng đã cho phép trao tám y 
kathinacvara này đến vị tb-khưu Tỉssa, để làm lễ 
thọ y kathinacivara. Chư tỳ-khưu-Tăng đều hài 
lòng chấp thuận, vì vậy, quý Ngài đêu ngôi làm 
thỉnh. Tôi xin ghi nhận trạng-thái hài lòng bằng 
cách làm thỉnh ấy.) 


Sau khi ứng ñatfikammavaca xong, vị tỳ-khưu 
luật-sư mở gói y kathinacTvara, nếu có 3 tắm y: 
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1- Tấm y samghãfi là tâm y 2 lớp dùng đề đắp. 

2- Tấm y uffarãäsaiga là tâm y dùng đề mặc 
choàng từ vai che phủ xuống dưới 2 đầu gối 4 
lóng tay. 

3- Tấm y anfaraväsaka là tâm y dùng đề mặc 
che lỗ rốn phủ xuống dưới 2 đầu gối 8 lóng tay. 

Trong 3 tấm y này, Đức-Phật cho phép chỉ 
chọn I trong 3 tấm y ây làm đấm y kathinacivara 
mà thôi. 

Nghỉ thức thọ y kathinacTvara 

1- Nếu vị f)-khưu ấy chọn tắm y samghafi đề 
làm lễ thọ y ka/himacivara thì nghi thức làm lê 
thọ tâm y samghãfi làm tắm y kathinacara theo 
tuân tự như sau: 

- Xả tắm y samghãti cũ của mình: 

“tmam samnghaftn paccuddharami. ” 

(Tôi xin xả tấm y samghäfi cũ này.) 

- Làm dấu tâm y samghãti mới: 

“Kappabindum karomi. ” 

(Tôi làm dấu vòng tròn nhỏ bằng mắt con 
công bằng mực màu đen (hoặc màu xanh đậm) 
tại góc tắm y samghäli mới.) 
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- Nguyện tấm y samghãti mới của chư tỳ- 
khưu-Tăng: 


“Iimam samghattn adhi†thami. ` 
(Tôi xin nguyện tâm y samghafi mới này.) 


* Vị tỳ-khưu ấy ngồi chồm hồm (ukkutikam 
nisiditvãä), chắp hai tay trên trấn (añjalim 
paggahetvä) làm lễ thọ y kathinacTvara của chư 
tỳ-khưu-Tăng với tấm y samghãti mới này: 

“Hhmãya samnehatiyä kathinatmn dftharami. ” 

(Tôi xin làm lễ thọ y kathinacIvara với tắm y 
samghãfi mới này.) 


(Xong lễ thọ y kathinacivara với tấm y 
samghãtI của chư tỳ-khưu- Tăng.) 


2- Nếu vị tỳ-khưu ấy chọn đấm y uffarasaiga 
đê làm lễ thọ y ka£hinacrvara thì nghị thức làm lề 
thọ Øđm y wuffarasanga làm tâm y kathinacivara 
theo tuân tự như sau: 

-_ Xả tắm y uttarasaäga cũ của mình: 


“tmam uffarasangeam paccuddharami.) ` 
(Tôi xin xả tâm y uffarasanga cũ này.) 


- Làm dấu tắm y uttarasaäga mới: 
“Kappabindumu karomi. ” 
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(Tôi làm dấu vòng tròn nhỏ bằng mắt con 
công bằng mực màu đen (hoặc màu xanh đậm) 
tại góc tắm y uftarasanga mới.) 

- Nguyện tắm y uttarasaäga mới của chư tỳ- 
khưu-Tăng: 

“Imam uffarasangam adhifthami. ” 

(Tôi xin nguyện tắm y uftarasanga mới này.) 


* Vị tỳ-khưu ấy ngồi chồm hồm (ukkutikam 
nisidtvä), chấp hai tay trên trán (añjalim 
paggahetvä) làm lê thọ y kathinacTvara của chư 
ty-khưu-Tăng với tâm y uttarasañga mới này: 

“Hhmima Huffarasaigena kathinanu qtharami. ” 

(Tôi xin làm lễ thọ y kathinacIvara với tắm y 
uifarasanga mới này.) 

(Xong lễ thọ y kathinacivara với tấm y 
utfarasalga của chư Hi tin ) 


3- Nếu vị tỳ-khưu ấy chọn đấm y anfaravãsaka 
đề làm lễ thọ y kathinacTvara thì nghĩ thức làm lễ 
thọ tấm y anfaraväsaka làm tâm y kathinaciara 
theo tuần tự như sau: 


- Xả tâm y antaraväsaka cũ của mình: 


” 


“lmam antaravasakain paccuddharami. 
(Tôi xin xả tấm y antaraväsaka cũ này.) 
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- Làm dấu tắm y antaravãsaka mới: 
“Kappabindumu karomi. ” 

(Tôi làm dấu vòng tròn nhỏ bằng mắt con 
công băng mực màu đen (hoặc màu xanh đậm) 
tại góc tắm y antaraväsaka mới.) 

- Nguyện tắm y antaraväsaka mới của chư tỳ- 
khưu-Tăng: 

“Imam antaravasakam qdhifthami. ” 

(Tôi xin nguyện tắm y antaraväsaka mới này.) 


* Vị tỳ-khưu ấy ngồi chồm hồm (ukkutikam 
nisiditvãä), chắp hai tay trên trấn (añjalim 
paggahetvä) làm lễ thọ y kathinacTvara của chư 
tỳ-khưu-Tăng với fấm y anfaraväsaka mới này: 

“Hmina anfaravasakena kathinatm aqttharami ” 

(Tôi xin làm lễ thọ y kathinacIvara với tắm y 
anfaravaäsaka mới này.) 


(Xong lễ thọ y kathinacivara với tấm y 
anfaraväsaka của chư tỳ-khưu- Tăng.) 
Nghỉ lễ thỉnh chư tỳ-khưu-Tăng anumodanä 


Sau khi vị tỳ-khưu ấy đã chọn I trong 3 tâm y 
của chư tỳ-khưu-Tăng đê làm lê thọ y kafhina- 
civara xong, tiêp theo vị ty-khưu ngôi chôm hôm 
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chắp hai tay trên trán kính thỉnh chư tỳ-khưu- 
Tăng đọc câu hoan-hÿ lễ thọ y kafhinacivara của 
chư tỳ-khưu- Tăng răng: 


“AtHhaam Bhamne  (ävuso) Samghassa 
kathinam, dhammiko kathinattharo anumodatha. ” 


(Kính bạch chư t)-khưu-Tăng, lễ thọ y kathina- 
chara của chư t)-khưu-Tăng đã xong, lễ thọ y 
kathimacrvara của chư tỳ-khưu-Tăng hợp pháp. 
Kính thỉnh quý Ngài đọc câu hoan-hÿ.) 


Theo Chú-giải của tạng Luật Mahãvagsa, 
giảng giải rằng: 

- Chư tỳ-khưu an cư nhập hạ trước suốt 3 
tháng mùa mưa, không bị đứt hạ, chư tỳ}-khưu- 
Tăng cho phép vị tỳ-khưu làm lẾ thọ y 
kathinacIvara. Chư tỳ-khưu đông đọc câu hoan- 
hỷ lễ thọ y kathinacIvara của chư ()-khưu-Tăng 
xong, hưởng được 5 đặc-ân suốt 5 tháng, kể từ 
ngày 16 tháng 9 đến ngày rằm (15) tháng 2 là 
mãn thời hạn đặc-ân của lễ thọ y kathinacTvara. 


VỊ sa-di an cư nhập hạ trước suốt 3 tháng mùa 
mưa, khi đủ 20 tuổi được làm lễ nâng lên tỳ-khưu 
trong mùa an cư nhập hạ. Vị tân t)-khưu ấy được 
phép hành lễ paväranã cùng với chư tỳ-khưu- 
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Tăng, khi mãn hạ, kể là hạ thứ nhất, được phép 
đọc câu hoan-hỷ lễ thọ y kathinachara của chư 
t)-khưu- Tăng, và được hưởng 5 đặc-ân của lễ thọ 
y kathinacrvara 5 tháng như chư tÈ-khưu. 


Chư tỳ-khưu đọc câu hoan-hỷ lễ thọ y kathina 


Tất cả chư tỳ-khưu ngồi chồm hồm chắp hai 
tay trên trán đọc câu hoan-hÿ lễ thọ y kathina- 
cïvara của chư tỳ-khưu-Tăng rằng: 

“Athaam Bhame  (ävuso) Samghassa 
kathinam, dhammiko kathinatthäaro anumodäma. ” 

(Kính bạch Ngài Trưởng-lão (hoặc pháp-đệ), 
lễ thọ y kathinacivara của chư t)-khưu-Tăng đã 
xong, lễ thọ y kathinacwara của chư tÈ-khưu- 
Tăng hợp pháp. Tất cả chúng tôi đồng thanh đọc 
câu hoan-hÿ.) 


Tất cả chư tỳ-khưu đồng đọc câu hoan-hỷ lễ 
thọ y kathina của chư tỳ-khưu-Tăng xong, hưởng 
được Š đặc-ân suốt 5 tháng, kề từ ngày 16 tháng 
9 đến ngày rằm (15) tháng 2 là mãn thời hạn đặc- 
ân của lễ thọ y kathinacTvara. 


Hoàn tất xong lễ thọ y kathinacïvara của chư 
ty-khưu-Tăng. 
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Những tỳ-khưu không được đọc câu hoan-hỷ 


- Tỳ-khưu an cư nhập hạ trước, nếu bị đi hạ 
thì không được phép đọc câu hoan-hÿ lê thọ y 
kathinacTvara của chư t)-khưu- lăng. 


- Tỳ-khưu an cư nhập hạ sau, không được 
phép đọc câu hoan-hÿ lê thọ y kathinacwara của 
chư tÈ-khưu- Tăng. 


- T-khưu an cư nhập hạ trước tại ngôi chùa 
khác đến tham dự lê thọ y kathinaciara ... 


- 1)-khưu không an cư nháp hạ ... 


Tất cả những hạng tỳ-khưu trên không được 
phép đọc câu hoan-hỷ lễ thọ y kathinacïvara của 
chư tỳ-khưu-Tăng, cũng không được hưởng 5 
đặc-ân của lễ thọ y kathinacTvara của chư tỳ- 
khưu-Tăng. 


Đặc biệt, tất cả mọi sa-di cùng an cư nhập hạ 
trước với chư tỳ-khưu, không được hành Tăng-sự 
hành lễ paväranã, không được đọc câu hoan-hỷ lễ 
thọ y kathinacTvara của chư tỳ-khưu-Tăng, nhưng 
mà tất cả mọi sa-di được phép hưởng phần quả- 
báu phát sinh trong lễ dâng y kathinacTvara của 
chư tỳ-khưu- Tăng. 
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Nhận y và thọ y kathinacTvara 


Một xóm làng nọ, vị fÿ-khưu một mình an cư 
nhập hạ trước suôt 3 tháng mùa mưa tại xóm làng 
ây. Sau khi mãn 3 tháng hạ, những thí-chủ trong 
làng đem dâng tâm y kathinacTvara đên vị tỳ- 
khưu ây, bạch răng: 

- Kính bạch Ngài, chúng con kính dâng tắm y 
kathinacwara này đên tỳ-khưu-Tăng. Kính xin 
Ngài nhận tâm y kathinacTvara của chúng con. 

Vị tỳ-khưu ấy nhận tắm y kathinacTvara của 
các thí-chủ xong, suy nghĩ răng: 

“Đức-Phật chế-định chư f)-khưu f1 nhất có 4 
vị gọi là t}-khưu-Tăng. Còn ta chỉ có một mình, 
nhưng mà các thí-chủ dâng tâm y kathinaciara 
này đên t)-khưu-Tăng. Vậy, ía nên đem tám y 
kathinacara của tÈ-khưu-Tăng, đi đên kinh- 
thành Savatthi, bạch hỏi Đức-Phật về chuyện này. ” 

Đức-Phật truyền dạy rằng: 

“Iuyheva bhikkhu, tân cñaran yaãva 
kathinassa ubbhãräyđ1i. 


ldha pana bhikkhave, bhikkhu eko vassam 
vasdafli, taftha manussä “samghassa dema Ti 
civarani denti. 
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Anujanami bhikkhave tasseva tãnỉ civarani 
yãva kathinassa ubbhãräyãii. ” 


- Này tb-khưu! Những tắm y kathinachara ấy 
chỉ thuộc về một mình con mà thôi; con được 
hưởng 5 đặc-ân của lễ thọ y kathinacivara cho 
đến khi mãn thời hạn 5 tháng. 

- Này chư f)-khưu! Trong trường-hợp một f}- 
khưu an cư nhập hạ suốt 3 tháng mùa mưa. Dân 
chúng trong xóm làng dâng y kathinacnara bạch 
răng: “Chúng con xin dâng y kathinacnwara đến 
f)-khưu- Tăng. ” 


- Này chư t-khưu! Như-lai cho phép những 
tắm y kathinaciyara ấy chỉ thuộc về một mình vị 
tỳ-khưu ấy mà thôi; vị tỳ-khưu ấy được hưởng 5 
đặc-ân của lễ thọ y kathinacWwara cho đến khi 
mãn thời hạn 5 tháng. 


Thật ra, đề trở thành tấm y kathinacTvara, một 
vị tỳ-khưu (an cư nhập hạ một mình) đem tắm V 
kathinacTvara đến ngôi chùa khác, thỉnh mời thêm 
4 vị ty-khưu nữa cho đủ tỷy-khưu-Tăng hành 
Tăng-sự tại Sima, thỉnh vị tỳ-khưu luật-sư tụng 


' Vinayapitaka, Mahãvagga, CTvarakkhandhaka. 
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kathinatthärañattikammaväcä làm lễ trao y kathina- 
cTvara cho vị tỳ-khưu ây. 


Vị tỳ-khưu ấy cảm tạ chư tỳ-khưu-Tăng, rồi 
đem tấm y kathinacïvara trở về chỗ ở của mình, 
hành đầy đủ nghỉ lễ thọ tấm y kathinacivara ấy, 
rồi hưởng được 5 đặc-ẩn trong 5 tháng cho đến 
khi mãn thời hạn đặc-ân của lễ thọ y kathina- 
cïvara vào ngày rằm tháng 2 (âm-lịch). 


Tương tự như vậy: 


* 'Trường-hợp 2 vị tỳ-khưu an cư nhập hạ trước 
suốt 3 tháng mùa mưa tại một xóm làng nọ. Sau 
khi mãn 3 tháng hạ, những dân chúng trong xóm 
làng ấy dâng tắm y kathinacïvara, rồi bạch rằng: 


“Chúng con xin dâng y kathinacIvara đến tỳ- 
khưu- Tăng. ” 


Hai vị tỳ-khưu ấy nhận tắm y kathinacTvara 
của thí-chủ xong, đem tấm y kathinacTvara đến 
ngôi chùa khác, thỉnh mời thêm 3 vị tỳ-khưu nữa 
cho đủ tỳy-khưu-Tăng hành Tăng-sự tại Sĩmä, 
thỉnh vị tỳ-khưu luật-sư tụng kathinatthara- 
ñattikammaväcä làm lễ trao y kathinacïvara cho l 
vị tỳ-khưu nào trong 2 vị tỳ-khưu ấy. 
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Hai vị tỳ-khưu ấy cảm tạ chư tỳ-khưu-Tăng, 
rồi đem tấm y kathinacTvara trở về chỗ ở của 
mình. Vị tỳ-khưu ấy hành đầy đủ nghi lễ thọ tắm 
y kathinacTvara ấy, rồi thỉnh vị tỳ-khưu còn lại 
đọc câu hoan-hỷ lễ thọ y kathinacvara của tỳ- 
khưu-Tăng. VỊ ty-khưu còn lại đọc câu hoan-hỷ 
lễ thọ y kathinacTvara của tỳ-khưu-Tăng. 


Hai vị tỳ-khưu hưởng được 5 đặc-ân trong 5 
tháng cho đên khi mãn thời hạn đặc-ân của lễ thọ 
y kathinacTvara vào ngày răm tháng 2 (âm-lịch). 


* 'Trường-hợp 3 vị tỳ-khưu an cư nhập hạ trước 
suốt 3 tháng mùa mưa tại một xóm làng nọ. Sau 
khi mãn 3 tháng hạ, những dân chúng trong xóm 
làng ấy dâng tắm y kathinacïvara, rồi bạch rằng: 


“Chúng con xin dâng y kathinacIvara đến tỳ- 
khưu- Tăng. ” 


Ba vị tỳ-khưu ấy nhận tấm y kathinacïvara của 
thí-chủ xong, đem tắm y kathinacTvara đến ngôi 
chùa khác, thỉnh mời thêm 2 vị ty-khưu nữa cho 
đủ tỳ-khưu-Tăng hành Tăng sự tại Sĩma, thỉnh vị 
ty-khưu luật-sư tụng kathinattharañattikammavacã 
làm lễ trao y kathinacTvara cho 1 vị tỳ-khưu nào 
trong 3 vị tỳ-khưu ấy. 
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Ba vị tỳ-khưu â ấy cảm tạ chư 'y-khưu-Tăng, rồi 
đem tắm y kathinacTvara trở về chỗ ở của mình. 
Vị tỳ-khưu ấy hành đầy đủ nghi lễ thọ tắm y 
kathinacTvara Ấy, rồi thỉnh 2 vị tỳ-khưu còn lại 
đọc câu hoan-hỷ lễ thọ y kathinacTvara của tỳ- 
khưu-Tăng. Hai vị tỳ-khưu còn lại đọc lời hoan- 
hỷ lễ thọ y kathinacTvara của tỳ-khưu- Tăng. 


Ba vị tỳ-khưu hưởng được 5 đặc-ân trong 5 
tháng cho đên khi mãn thời hạn đặc-ân của lễ thọ 
y kathinacTvara vào ngày răm tháng 2 (âm-lịch). 


* Trường-hợp 4 vị tỳ-khưu an cư nhập hạ trước 
suốt 3 tháng mùa mưa tại một xóm làng nọ. Sau 
khi mãn 3 tháng hạ, những dân chúng trong xóm 
làng ấy dâng tắm y kathinacïvara, rồi bạch rằng: 

“Chúng con xin dâng y kathinacIvara đến tỳ- 
khưu- Tăng. ” 


Bốn vị tỳ-khưu ấy nhận tắm y kathinacTvara 
của thí-chủ xong, đem tấm y kathinacivara đến 
ngôi chùa khác, thỉnh mời thêm I vị tỳ-khưu nữa 
cho đủ tỳ-khưu-Tăng hành Tăng-sự tại Sĩmä, 
thỉnh vị tỳ-khưu luật-sư tụng kathinatthara- 
ñattikammaväcä làm lễ trao y kathinacïvara cho l 
vị tỳ-khưu nào trong 4 vị tỳ-khưu ấy. 
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Bốn vị tỳ-khưu ấy cảm tạ chư tỳ-khưu-Tăng, 
rồi đem tấm y kathinacTvara trở về chỗ ở của 
mình. Vị tỳ-khưu ấy hành đầy đủ nghi lễ thọ tắm 
y kathinacTvara ấy, rồi thỉnh 3 vị tỳ-khưu còn lại 
đọc câu hoan-hỷ lễ thọ y kathinacTvara của tỳ- 
khưu-Tăng. Ba vị tỳ-khưu còn lại đọc câu hoan- 
hỷ lễ thọ y kathinacTvara của tỳ-khưu- Tăng. 

Bồn vị tỳ-khưu hưởng được 5 đặc-ẩn trong 5 
tháng cho đến khi mãn thời hạn đặc-ân của lễ thọ 
y kathinacTvara vào ngày rằm tháng 2 (âm-lịch). 


Chư tỳ-khưu nào an cư nhập hạ trước suốt 3 
tháng mùa mưa tại một chỗ. Sau khi mãn 3 tháng 
hạ, nếu không có thí-chủ nào đến tạo phước-thiện 
cúng-dường kính-dâng ứẩm y kathinacivara, thì 
chư tỳ-khưu ấy chỉ hưởng được 5 đặc-ân trong 
một tháng kể từ ngày 16 tháng 9 cho đến ngày 
rằm (15) tháng 10 mà thôi. 

Thật ra, * Phần ứí-chú, Đức-Phật cho phép 7 
hạng thí-chủ là: 

- Chư-thiên hóa ra thành người làm thí-chủ 
dâng y kathinacTvara. 

- Loài người là cận-sự-nam, cận-sự-nữ hạng 
người tại g1a làm thí-chủ dâng y kathinacTvara. 

- Vị f)-khưu làm thí-chủ dâng y kathinacTvara. 
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- V† f}-khưwu-ni làm thí-chủ dâng y kathina- 
CTvara. 

_— VỊ sikkhamanã là người nữ đang thực hành 
đê trở thành ty-khưu-ni làm thí-chủ dâng y 
kathInacIvara. 

- Vị sa-đĩ làm thí-chủ dâng y kathinacTvara. 

- Vị sa-đi-ni làm thí-chủ dâng y kathinacTvara. 

Thời nay, các £u-n# cũng làm thí-chủ dâng y 
kathInacIvara. 


* Còn phần y kafhinaciara, tâm y kathina- 
civara chỉ là 1 trong 3 tấm y là tắm y samghäfi (y 
S) lớp), hay tắm y tarasanga (y mặc choàng từ 
vai che phú xuống dưới 2 đầu gôi 4 lóng tay), hay 
tấm y anfarayasaka (y mặc che lỗ rôn phủ xuống 
dưới 2 đầu gối 8 lóng tay). 


Tắm y kathinacïvara là tâm y rất đặc biệt hơn 
tất cả các tắm y khác, bởi vì tắm y kathinacTvara 
được phát sinh lên một cách hoàn toàn trong sạch, 
ví như từ trên hư không rơi xuống giữa chư tỳ- 
khưu-Tăng, không dành riêng cho một vị tỳ-khưu 
nào cả. Chư ty-khưu-Tăng tụ hội tại STma, chọn 
một vị tỳ-khưu nào xứng đáng, rồi vị tỳ-khưu luật 
sư tụng ñatikammaväcä xong, trao tắm \ 
kathinacivara cho vị tỳ-khưu ấy. 
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Vị tỳ-khưu ấy làm lễ thọ y kathinacïvara của 
chư tỳ-khưu-Tăng, rồi kính thỉnh tất cả chư tỳ- 
khưu-Tăng đọc câu hoan-hỷ lễ thọ y kathina- 
cTvara của chư tỳ-khưu- Tăng. 


Tất cả chư tỳ-khưu-Tăng đọc câu hoan-hỷ lễ 
thọ y kathinacTvara của chư tỳ-khưu-Tăng xong, 
hưởng được Š đặc-ân suốt 5 tháng, kế từ ngày l6 
tháng 9 đến ngày rằm (15) tháng 2 là mãn thời 
hạn đặc-ân của lễ thọ y kathinacTvara. 


Tỳ-khưu hưởng được 5 đặc-ân trọn 5 tháng 
với 2 điều-kiện: 

- Äväsapalibodha: Gắn bó với ngôi chùa cũ. 

- Cwarapalibodha: Gắn bó với tấm vải may ÿ. 


1- Awãsapalibodha: Gắn bó với ngôi chùa cũ 
nghĩa là vị tỳ-khưu nảo đã an cư nhập hạ trước 
suốt 3 tháng mùa mưa tại ngôi chùa nào hoặc chỗ 
ở nảo, có làm lễ thọ y kathinacTvara của chư tỳ- 
khưu-Tăng, vị tỳ-khưu ấy đã đọc lời hoan-hỷ lễ 
thọ y kathinacTvara ấy. 

Nếu vị tỳ-khưu â ấy gắn bó với ngôi chùa cũ, dù 


vị tỳ-khưu ấy có công việc cần thiết phải rời khỏi 
chùa đến ngôi chùa khác, nhưng tâm của vị tỳ- 
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khưu ấy vẫn gắn bó tha thiết với ngôi chùa cũ, 
chắc chắn sẽ trở về ngôi chùa cũ, thì vị tỳ-khưu 
ấy vẫn được hưởng § đặc-ân suốt 5 tháng đến 
rằm tháng 2 (âm-lịch), hết kỳ hạn đặc-ân của lễ 
thọ y kathinacTvara. 

Nhưng nếu vị tỳ-khưu ấy khi rời khỏi ngôi 
chùa cũ, đi đến ngôi chùa mới khác, tâm không 
còn gắn bó với ngôi chùa cũ, quyết tâm không trở 
về ngôi chùa cũ ấy nữa. Ngay khi ấy, vị tỳ-khưu 
ấy không còn được hưởng 5 đặc-ân của lễ thọ y 
kathinacTvara của chư tỳ-khưu- Tăng. 


2- Cmarapalibodha: Gắn bó với tâm vải may 
y, nghĩa là thời xưa, vị tỳ-khưu nào hoan-hỷ lễ 
thọ y kathinacTvara của chư tỳ-khưu-Tăng, rồi 
được hưởng đặc-ân của lễ thọ y kathinacTvara của 
chư tỳ-khưu-Tăng, mỗi vị tỳ-khưu được chia một 
tâm vải chưa đủ may thành một tắm y. Vị tỳ-khưu 
ấy đem tắm vải ấy rời khỏi ngôi chùa cũ, đi đến 
ngôi chùa mới với hy vọng sẽ có thêm vải để may 
thành tấm y đề mặc. 

Thời nay, trong /Ê đáng y kathinacivara đến 
chư tỳ-khưu-Tăng, ngoài ám y để làm lễ thọ y 
kathinacivara của chư tỳ-khưu-Tăng ra, các thí-chủ 
còn dâng đến mỗi vị tỳ-khưu tâm y đã may sẵn. 
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Vì vậy, sau khi vị tỳ-khưu ấy đã đọc lời hoan- 
hỷ lễ thọ y kathinacivara của chư tỳ-khưu-Tăng, 
rôi gắn bó với ngôi chùa, dù vị tỳ-khưu ây có 
công việc cần thiết phải rời khỏi chùa đến ngôi 
chùa mới khác, nhưng tâm của vị tỳ-khưu â ấy vân 
gắn bó tha thiết với ngôi chùa cũ, sẽ trở vê ngôi 
chùa cũ. Như vậy, vị tỳ-khưu â ấy mới được hưởng 
5 đặc-ân suốt 5 tháng đến rằm tháng 2 (âm-lịch), 
hết kỳ hạn 5 đặc-ân của lễ thọ y kathinacTvara. 


Thí-chủ có trí-tuệ sáng suốt hiểu biết hợp thời 
đúng lúc tạo phước-thiện cúng dường dâng mới 
tám y kathinacnara đến chư _tÿ-khưu-Tăng, sau 
khi đã an cư nhập hạ trước suốt 3 tháng mùa mưa 
tại một ngôi chùa nào hoặc một chỗ ở nào, thì thí- 
chủ tạo được phước-thiện bố-thí cao quý vô- 
lượng, có quả-báu của lễ dâng y kathinacïvara 
cao quý vô-lượng không sao kể xiết. 


Đoạn Kết 


Quyền sách “Bhikkhupatimokkha Tóm Tắt” 
tuy là một quyền sách nhỏ, nhưng mà gom nhặt 
những điều thiết yếu cần biết đối với chư tỳ- 
khưu, từ các nơi trong Tạng-luật và các Chú-giải. 

BhikkhUpatinokkha có 2 từ là Bhikkhu và 
pãtimokkha. 


* Ý-nghĩa Bhikkhu trong văn-phạm Pä|i 

- Bhikkhafi silena tỉ bhikkhu. 

Bậc có thói quen thường đi khất thực để nuôi 
mạng gọi là bhikkhu. 

- Sansare bhayamụ ikkhaf tỉ bhikkhu. 

Bậc thấy rõ, biẾt rõ sự tại họa trong vòng fử 
sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài gọi là Phikkhu. 

* Ý-nghĩa Bhikkhu trong Tạng-kinh 


- Yo ca témam pafipattim pafipqjJjati, so bhikkhu 
nãma hoffI<i pa†ipattiya bhikkhubhäãvadassanatopi 
bhikkhu. 
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Hành-giả nào thực hành pháp-hành tí-niệm- 
xứ, hành-giả áy được gọi là t)-khưwu. Hành-giả thực 
hành pháp-hành tứ-niệm-xứ chứng tỏ là t)-khưu. 

- Pafipannako hỉ devo va hofu manusso vã 
bhikkhu tỉ sankhyan gacchafiyeva. 

Hành-giả thực hành pháp-hành tứ-niệm-xứ dù 
là chư-thiên hoặc nhán-loại đếu xem là tf)-khưu 
cả thảy. 

Như vậy, £-khưuw theo ý nghĩa trong Tạng- 
kinh đó là hành-giả thực hành pháp-hành tứ- 
niệm-xứ hoặc pháp-hành thiên-tuệ. 

* Ý-nghĩa Bhikkhu trong Tạng-luật 

Để trở thành /)-k#ww, vị sa-di nào đầy đủ 20 
tuôi kính xin chư tỳ-khưu-Tăng hành Tăng-sự tại 
Sima, nâng lên bậc tỳ-khưu băng cách Ngài 
Trưởng-lão luật-sư tụng ñafficatutthakamma- 
vãcã: tụng ñaffi (fuyên-ngôn) Ì lần và tiêp theo 
tụng kamunavãcã (thành-sự-ngồn) 3 lân xong, 
ngay khi ây vị sa-di ây trở thành bh/kkhu: vị tỳ- 
khưu, có đây đủ 227 điêu-giới của tỳ-khưu, vị tân 
ty-khưu ây có thê ăn ở chung với chư tỳ-khưu, 
hành Tăng-sự chung với chư tỳ-khưu. 

Trong Tạng-luật, bộ Cũlavagøa, f)-khưu được 
thành-tựu cân phải hội đủ 5 chi-pháp. 


ĐOẠN KÉT 3 
Năm chỉ-pháp trở thành tỳ-khưu 


1- Vafthusampaffi: Người cận-sự-nam đủ 20 
tuôi, không thuộc vào I trong 13 hạng người bị 
câm làm lê thọ tỳ-khưu. 

2- Ñafisampaffi: Tụng ñaffi (myên-ngôn) 
đúng theo văn-phạm PäÌI. 

3- Anusäsanasampdaffi: Tụng kammavaca 
(thành-sự-ngôn) đúng theo văn-phạm Pä]I. 

4- Siimãsampaffi: Chỗ ranh-giới Sĩmä hoàn 
toàn đúng theo Luật mà Đức-Phật đã ban hành. 

5- Purisasampafi: Chư tỳ-khưu-Tăng hội đầy 
đủ Š vị £)-khưu thật trở lên tham dự tại STmã. 


Nếu hội đầy đủ 5 chi-pháp này, không thiếu I 
chi-pháp nào, thì sau khi Ngài Trưởng-lão luật-sư 
tụng ñgfficatuftthakqmmavaca: tụng ñaffi (tuyên- 
ngôn) 1 lần và tiếp theo tụng kammaväcäñ (thành- 
sự-ngôn) 3 lần xong, ngay khi ấy vị sa-di ấy trở 
thành vị £)-khưu thật (bhikkhu) có đầy đủ 227 
điều-giới của tỳ-khưu, vị tân tỳ-khưu ấy có thể ăn 
ở chung với chư tỳ-khưu, hành Tăng-sự chung 
với chư tỳ-khưu. t 


' Tìm hiểu rõ trong quyền “Gương Bậc Xuất-Gia” cùng soạn giả. 
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Nếu thiếu I trong 5 chi-pháp này, dù sau khi 
Ngài Trưởng-lão luậtsư tụng ñgfficafnftha- 
kammavãcã: tụng ñaffi (tuyên-ngôn) 1 lần và tiếp 
theo tụng kamnaväcäñ (thành-sự-ngôn) 3 lần xong, 
thì vị sa-di ấy chắc chắn cũng không trở thành 
bhikkhu vị tỳ-khưu, vẫn còn là vị sa-di. 


Năm chỉ-pháp không trở thành ty-khưu 


1- Yatthuvippafi: Người cận-sự-nam không 
đú 20 tuôi hoặc thuộc vào I trong 13 hạng người 
bị câm làm lê thọ tỳ-khưu. 

2- NÑaffivippaffi: Tụng ñafi (myên-ngôn) 
không đúng theo văn-phạm Pä]I. 

3- nusasanavippdffi: Tụng kammavaca 
(thành-sự-ngôn) không đúng theo văn-phạm Pä]I. 

4- Simayippaffi: Chỗ ranh-giới ®Smã không 
đúng theo Luật mà Đức-Phật đã ban hành. 

3- Purisavippaffi: Chư tỳ-khưu-Tăng không 
hội đủ 5 vị #-khưu thật tham dự tại STmã. 

Nếu có 1 trong 5 chi-pháp này thì buổi lễ thọ 


tỳ-khưu không thành-tựu, sa-di ấy không trở 
thành bhikkhu: tỳ-khưu. 


ĐOẠN KÉT 5 
* Ý nghĩa Pãtimokkha: 
Trong bộ Vibhaägapäli định nghĩa răng: 
Patimokkhan tỉ silam padltha adi caranam 


sañnamo  samwvaro  mokkham pamokkham 
kusalanarn dhammäna1ụ samapdfiyä. 


Patimokkha nghĩa là đặt trong giới-hạnh, giữ 
gìn cần trọng, thoát khỏi phiên-não, đạt đến các 
loại thiện-pháp đó là dục-giới thiện-pháp, sắc- 
giới thiện-pháp, vô-săc-giới thiện-pháp, cho đến 
siêu-tam-giới thiện-pháp. 

Bhikkhupatinokkha nghĩa là vị tỳ-khưu có 
tác-ý giữ gìn các điều-giới của mình trong sạch 
và đầy đủ, giữ gìn thân và khâu được trong sạch 
khỏi mọi ác-nghiệp nên không tự chê trách mình, 
tránh khỏi bị bậc thiện-trí chê trách, thoát khỏi 4 
cõi ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh). 

Giới của vị tỳ-khưu có 227 điều-giới trong 
bhikkhupäãtimokkha liên quan đến thân và khâu. 

Cho nên, tỳ-khưu giữ gìn thân và khẩu tránh 
xa không phạm điều-giới, tránh xa thân hành 3 
loại ác-nghiệp và tránh xa khẩu hành 4 loại ác- 
nghiệp, giữ gìn thân và khẩu được trong sạch 
thanh-tịnh. 
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VỊ tỳ-khưu thực hành pháp-hành-giới giữ gìn 
giới-hanh trong sạch làm nên tảng, làm nơi nương 
nhờ đề thực hành pháp-hành thiền-định dẫn đến 
chứng đắc 5 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm và 4 bậc 
thiền vô-sắc-giới thiện-tâm; để thực hành pháp- 
hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đề, chứng đắc 4 7Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, 
Niết-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi phiền- 
não không còn dư sót, trở thành bậc Thánh -ra- 
hán sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh 
luân-hồi trong tam-giới. 


Phật-lịch 2565 /DL.2021 
Rừng Núi Viên Không, 

xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, 
tĩnh Bà Rịa — Vũng Tàu. 


1)-khưu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhita Bhikkhu) 
(Aggamahapandgita) 


Patthanäa 


Trmìna puññakammena, 

SukhT bhavãma sabbadaä. 

Cïiram tifthatu saddhammo, 

Loke safta sumangalä. 

Wietnam ratthika ca sabbe, 

Jaạna DaDDOHfH sãsane. 

Vuddhim virulhivepullam, 

Patthayaãmi nirantaram. 

Năng lực phước-thiện thanh cao này, 
Mong chúng con thường được an-lạc. 
Mong cho chánh-pháp được trường tôn, 
Tất cả chúng-sinh được hạnh phúc. 
Dân tộc Việt Nam được phát triển, 

Tiến hóa hưng thịnh trong Phật-giáo, 
Bấn sư nguyện câu với tâm thành, 
Hằng mong được thành tựu như nguyện. 


* Ciram tifthatu saddhammo lokasmim, 

* Ciram tifthatu saddhammo Vietnam-ratthe. 

* Nguyện cho chánh-pháp được trường tôn 
trên thế gian. 

* Nguyện cho chánh-pháp được trường tôn 
trên tổ quốc Việt-Nam thân yêu. 


Sách tham khảo và trích dẫn 


- VinayapIfakapäli và Atthakathapali. 


- Các quyên sách tài liệu khác. 


PHẢN PHỤ LỤC 
Cách Phát Âm Mẫu Tự Päli 


Tiêng Pä]i gôm có 4I mâu tự, chia làm 2 loại: 

l1- Nguyên-âm gôm có 8 mầu tự: a, ã, ¡, ï, 
H, H, C, 0. 

* § nguyên âm này chia làm hai loại: 


- 3 nguyên âm đọc giọng ngắn, thời gian 1 lần 
nháy mắt. 


Nguyên-âm Pa|I 





Cáchphátâm | á W P7 


- 5 nguyên âm đọc giọng dài gấp đôi, thời gian 
2 lần nháy mắt: 


Nguyên âm Pali le) 





Cách phát âm 
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2- Phụ-âm gồm có 33 phụ âm, chia thành nhóm 
như sau: 


[| Ea | khả | ga | gha | ñ | : 
Phát âm ở cô 
IESTIPIFTPT 
„| ca | cha | Ín | lha | ñ3 | phútâmơđœ 
IETP-]EIEIET 
IFYTESETSETT 
đâu lưỡi trên 
IFIETIETITIFTM- 
IESETESESIESET-: 
đâu lưỡi vào 2 
IFTTTTETE1E^^ 
2| PR | pha | ba | bha | mà | phátam hai 
IF1ETITETETR.. 
Dxr[m[5[m[x[»[h[= 
Lự La [m [sa a4 |[M hi, 
Thực ra, 33 phụ âm này được phiên âm cách phát 


âm rất khó chuân. Nên học tập cách phát âm trực tiếp 
với thây dạy. 





PHỤ LỤC 3 

Cách phát âm 

41 mẫu tự Päli chia làm 6 cách phát âm: 

I- Những nguyên âm và phụ âm phát âm ở cổ, 
có Sâm: a, ã, ka, kha, ga, gha, ñ, ha. 

2- Những nguyên âm và phụ âm phát âm ở 
đóc họng, có § âm: ï, ï, ca, cha, ja, jha, ña, yd. 

3- Những phụ âm phát âm bằng cách cong đầu 
lưỡi ở hàm ếch, khi phát âm đánh đầu lưỡi ra 
ngoài, có 7 phụ âm: ƒø, £ha, đa, đha, ta, ra, ja. 

4- Những phụ âm phát âm phát âm bằng cách 
đặt đầu lưỡi ở hai đầu răng, khi phát âm đồng 
thời hở 2 đầu răng, có 7 phụ âm là: fø, fha, đa, 
dha, na, la, sa. 

5- Những nguyên âm và phụ âm phát âm ở 2 
đầu môi (miệng ngậm lại), khi phát âm đồng thời 
hở đầu môi, có 7 âm: w, ñ, pa, pha, ba, bha, ma. 

6- Phụ âm (1) m có dấu chấm ở phía dưới 
phát âm nơi lỗ mũi, khi phát âm 2 đầu môi ngậm 
lại. Phụ âm này thường theo sau 3 nguyên âm là: 
(HH, ỦIH, HH. 

Những nguyên âm, phụ âm phát sinh 2 nơi: 

- Nguyên âm “ê” phát âm nơi cô và đóc họng. 
- Nguyên âm phát âm nơi cô và môi. 
- Phụ âm “yz” Bi? âm nơi răng và môi. 


“8” 









“Vinayo nãma Buddhasãsanassa ãyu, 

\ nh V-1:)(:-0--1200/0i)01011721))8:10 506 
(Tạng-luật gọi là tuôi thọ của Phật-giáo, 
khi Tạng-luật tồn tại thì Phật-giáo tồn tại.) 
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